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Mới có sách, mách có chứng. 
(Tue-ngử) 


Biết thì thưa thốt, không biết 
đựa cột mà nghe. 


(Tục-agữ) 
Trì chỉ tỉ trí chỉ, bất trí uí 
bất trí, thị trí, 


THƯ THAY LỜI TỰA 


_ Kinh anh Vĩ-Bằng, 
__ Wgdn-ngữ-sử của đân tộc chủng ta oướng đái 


* \ lâm ao thi giết, gỉ“ > 
KT UJU AI N 
nh-mạnh-hóa » (ø theo lới chữ hóa chỉ cỏ thÈ 
Èsau một số tĩnh từ hán-oiệt mà thôi, nhưư « phong- 
lú-hóa », « giằn-dị-hóa »...) aÌ muốn bắt chước œÏ 

t được ! Những người như Nguyễn Văn Vĩnh, 
m Kế Binh, Phạm Duy Tốn.. trước đây mà 
Tuân, Nguyễn Ngọc... ngày naụ đều là 
người có một bút phản hẳn hỏi khóng dã gì 
đem dạy thiên hạ mà cũng khóng dễ gi 
học mà nên — thượng số là chịu một mầu ẳnh 
, Nói rộng ra, khi đã hỏa nhập hóa thỀ oớửi 
chương rồi thi Andrẻ Malrauz uiết La eondi- 
humaine hay dean-Paul Sarire niết păn độc 
qỈ nội lâm rồi đề sdjecUf possessil in chữ 


R 
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nghiềng đề chứa j của một yếu lý biện sinh, lap 
nhự (Gertrude Slein, Samuet Beekelt, Clézio... piết 
#khöng... kỀ văn phạm cỗ điền nữa — oăn của họ có 
nhạc tính riêng, nếp hảnh oăn riếng. Họ không 
tuyệt đối theo công thức cồ nhân đề lại, mà ẩn 
hay. 


Chứ còn những người mới cầm búi !... 


VẢ mội khi mà ngôn ngữ chưa điền chế à 
thống nhất, thì lại có thêm một điều rắc rối nữa : 
,chẳng hạn như chỉ riêng một chữt &tre tron học, 
mà củ đến thấy chứ? việt đỀ diễn: nắn là „Bảo ` 
là yếu-tlnh, nẻo là hữu-thề, nàa là vật-thể, nảo lá 
hiện-hữu-thề — năm người đừng năm danh từ đề 
điễn một ÿ, hay là nằm người đề một danh tr 
lrong một oăn mạch hay năm uẵn mạch (contezrte) 
khác nhau... đề cho ai nấy cả thề điên cải đầu † 


Thưa Anh, chỉ khồ cho người đọc nà ngưởi 
học — mà đã là người đọc người học thì ai cũng 
0Ì lồng tự ải mà phải giấu sự... không hiền của 
tình đi chữ! Xin thưa thực oới Anh rằng cúch ` 
đây giìn ha chục năm, tái đọc cuốn Triết lý đã đi 
đến đâu của ông Trần Đức Thảo — lúc ấy ông 
chữa tề Hà-nội —, tôi đọc đủ hai lần mà chẳng 
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ủng muốn nỏi gì, rồi phải đi tìm bản pháp 
n đề đọc coí đầu đuổi rạ sao ! 


€ó khồ chưa, anh Vũ Hằng ! 


Một chữ, nó có cái nghĩa quản lệ, dứ có là... 
0, thì cũng đã qua bao nhãn miệng con ngưởi 
'không-thời-gian rồi, thiên hạ phải chấp nhận ; 
còn củ cái nghĩa mà oặn mạch (contexte), lửn 
chan nh, gán cho nó; nhưng nói gì thì nói, cải 
nghĩa nở ở trong từ điền phải là chính súe. Nói 
_mội cách khác : có dùng là dùng cái nghĩa đó, có 
gắn nghĩa là gán cái nghĩa đó trước — sai một Ìg 


— dám đền chỗ cá nước mắt chan hòa kia đầu, thưa 
anh, thật không phải là nói ngoa ! Cái câu của Há- 
_ gel « Tont ce quì cst réel ezl rafionnel, toul ee qui 
_ #8f' raionnel est rẻeÏ », ma tôi thưởng thấu diễn ra 
lả : cải gì thực tại lÀ đuy lý, cái gì duy lỷ là thực 
tại, thì thật là dùng chữ quản lệ ngoài j Hếgel ! 
— G6 địp tôi sẽ xin trở lại... (Tói nghe nói trên giấu 
tử ngoại giao quốc tế có một bản chữ pháp : hễ có 
tranh tụng th\ đem nó ra mà đối chiếu ! Có lề pháp 
__ ngữ nó chính xúc, nó nhiều « nuance » chính xác 
___ hay sao ẩu chứ !) 
d 


Thưa Anh, 
Bề náo, thời chúng fa cũng ở oảo thời loạn pề 
#ữ hội — cái luạn ấy gây ra các thừ mắt-thứ-tự 
khác, riết rồi nó thành ra một tình trạng mà 
Emmanuel Mounier là một qgiáo tồ» nề thuyết 
mhân-vị gọi lđ đésordre ¿labli. Œiữư lúc ấy thì 
đòi hỏi sự có mặt của những nhà 
› điền chế : tỏi nghĩ rằng nếu có một đoân thề oăn 
học nó giống giống như một cái niện hàn lâm chẳng 
hạn bên Pháp đề mà lâp nên một số hội đồng giđm 


Í ột số ¡ diện 'của nấn đề, thì 
: ng ngưởi như anh, như các anh phải là người 
có bị trì ở trồng: anh đã cỏ nửa tiế kỷ « tâm » 


trong uăn thơ ; anh đã sống qua những « nếp » hưng 
tong của lịch sử oà đã chứng kiến những biến thiến 
của năn học nói chung lừ Thăng Long đến Bến Nghé ; 
anh lại đã làm cái miệc: mà riêng tôi tối gọi là uượt 
biên giới của thể hệ mới: anh nẫn oiết những 
truyện ngân như Cái nồi, lả một truyyện trong mươi 
\ mười truyện ngân tôi cho la hay nhất trong tiền 
bản thế kỷ hai mươi nầu ; anh đã siết hồi kịị 
Thương nhở mười hai má fi đã đọc bà tôi thấp 
bù! pháp trữ tình của anh nẫn là bút pháp bực thầy 
Đà sẵng-tạo-tinh (créaiioilé) của anh chứa hề sứi 
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mổ ; anh đã sống mới nặn chương, cười ø\ nó, khóc 
đa nó... suốt gần một nữa thế kì... không buông 
tha nó, nó không buông thạ anh.. (Túi cho là 
nghiệp đó / ) 


l 


Vậy thì cuốn sách có tính chất một cuốn từ 
điền oà chứa tỉnh thần bách khoa — do anh biên 
soạn, tôi tín là không thề nào dở được. 

Thưa Anh, 

Chỉ còn chờ cho nó ra đời, Học giới chờ, Sinh 

„ Đin giới chờ — nói lóin lọi, có cầm bát. là cá chờ, 
cä kẻ 0iết Đức thư thay lời-tựa - mà nó có hẳn 
hạnh niết cho Ảnh. 


Trân trọng 
Sàigòn, gần bè Tân Hợi 
TAM-ÍCH 


MẪY LỜI NÓI ĐẦU 


Phong trào kháng chiến chống Pháp đã đến 
ta kèm Ihea một phong trảo khác : phang 
a dàng đanh từ mới bằng ehfF nho. Nói. 
3 tức (Âaỏï rằng !rước đất cảê nhà băn nhà 
các chính khách, sinh miên, nghị sĩ... cũng đã 
một thời kị đua nhan dàng chữ nho, kiu 
Quỳnh. Dùng như thế, có bề... nho nhĩ, sử 
xúc, tuy rằng có (eh trong sự dùng điền, nử 
păn đó Ít lời mà nhiều ý, nhưng đồng thời 
tỦ ra rằng người uiết hay nói lười nhâe, ikhóng 
muốn mất thời giờ tkm một chữ Việt tương đượng 
lề cho đại chúng đều hiều được, 
_ Đến thời báo « Đáng Tâu » ra đời, mật số nhà 
trẻ đã kích kịch liệL những tác phầm dùng 
thanh từ chữ nho. Trong một thời gian khá 
ăn uiễt đầ thấu bớt anh từ chữ nho, nhưng 
lúc đân ta nồi lén chống Pháp thì người ta lại 
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thấu các danh từ mới bằng chữ nho xuẩt hiện 
nhiều hơn cả bao giờ, - 

Đó là một nhu cầu, oì nói cho thực, lúc đỏ ta 
sẵn chưa đủ chữ đề điền tả những ý nghĩ cần đùng 
øỀ mặt chánh trị, kinh tế, zữ hội 0.0... nhưng đồng 
thời la cũng phải nhận rằng có nhiều cán bộ lúc ấy 
cũng lạm dụng danh từ ; thay oÌ nói mới cách bình 
thường, dỄ hiều, thường ưa «+Ð» đanh từ mới ra, 
trước là đề dọa nhân dân, sau là 0Ì họ tưởng rằng 
có dùng các danh từ mới ấu thì mới là cách mạng, 
mới là người thời cuộc. 

Đã đành rằng trong các cân bộ dọa nghừi bằng 

_____taRh ft đó, clng có nhiều ng#ời đùng trũng, nhưng: ` 
lúc cách mạng mới bùng lên thì đa số đằng « trật 
lấc w. Vì thế ngàu náo nà ở đâu ta cũng thấy có 
những câu chế nhạa cản bộ dùng sat danh từ, như 
mấy thí dụ dưới đây mà sông Lãng-Nhân đã ghi 
trong cuốn « Chơi chữ » (ải bằn lần thứ ba : 

Theo ông Lãng-Nhân, chữ quốc ngữ dễ học, dễ 
đọc, nhưng không phải øÌ thể mà dễ miết, đễ nói. 
Là øì muốn ni ha oiết cho rành rọt, cần phải có 
một (L uốn chữ Hản là thứ chữ đã thâm nhập pàa 
tiếng †a rồi. 

Nếu chỉ đọc được mà không rõ nghĩa thì sẽ 
có những câu chuyên đàm thoại nh ông Đàm 
Trung Mộc đã kề trong báo « Bạn dân », 


_# Trên +z điện. Hước lên xe điện, uợ tái bị mật 
bà níu lại. nói tíu tít: 

*— Gởm, gió nảo đạo đắn cậu mợ đến đâu ? 

Tiền bạc gà tín không hấết, tội gì mà đì cái xe phức 

này ? Má cậu nên nghe chị, học uừa nừa chứ, 

ủi điều trị lấy sức khỏe chứ. Cón mợ nữa, cắm 
chịu quả vũng đến chơi nhà chị.» 

« Hai oợ chồng cãi nhau. Anh chồng mua một 
đi chó uề nhắm rượu, aag rồi gâ oới nợ. Vợ nhiếc 
_là đồ đế quốc à hăm đi đề nghị nởi bí ban. Chồng 
quát : Cái thí: đàn bà chưa ai nẫu đã le te đi ủng 

_ Hộ như máy, ngủ thì tích cực lẩm, mã làm túi 
_chẴng thấy có kiên quyết gì hết; muốn đề nghị đề 
ông đi đề nghỉ cho một thề, âng trường kỳ bởi 
mâu mà !... » 

«Chuyện báo cáo trong ủụ ban. MU chị nhỗ 

. nhẹ nói nởi chị cản bộ : 

— Thưa đồng chí, chứ bữa nạ đồng chỉ có ñy 
nhiệt em mua nón, em đã tham gia đa sÕ các chợ, 
tân rÍết tray tầm, mà thiệt tình không thấy đâu 
tồn oa trữ thứ nón đó, thành ra đến nay cuộc điều 
tra sẵn chưa kết quả, em zin trân trọng báo cáo đề 
đồng chỉ bế mạc cho... » 


Ở ngay nơi sẵn xuất ra những danh từ mới 
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mà người †a còn dùng lầm một cách ngỏ nghẻ, thế 
Thì cũng chẳng nên trách gì một số người khác bật 
chước sử dụng những danh từ đó đã đàng sai lạc 
mỗi cách ngô nghé khóng kém. 

Điền đảng phản nàn là có một số các nhà lãnh 
đạo, chánh trị gỉa, nghị sĩ, đân biều, nàn nhân, kỳ 
giÄ nâ sinh biên, trí thức đúng lụ có thề dùng được 
những danh từ nôm na bình thưởng đề diễn đại tư 
tưởng, không chịu làm như thể mứ lại sính diing 
danh từ mới đề nải hạg siết, nì thỏi quen liêm nhiễm 
cũng có, mà 0Ì muốn tả ra bẻ mình thông thải, giổi 
giang cũng có. ' 

ÏL ÑHM là một xố: chính (Khách Tui HẠÍ cảng: án, — 
dùng những danh từ mới lâm. Sinh như thế là pÌ 

hạ nghĩ rằng lâm oãn hóa, tàm chánh trị, hau làm 
kinh lễ... mà dàng những danh fừ tầm thường thì 
dân chúng khỏng sợ, phải dàng những danh từ 
mới thì. mới tả ra là chính khách, là thông thải, 

lA người làm iệc đân oiệc nước hạng... cứ ! 

Hộ cả biết đâu rằng chính ở-nơi sẵn xuất ra 
những danh từ mới ấu, sau một trộn sốt rét danh 
lừ, người ta đã quag 0ề tu những chữ nỏm na, 
đại chủng đề điền đại tư tưởng uà hỏ được những 
đanh từ khá hiều đi được chừng nàn càng hay 
chừng ấy. Một bài diễn năn hay, một lời luyễn ngôn 
giỗi, có phải hau, giỏi »Ì mấu danh từ sự « đỀ cao 
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kháng tránh được, duy có một điều cần biết là phải 
tự giác, nhận lấu lầm lẫn, học hỏi, đề tránh những 
lầm lắm, không đề cho tải diễn. 

Tôi không tán thành những người cổ chấp, 
kháng chịu học hải, chủ trương cái gì cửa địch 
thì không dùng mà chỉ có cái qÌ của ta mới hay, mới 
đẹp. Nói riêng trong phạm nỉ nrớc ta, Bắc hau Nam 
cũng chỉ có một oắn hảa mà thói, người Nam dùng 
chữ của Bắc hay người Bậc dùng chữ của Nam 
khâng phải tả cái dở: hap cái tội. 


Điều cần thiết là kháng nên lạm dụng chữ 
quốc, uếu có thÈ cùng chữ của mình thủ bqo + ` 
Ũ Nữ Chị tên hộ những trường. 
hợp mà tiếng la không cú hau chưa có đanh từ đề 
diễn tä một j kiến, một cằm giác, một tư tưởng, Ia 
có thề cứ đùng những danh từ nhập cằng của ngoại 
quốc hay những danh từ của những đồng bảo khác 
Ñ thức hệ nứi ta, nhưng điều quan trọng là đã 
không dùng thì thôi, chở đã đứng thì cũng nên 
dùng cha đẳng nghĩa øä đàng chỗ, kẻo hồn chữ lại 
phải l oán ở nơi âm phủ. 


Soạn cuốn sách này, chủng tôi không dâm có 
j tưởng sửa sai hau bẫt bề bất cứ aỉ.. Đây là những 
điều chúng tải học hỗi được, sưu lập lại đề trinh 


th bạn đọc, trước là đề giúp ích cho những 
chưa có địp học hỏi, mà sau là đề cho các 
mình nhuận chính hầu giúp ích cho những 
đến sau muốn sử dụng những danh từ mới 
lột cách chân xác nà đứng dẫn. 

Chúng tỏi biết rằng bước đầu của chúng tái 
hiều thiếu sót. Chủng tôi chỉ tìm hiều những 
tử thường đàng. Đảm mong các bạn bốn 
Ị ¡sẽ gửi thêm những điều học hỏi của các 
lạn 0š nhà xuất bân đề cho lần tái bản, chúng ta 
một cuốn sách tương đối đầu đủ hơn sả nhân 
cũng xin các bạn chỈ bảo cho chủng lôi những 


mà các bạn nhận thấy khi đọc ‹ -. 
\J CS Min, Viìx) ì 
Y.B, 


PHÀM LỆ 


1) Cuốn sách này không phải là từ điền, 
ên không xếp theo thứ tự A,B,C.., 
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ng hợp. 
3) Kèm với những danh từ sai, chúng tỏi đưa 
hững danh từ cỏ thề coi là đúng hơn. Mỗi 
từ sai hay đúng đềa có ghi thi dụ, 
4) Ýề vấn đề giải thích, chúng tôi đưa ra 
điều đã học hỏi được. Nhưng cũng cô nhiều 
từ chúng tôi được cảe bạn quen biết tìm 
và giúp đỡ. Mặt khác, chủng tôi cũng đựa 
nhiều cuốn từ điển như ø Hản Việt từ điền », 
Anh Việt từ điền »w, « Larousse», œ Từ điền 
Trương Vĩnh Ký », « Pháp Việt từ điền», « Từ 
“điền tiếng Việt s... Vì không muốn làm lạc ÿ của 
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các tác giả các từ điền này, có những câu giải 
thích chép đảng nguyên văn, và cũng có những. 
câu mà chúng tôi điển đạt lại theo ý của chủng 
tôi, vì nhiều vấn đề không tiện nói ra. 

8) Chúng tôi tin rằng sau khi đọc sách này, 
độc giả sẽ gửi thêm về cho chủng tôi nhiều danh 
từ lâm thắe mắc các bạn, được các bạn giải thích 
rồi hay chưa giải thích. Chủng tôi rất hoan nghênh - 
và sẽ cố gẵng làm cho cuốn « Nủi có sách » tải _ 
bản tượng đối đầy đã hơn. 

Chúng tôi xin thảnh thật cẩm tạ tất cã các 
bạn hữu đã giúp cho chúng tôi hoàn thành được 


cuốn sách này, 
EASAđ@ IE.4@ @Àã:VzVv 


CHỦ NGHĨA CƠ HỘI CÓ RHÁC 
CHỦ NGHĨA HOẠT ĐẦU ? 


Cơ hội chủ nghĩa 1A chủ nghĩa của những kế 
œgiỏ chiều nào theo chiều ấy »¿ Cứu cảnh của 
những người theo chủ nghĩa này lả quyền lợi cá 


MS tia 6k4 


VY R7 xi Tên đó thịt với « eơ hội ®, 
(Giống như đầu cơ kinh tế, những người đầu cơ 
trị là những người không chịu bỏ lỡ dịp 
tốt để làm tiền hay tiến thân. Cỏ khác chăng là 
khắc ở chỗ bẩu thân họ không có một chút giả 
trị, nên Hỗ gặp cơ hội là họ xông tới, chở thường 
không dâm lầm cao giữ giả đề chờ một cơ hội 
khác. 

Ghủ nghĩa hoạt đầu cũng là một thứ chủ 
nghĩa cơ hội, song trình độ nghề nghiệp của 
những người hoạt đầu cỏ cao hơn nhiều. 


Ị 
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Trên sân khấu chánh trị, những kẻ không 
những thấy cơ hội là « chộp » lấy mà cỏ lủe thì 
uốn lưng quÌ gối, có lúc đánh bên tả, gạt bên hữu 
với những mục đích gỉan manh, thì những kẽ 
đó đích đanh là những phần tử hoạt đầu YVây, 

Người có tư tưởng cơ hội có thề ít phạm 
phải những hành động phẩn bội, những người 
có tư tưởng hoạt đầu nhất định sẽ đi vào con 
đường phẩn bội. 


CHÍ SĨ, CHIẾN SĨ, LIỆT SĨ, TỬ Sĩ 


tase „PM sĩ, (kề sĩ), lA người trí.thứê; có 
— Âu x.§ li. VỆ cấu h điấ 
RÍP được lòng trung trinh với đất nước. 

Dười chế độ nô lệ hay thống trị, hà khắc, 
Rgyười chiếu sĩ thường là những người từ khưởe 
mọi cắm đổ, danh lợi của bọn thống trị, Những 
người có chí lớn nhưng chán nãn cuộc đời đen 
bực, ở n, cũng gọi là chỉ sĩ. 

Chỉ sĩ mà lại có tỉnh thần chiến đẩểu cách 
tụng, tức có tỉnh thần luôn luôn vận động, tuyên 
truyền, tỗ chức cách mạng được gọi là chí sĩ cách 
mạng. Thí dụ : chỉ sĩ cách mạng Phan Bội Châu, 

Chiến sĩ chỉ những người chiến đấu ngoài 
mặt trận, Dần đĩa, danh lừ chiến sĩ được định 


N 


'có sách L⁄Ê 


rộng ra cho tất cả mọi công tác chiến đấu 
©, vì thế có đủ loại chiến sĩ: chiến sĩ trồng 
ì chiến sĩ nuôi gà, chiến sĩ tăng gia sẵn 
„Song cô điều cần biết là cáe chiến sĩ sản 
phải cô thánh tích chiến đấu cụ thể, nếu 
không, không thể thánh chiến sĩ được, 

Với nội dung ấy, chiến sĩ phải là những 
tích cực, gương mẫu nhất. 

` Liệt sĩ là những chiến đấu viên cố tỉnh thần 
hằng hái hy sinh và đặc biệt coi cái chết nhẹ như 

hồng. 


2ê le kêu ở Sự lếngBe 2caeC 


dũng. như liệt s? Nguyễn Thái Học, liệt sĩ Phạm 
_ Hồng Thái. 


Na dhax h nêu chung những chiến 
sĩ bị chết ngoài mặt trận. 


SỰ RHÁC BIỆT GIỮA CẢM GIÁC, 
CẢM ỨNG, CẢM XÚC 


Ba chữ cảm giác, cảm ứng và cảm xúc khắt 
__ biệt nhau. 

Cầm giác là sự tiếp nhận tự nhiên về sự vật 
bên ngoài, qua sự khích thích của thần kinh. Sự 


'WštÈvwókt, ›Ñ - Xuất ai TV 
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khích thích ấy sở dĩ phát sinh là nhờ ở giác quan 
(tai, tay, mẫt, mũi, lưỡi và linh tinh hay giác quan 
thứ sắu) đem lại cho ta. 

Cẩm giác lÀ một vấn đồ thực tế, song nó vẫn 
thường xuyên côn tồn tại hai tính chất : chủ quan 
và mơ hồ. 

Cảm ứng lá cảm tình nầy nở theo cằm giác, 
như uống rượu thí thấy say, ăn chuối thì thấy 
ngọt. Cảm ửng tuy đi liền với cẩm giác, nhưng 
kết quả bai đằng có khác nhau. Cảm giác thì có 
sai biệt, còn cảm ứng thì không sai biệt (trừ 
trường hợp những người có chứng bịnh thần kinh). 

_ Cẩm xúc là sự thông cảm hay động, vì sự 
ŸâLÙến ngoài, qua đường ca giác. Cô cằm giác "`. 
mới cỏ cảm xúc, cỏ cẲm xúc mới có cẩm ửng, 1 

Cẩm thông đề e6 thải độ hòa nh hay cẩm 
khải đề phát tiết ra ÿ chí của mình đều là kết 
quả tỉnh thần sau khi có cẩm xúc, 


XÁC NHẬN, XÁC ĐỊNH, KHẲNG ĐỊNH 


Hãng ngây, chữ xác nhận vẫn được dùng, nhất 
là trên mặt bảo, Thí dụ : theo tin tức được xác 
nhận... TỒng thống Ñgô Đình Diệm xác nhận là cô 
biều tinh ở Qui Nhơn. Xảe nhận là công nhân là 
só thực, là xác đáng, chắc chắn, 
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__ Xác định là định ra một cách đứng đấn, rũ 
‹ Thị đu : xác định thái độ học tập, Xác định 
“một thái độ đối với việc Mỹ đồ bộ lên Việt Nam, 
định khác với quyết định. Quyết định có ý 
nghĩa là quyết chí định một cách chắc chẩn, quyết 
ehi phải thực biện một ÿ định, một quan điểm, 
một kế hoạch. Thí du : Chính phủ quyết định bạ 
_ giả bàng và trừng phạt nặng nề những kê đầu cơ 
tích trữ, 


___ Khẳng định là khẳng khải quyết định là đúng. 
Chữ khẳng định mạnh hơn chữ xắc nhận, Trải 
„uy đị lê là Anh. như phủ _ 
Ụ KÌf IÃ không. Thị dụ : BC Ma l 
: sẽ với Nho họe, với giáo đục, khoa cử. Nhà nước 
phong kiến cần Nho học đề khẳng định chủ nghĩa 
phong kiến, giữ gìn địa vị thống trị của giai eấp, 
nên phải đem Nho học truyền b cho nhân dân. 
Danh từ « thằm định ø và « thẰm đoán » cỏ ÿ 
nghĩa xét trưởc rồi đoản, định sau. Còn khẳng 
định lập trưởng là làm cho vững lập trường. 


PHẲN ẢNH HAY PHẢN ẮNH? 


Phản Ảnh và phần ảnh đều có nghĩa là chiếu 
hắt trở lại (refléter), nhưng chữ phẫn ảnh bảy giờ 
ÍL được đùng như phẩn ảnh. Thí dụ : văn học dân 


.Ẫ...... 
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gian phẩn ánh cuộc sống của quần chúng, biểu 
hiện thể giới quan của quần chủng, do đó có lính 
nhân đân sâu sắc, 

Từ ý nghĩa đó, chữ phản ảnh được dùng với 
một ý nghĩa bông bẩy, rộng rãi hơn, Phản 
ánh e6 nghĩa là tổ ra, biều hiện ra. Thí dụ: lời 
văn ông ta phẩn ánh một nội lâm thắc mắc, 

ngoài kháng chiẽn, chữ phần ánh còn được 
dùng với một ÿ nghĩa ròng hơa nữa: phản ánh là 
kề lại sự việc đã xẫy ra. Thí dụ: phản ánh tình 
bình chiến sự eho cấp lĩnh đạo. 


Ở đây chúng ta thường dùng danh từ thông 
qua và eho là có ÿ nghĩa biều quyết chấp thuận. 
Sự thực thông qua có ý nghĩn đỏ, ý nghĩa quyết 
định chấp nhận một kiến nghị. Thị dụ : Việc tiếp 
thu văn hóa ngoại quốc đã tiến hành trên cơ sở 
một tỉnh thần dân tộc, không phải ehÏ có sự khuôn 
rập, đáng phản nàn mà còn có tỉnh thần độc lập 
đáng qui trọng. Đối với ngày nay, đó 1À một niềm 
phẩn khởi, đồng thời cũng là một bài học bay: 
không thông qua cơ sở dân lộc, nhất định khòng 
có sự tiếp tho tốt văn hỏa nrưrởe ngoài. 


Mặt khác, thông qua còn một ý nghĩa nữa mà 


người nghĩ tới khi đùng danh từ này. Thông 
a còn có nghĩa là trải qua, đi qua, đựa vào. 
| đu : Giai cấp công nhân thông qua Đẳng Cộng 
lún mà lãnh đạo cách mạng, 
Nhưng thông suối thì có ý nghĩa khác hẳn. 
ñj suốt chỉnh sách không có nghĩa là chấp 
nhận chinh sách nhưng eó nghĩa lä hiểu rõ chính 
_sắch từ đầu đến cuối, 


CHỦ NGHĨA TỰ NHIÊN, 
KINH TẾ TỰ NHIÊN 


- ng đề €bï (8Ù X 
người lụo ra, như ánh sáng, không khí, núi non, 
_sðng nước, cây cối... 
—_ Chủ nghĩa tự nhiên là một quan niệm nghệ 
thuật thịnh hành vào cuối thế kỷ 19, chủ trương 
_ miêu tả sự thật khách quan, sự thật ấy thế nào 
thì ghí lại đúng như thế, “THỊ dụ: Emile Zola là 
một nhà văn có hạng trong phải tự nhiên. 
Kinh tế tự nhiên là nền kinh tế sản xuất ra 
đề cho mình tiều dùng, trải với kinh tế sẵn xuất 
_ hằng hóạ. 
Về y học, tự nhiên liệu pháp là cách trị hệnh 
_ không cần đến thuốc mà chỉ cần trị theo lối tự 


3 1u bằng 


nhiên, nghĩa là dựa vào khí hậu, thề dục, chế độ 
ăn uống như nống nước lã đề chữa bệnh nhức đầu 
hay ăn gã đề trị bệnh phong chẳng hạn. 

Về tôn giáo, tự nhiên thần giáo là một thuyết 
cho rằng đấng Thượng Đế tạo ra thế giới, nhưng 
người ta không eần phải eô lễ nghỉ tên giáo và 
bản thờ, đồ củng đề cầu xin Thượng Đế, 


BIỀU THỊ, BIỀU HIỆN 


Biểu hiện lÀ tỏ ra, hiện ra, để lộ ra, đề cho 
người ta thấy. Thi đu: cả tính dâu tộc Việt Nam, 
sau những cuộc tiếp thu văn hóa nước ngoài, biểu 


__ hiện Rế rệt nhấ trong Đgòn ngấ Việt Năm. Hay: 


Câu chuyện Ông ta nói với chủng bạn hôm đó 
biều hiện tư tưởng cần an. 

Chủ nghĩa biều hiện là quan niệm nghệ thuật 
cho rằng nghệ thuật chỉ có nhiệm vụ trình bày đời 
sống tâm ]ý của con người chở không cần điễn tả 
những sự vật bên ngoài. 

Cũng nên biết rằng biều hiện không phải là 
biều hiệu. Biểu hiệu là tên riêng. Thí dụ : tôi tên 
là Trần Văn Kbá biểu hiệu là Thu-Àn. Biểu hiệu 
côn có nghĩa là một vật dụng đề nêu ra một ÿ gì, 
tượng trưng cho một ÿ gì... Con chỏ là biều hiệu 
cho sự trung thành, con lừa là biều hiệu cho tính 
tưa nặng, phẩi đánh đá mới chịu đi. 


lóỈ có sắc]: 3 


Chữ biểu thị cân xứng với chữ biỀu lộ : tỏ ra 
biết. Thí đụ : Trong khi tiếp xúc với tiếng Hán, 
g Việt vẫn biều thị một trình độ tiến héa nhất 
của xã hội Việt Nam. Hay: tác phong của 
ỡi đân biều thị một tỉnÌa thần độc lập, 


HIỆU NĂNG, HIỆU LỰC, 
HIỆU XUẤT, HIỆU NGHIỆM, HIỆU QUẢ 


Danh từ thường được đùng luôn lA hiệu lực, 
Hiệu lực là cátgì có thề đưa tới kết quả. Thí dụ : 


— Hiệu nghiệm là có kết quả rõ rằng. Thí du: 
luốc này hiệu nghiệm như thần, uống vào năm 
là bệnh thuyên giảm liền. Hiệu quả eñng có 
là cỏ kết quả rõ rệt. Thí dụ : nghe lời, ông tm 

Y ' tim lá, phèn đen đề uống trị bệnh phà thì quả 
ly chỉ nửa giờ sau thấy hiệu quã ngay. 


Hiệu xuất là kết quả của sự sản xuất, 
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CÁ NHÂN VÀ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 


Cá nhân, theo nghĩn chính của nỏ, là một 
người nói riêng, đối với đoàn thề và xã hội. Thi 
dụ: đẳng ấy chỉ lra thưa có mấy chục người, 
nhưng xét cho kỹ thì cỏ vài cả nhân xuất sắc có 
thể «lâm trò» được. 


Chủ nghĩa cá nhân là nhân sinh quan của 
những người chỉ biết chủ trọng đến quyền lợi 
riêng của mình, không cần lý đến quyền lợi của 
đoàn thề, của xã hội, Hồi Pháp thuộc, thỀ theo 
chiều bướng tư tưởng của các lớp thanh niên tư 
sẵn và -tiều tr sản = nhất JÄ +môt:a5: ông « tây an- 
năm» mời đu học Phâp'về-— đòi giải phông tình 
cẩm, đòi tự do luyến ái, lấy Ai tình vả tự đo bỏ 
vợ rồi lấy vợ khác làm hạnh phúc đuy nhất, làm 
lý tưởng ở đời đề trốn trảnh cuộc sống trước mắt 
đầy chông gai đau khồ đưởi ách thực đân phong 
kiến ; thỀ theo tư trởng bỉ quan, liêu cực phát 
sinh trong eắc tầng lớp đô dao động, hoang mang 
sau các cuộc khẳng bố, thực dân lại không hề 
ngăn cÑm mà ra mặt khuyến khieb, eŠ võ cñe nhà 
văn thời đỏ đi vào những tâm trạng xã hội yếu 
hèn ấy, gây thành một chủ nghĩa cả nhân, đôi giải 
phỏng cá nhân, thực chất là đôi tự do ăn chơi, 
trụy lạc, để hủy hoại ÿ chí đấu tranh của thanh 
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đọc. Hay : yêu cầu của công tác ấy là làm thế 
nảo cho giả trẻ lớn bé đều vui vẻ lự ý muốn đi 
học, chớ không hắt buộc. 


MỸ HỌC. MỸ HÓA 


VI lễ chủng ta sống bên cạnh người Mỹ nên 
nhiều người nghe thấy, đọc thấy danh từ œ mỹ 
học » và ø mỹ hóa» đầu lưởng ngay đâu rắng 
mỹ học là cái học của người Mỹ và Mỹ hóa là hóa 
ra người Mỹ, đồng hóa vời Mỹ. 


Trong danh từ « mỹ học », mỹ được đũng và 


' PS trong mỹ thủật, Mỹ học là môn _. 
h LYd Ta cái đẹp và tác dụng của những sự 


VẬI mà mình cho là đẹp, Thí du; Tiếng cười 
trong truyện ấy cỏ một ÿ nghĩa chiến dấu, một Ỷ 
nghĩa mỹ học. 

Mỹ hóa là hóa đi cho đẹp. Chở không phải là 
hỏa ra người Mỹ, Thí dụ : Trên con đường mỹ 
hỏa của truyện cỒ tích, nhiều truyện cồ tích ở 
nhiều nưởo đñ được kề thành văn vần hoản toan. 
Ta có truyện Trương Chỉ, Thạch Sanh... 


L/À 


'GIAO ĐIỀM, GIAO LƯU, GIAO HƯỜNG 


Đọc trong một bài điển văn gần đây, tôi thấy 
u snu : « Văn hóa, văn học chữ Hân của Trung 
củi vào Việt Nam không phẩi do sự giao 
g bình (hường mà chính là cùng với quân 
Trung Hoa xâm lược », Chữ giao hưởng dùng 
ư thế, không đắt, Giao hưởng, nói chung, chỉ 
ø đề nói về một giàn nhạc có nhiều thử nhạc 
hôn hợp với nhau. Thi dụ : giàn nhạc giao 


Trong câu trích trong bài diỄn văn nói trên 


dùng «giao lưu » mới đúng. l 
Vy tao thí gia li ung bàng Mi, văn: 

"tư tưởng. Thí dụ : giao lưu văn hón, giao 
tình cảm. 
Gòn giao điềm, không c6 nghĩa IÀ trao đổi, 
_ hôn hợp. Giao điềm, thường dùng trong toán học, 
_shỉ cô nghĩa là cái điểm mà tại đỏ hai hay nhiều 
đường gặp gữ nhau, 

Sau này, dùng rộng ra, giao điềm chỉ những 
nơi mà nhiều đường lộ gặp nhau. Thí đụ : áe chiến 
đã diễn ra ở một giao điểm cách Luang Prabang 
10 cây số. 


38 øũ bằng 


PHẦN CHIA, PHÂN CẤP, PHÂN TẮN, 
PHÂN HÓA, PHẦN BỊNH 


Nói về đất nước chia đôi, ta thường dùng chữ 
phân chia, qua phản, Thí dụ : sau hiệp định Ge- 
nẻye, đất nước la phản chia làm haï mảnh, lấy 
sông Đến Hải làm ranh. Hay : đưởi thời Thập Nhị 
Sử quân, đất nước qua phản, nhân dân đồ thán, 

VỀ quân sự, ta hay dùng chữ phân tán. Thị 
du : đánh đề phân tán lực lượng địch. Danh từ 
phân lún cùng nghĩa vửi phân hón, nhưng phân 
tân cô nghĩa là chia ra làm nhiều phần, chớ phân 


kr:SVWELMODUEĐ 


ta kị 
nh đãi =- họ, lầy nữo họ, rồi cho họ về, 
nhằm mục đích phân hỏa địch, một khi họ trở 
về nước họ. 

Phân hóa giai cấp cũng có nghĩa là chỉa ra 
nhiều giai cấp đối lập nhau dề dễ cai trị, vì làm 
như thế thì nhân tâm bị phân hóa. 

Cũng nỏi về giai cấp, còn đanh từ phân cấp, 
nhưng phân cấp không cỏ nghĩa là chia ra thành 
nhiều cấp, nhưng là chia ra cho các cấp. Phân cấp 
quấn lÿ là chia việc quẫn l‡ cho nhiều cấp. Chữ phân 
cấp đây clng tựa như phân công, nghĩa là chia 
công việc cho nhiều người theo khả năng và yêu cầu. 


ó 
bì 


định thành phần của các giai cấp. 


__ GẲM TÍNH VÀ LÝ TÍNH 
_ĐR nôi đến cảm xúc, cầm giác và cẳm ứng, 
ng nên biết cảm tính là gi. 
Cẩm tính là tính — nói rông ra là ý thức, hệ 
ÿ tư tưởng— phát lộ trên cơ sở cảm nghĩ hay 
giác. 
Cẩm tinh mang theo tình cảm cả nhân và chủ 


'Nổ thác HHế vi 2Ÿ tín àế là š/úg ly  Ö) 


g được suy điển và chứng mỉnh qua lẽ phải 

'Yã sự vật thực t8, 
___ Đề nâng cao những nhận thửc còn trừu tượng, 
ta thường nói : «Phải nâng cao trình độ cảm tính 
ởi trình độ lỷ tính ». Như thế, có nghĩa là: hoặc 
phải xác định nhận thức mơ hồ (trường hợp giữa 
__ em tính và lý tính thống nhất với nhau) đề kiến 
Th ngán đứt khoát; hoặc phải khắc phục 
tình cẩm cá nhân côn tồn tại đề xác định 
lập trường theo lẽ phải, có đắn giải đảng hoàng. 


40 uñ bằng 


TẠI SAO CÓ DANH TỪ 
ĐỆ TAM ĐẾ QUỐC, DỆ TỨ CỘNG HÒA $ 


]— Đệ tam để quốc là một danh từ mà Hitler 
lự gân cho nước Đức trong đại chiến thứ nhì 
(3e Reich). Thời ấy, định nghĩa Đế quốc chï là 
một nước hùng mạnh, có nhiều nước khúc thần 
phục. Nó cũng tương tự như « nghiệp bà » thời 
Đông Châu Liệt Quốc, chở chưa có qui định đứt 
khoát như ngày nay. 

Hitler muốn đề cao tỉnh thần dân tộc Nhật 
Nhĩ Man, một dân tộc đĩ từng cỏ những thành 


_ ïMeihiỀn Hách ố hấu Âu fr tới thường tỀ VÀ: 


hiện nay là đòng giống chính thống ở Đức, Với ý 
định ấy, Hider hy vọng xách động được tính lự 
cường của dân tộc Đức lao đầu vào con đường 
chiến tranh xâm lược, 

Theo HIitler, Đệ nhất Đế Quốc là Đế Quốc La 
Mã. Cựu Đức-ÿ-chí Đế Quốc là Đệ nhị Đế Quốc, 
Đệ nhất và Đệ nhị Đế Quốc đều do đông giống 
Nhật Nhĩ Man xây dựng. Nuày nay, Đệ Tam Đế 
Quốc cũng phải là Đế Quốc của tất cả những người 
Nhật Nhĩ Man họp lại và lập nên. Lịch sử sẽ 
chứng mình như thế và chỉ có thế mới là kẻ thừa 
kế xứng đáng của đòng giống Nhật Nhĩ Man, 


L— Bệ tứ Cộng Hòa (fe République) là nền 
Hôn lần thử tr ở nước IPháp, sau đại chiến 
nhỉ, tức sau thởi kỳ đã đánh bại phát xít Đức, 

Ái lầp quyền độc lập cho nước Pháp. 

“Theo lịch sử Pháp thì cho tới 1945, nước Pháp 
đã có ba nền Cộng Hòa, Sở dÏ như vậy là vì sau 
cuộc cách mạng tư sẵn dân chủ Pháp (1789) nước 

) bỉ hai lần có mưu đồ lập lại chế độ 
quân chủ, 

Nước Pháp tuyên bố thành lập Cộng Hòa 

luốc (sau này gọi là Đẹ Nhất Cộng Hòa) từ 1792, 
m 1789 và họp xo: 
!/2)-#: (3i EM). Ma 
—— Năm 1801 (tức sau 12 năm), Nã Phả Luân đệ 
-_ nhất xưng đế, đệ nhất cộng hôn bị xó& bổ, 
—_ 'Từ 1848 đến 1852, nhân đân Pháp lại nồi lên 
lập lại nền Cộng Hòa trong sư sụp đồ của Nä Phá 
Luân độ nhị. Thời này gọi là Đệ Nhị Cộng Hòa, 
í Năm 1852, Nã Phá Luân đệ tam lại xưng đế, 
làm cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa lại tan vỡữ. Cho 
“mmfi tởi 1870, Ñä Phả Luân đệ tam lại bị phế, nền 
Cộng Hôa thử ba mới hình thành, 

Từ 1958, san khï ông De Gaulle lên nấm chánh 
quyền lần thử hai, người ta cũng gọi là Đệ Ngũ 
Cộng Hỏa với ngụ ý đề cao hoạt động cải tiến của 


Ẹ 


¿ 


42 0bằng 


De Gaulle với nội tình nước Pháp, song lối lợi 
dụng tử ấy xét ra không được xác đảng. 


THỂ NÀO LÀ ĐẠO SỰ 9 
THẾ NÀO LÀ ĐẠO CỤ ? 


Đọc truyện kiếm hiệp, có nhiều cuốn nhắe đến 
đanh từ « đạo sư », Tuy tác giả không giải thích 
nghĩn ehữ đạo sư, song người đọc cứ hiền ngầm 
là tác giả muốn nỏi đến một vị chân tu vào bực 
thầy, như Thiền Quang Đạo sư với phép hô phong 
hoán vũ, Pho Ốc Đạo sư vời những mòn thần 

_chưởng kinh người. - bàñ 

Mặt khác, đề giới thiệu một cuốn phim kiệt 
tắc nọ, các nhà sản xuất, ngoài việc kề lề đủ thử 
giả trị và sự xây dựng cuốn phim, không bao giờ 
quên nêu danh người đạo diễn mì họ suy tôn làm 
đạo sư. Trong trường hợp này, đạo sư có Ý nghĩa 
là người đạo điễn vào bực thầy, 

Vậy thực nghĩa danh từ đạo sư là gì? 

Đạo sư là người tài giỏi, có bản lĩnh, e6 đức 
đò, nghĩa là có đầy đủ khả năng đề dẫn đất quần 
chủng. Có thề là nhà kinh tế, chính trị hay văn hóa 
có tài lãnh đạo về một trong cắc lãnh vực ấy. Nó 
không có nghĩa hẹp, hạn chế yào một nhà sư, một 
tay kiếm khách hay một người đạo diễn, 


Dao sư như vậy, còn « đạo cu » là gì ? Cỏ người 

đạo cụ » là vật dụng của những kể ăn trộm 

tị nghĩa đạo là trộm) hay nói chung những 

vật ăn trộm được. Không phải, Danh từ đạo eụ 

riêng để chỉ đồ vật bài trí trên sản khấu đề 
kịch. 

Đồ vật lớn như bàn gũế, tủ v.v... gọi là ø đại 

o cụ»; vật nhỏ như khay chén, bình trà, thuốc 

á, bao điêm gọi là «tiều đạo cụ ». 


TÁC DỤNG, TÁC BỘNG 


D†NES/H-CI0UESVN 


#ø là hiệu hàn của Đệ: vải ảnh hưởng đến một 
khảo, Thí dụ : sâm có tác dụng làm cho người 
g mệt mỏi thấy khỏe khoắn lại ngay. 


'Tác động là có ảnh hưởng mạnh, Thí dụ : đời 
sống vật chất tác động đến phầm chất văn nghệ 
của văn nghệ sĩ. 


Tất cả những gì gây ra một tác dụng gọi là 
__ lác nhân. Thi dụ :tác nhân gây ra bịnh lao là vì 
trùng Koek, 


“ tũ bằng 


NHÂN VĂN 


Chữ nhân trọng danh từ nhân văn cả nghĩa là 
người, nhưng giải thích nhân văn là người thợ viết 
văn thì nông cạn. Nhân văn là văn hỏa của loài 
người. Chủ nghĩa nhân văn của tư sàn chủ trương 
phá tan những trói buộc kinh tế phong kiến, mựu 
giằi phóng cho cá nhân trên cơ sở thừn nhận giá 
trị của eon người, tín tưởng YÀO sức sảng tạo của 
con người. Chủ nghĩa nhân văn củn cộng sẵn đi xa. 
hơn thế. Cũng thì chủ trương nâng cao và thừn 
nhận giả trị cña eon người như tư sản, chủ nghĩa 
nhÂn văn của cộng sẵn còn chủ trương chiến đấu 


: mi 'cho-c Í Nọi äp. 
Ñ (tìm 5: m7 VỊ § tự nhiên, lầm 
chủ vận mệnh của mình, 
Ghủ nghĩa nhân văn, nguyên thủy, phát triển 
ở Ý Đại Lợi, sau lan ra khấp Âu Châu, và ehù 
trương phục hưng văn họe và nghệ thuật của cŠ 
Hy Lạp và La Mã, 


CÔNG THỨC 


Công thức là khuôn phép căn eứ theo lề lối 
khoa học đề oó thề thích dụng cho những trường 
hợp cùng thuộc vào loại đó, Về lý hóa, công thức 

- là formule, thí đụ: đại số thức, hỏa học thức, 


Bệnh công thức là tính cố chữp, nhất nhất 
theo đúng công thức, không chịu linh động, mềm 
theo hoàn cảnh. 

__ Chủ nghĩa công thức là quan niệm sai lầm của 
ột số nhà xã hội học chủ trương rằng người ta 
ô “thể căn cứ vào một vài nguyên tắc nhất định 
'khảo cửu và giải thích tất cả các hiện lượng 
hội. 

__ Khi muốn chuyỀn một vấn đề gì thành công 
hức, người la dùng danh từ công thức hóa. 


CỔNG HIẾN 


' T ' Cáng hiến cô Ã vui ung anh đng lẾ. vờ) 
làm danh từ, 

\ Là động từ, cống hiến có nghĩa là đông góp 
vào một sự nghiệp, một việc ích lợi chung, Thí dụ : 
tôi xin cống hiến các nhà bác học Việt Nam hai 
'côn mắt của tôi khi lôi chết đề các vị nghiên cứu 
xem tại sao mắt tôi lại không cõ lòng trắng, chỉ 
toàn lòng đen. 

Dùng làm danh từ, cống hiến cô nghĩa là phần 
đông góp về tỉnh thần hay vật chất của một người 
vào sự nghiệp chung của xã hội hay nhân loại. 
Thi dụ: Bài Bình Ngô Đại Cáo là một cống hiến 
lớn và tốt cho văn chương yêu nước của 1a, 


4ô pĩ bằng 


TƯƠNG QUAN VÀ LIÊN HỆ 


Liên hệ lA đính dâng với nhau. Thỉ dụ: vụ 
đúnh đèo Mu Già và đồ bộ sang Lào có liền hệ 
với nhau. Nói Tộng nghĩa ra, người ta dùng chữ 
liên hệ khi nhân một vấn đề đã được hiều biết, 
nhắc đến những vấn đề có liên quan đến việc ấy. 

Tương quan cũng là đính lu với nhau, liên 
quan với nhau, nhưng người la đùng chữ tương 
quan khí nào có ÿ muốn so sảnh, Thí dụ : quyền 
lợi tương quan giữa người này và người kia, Hay : 
Việc xem xứ các hiện tượng thiên nhiên đặt 
mỗi 8 tực quan giữa hưởng của thời TY 

"vời đất đai, eÄy' cối & Ta những nhận 
Ích cho sự trồng trọt là một vấn đề không thể thiếu 
được trong nông nghiệp. 

'Yề quân sự, tương quan lực lượng là lực lượng 
so sánh hơn kém giữa hai bên. Thỉ dụ: xét về 
tương quan lực lượng thì quân số của la đông 
hơa địch, nhưng võ khi của ta thì 1L hơn của họ. 


ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG, 
CẢI TẠO TƯ TƯỞNG 


Tư tưởng là sự say nghĩ. Thí dụ : « người ta 
là một eây sậy có tư tưởng », « Giá trị của ta là ở 


tởng s. Tư lưởng có khí cô nghĩa là chủ ÿ, kế 

h hay ý tử, ÿ hưởng. Thí dụ : Dọc một cuốn 

và biểu rõ tr tưởng của tác giả. 

——_ Ýlứđô, ÿ hưởng đó là nội dung của ý thức 
lạ tư đuy tạo nên. VỊ thế có người nói : Tư tưởng 

tủa giai cấp công nhân. 

—_ Câi tạo tư tưởng là cuộc vận động đề làm cho 
tưởng tối đẹp hợn, khoáng khoát hơn, nhưng 
cộng sửn hiều thì eäi tạo tư tưởng có nghĩa 
là cuộc vận động đánh đồ tư tưởng phí vô sản, 
nhầm hình thành và củng cố tư tưởng vô sẵn, 


u !ranh Lư tưởng, như đấu tranh 
GÌ NN Suy hán. cu xÁcjdà eo Š 
_clo tư tưởng vỏ sẵn thắng lợi trong một cñ nhân, 
một đoàn thề hay một xã hội. Về phía dân chủ, 


đấu tranh tr tưởng nhẫn làm cho tư tưởng dân 
chủ thắng. 


Hệ tư tưởng là hệ thống ÿ thức của một người 
hay một giai cấp do lợi Ieh giai cấp tạo nèn. 

Còn tinh tư tưởng là sự phân ánh bản chất và 
ý nghĩa triết học của sự vật trong một eðng trình 
khoa học hay nghệ thuật, khiến công trình đó cỏ 
tác dụng giáo dục, 


48 0ñ bằng — 


BÍCH KÍCH PHÁO VÀ BỨC CÁCH PHÁO 
DANH TỪ NÀO ĐỨNG 


Không phải bíh kieh phảo mà cũng không 
phải bức cách pháo, mặc dù nỏi cách nÀo, mọi 
người cũng đều biết đó là khẨu e moọc chê ». 


Cô ngưởi nói bích kích pháo, vì đó IA Rhầu 
súng hắn xuyên tưởng, và cũng eö người nói là bức 
củch phảo (nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp) vì nó bắn lối cầu vồng, cách bức. Gọi như 
thế đền không đủng, 


'Tên chính của né là bách kích pháo, Bách kích 

lông phlLlAđiânh run trìn, hạy In tràng ph, 

L kích LÂ Â ĩ J VN 

Nguyên «moọc chê» là một loại súng cði không 
nặng lắm, hai người có thễ mang chay được, bẫn 
không xa lắm (bốn, năm cây số trở lại) nhưng bẩn 
được theo lối vòng cu0g, mà sức tàn phá khú mạnh. 
Di chuyền được bách lích pháo đến gần địa điềm 
chiến đấu, nỏ thành một uy hiếp, một áp lực (sức 
ép) khả lớn cho đối phương. 

Bách kích pháo là loại sửng đại bác tỲm thưởng 
trong trận-địa-chiến, nhưng đối với du-kich-chiến, 
nó có giả trị rất lớn, không kém giá trị của các 
khầu súng tối tân bẩn không giật. 


SAI ẤP VÀ CAO ÁP 


n vừa nói đến áp lực, chứng tôi ghỉ nhận 
anh từ cao áp và sai áp nhiều người dùng 
đùng lắm. 
_ Chữ «sai án» thường dùng trong các hoạt động 
{ẽ. Sai áp là sự dẫn giải những hàng hỏa trải 
hoặc do buôn lậu, hoặc đo trải với qui định 
thưởng của chính phũ. Hàng hóa sai áp được 
tới các cơ quan pháp lý đề định đoạt, 
Về luật pháp, Tòa Án cũng dùng danh từ sai áp 
' chỉ sự cấm đoán người mắc nợ không còn 
nh toán nợ (v1 chủ nợ đã trình Tòa Ẳn), 
___ Còn cao áp không có nghĩa tương tự vời sai 
âp mả cũng không có nghĩa là tịch thu như một 
số người vẫn hiều. 

R Chữ sắp» trong trường hợp này là áp bức, chớ 
không phải là áp giải. Cao áp là một hình thức 
khủng bố của người thống trị dùng đề đản áp phong 

_ trào cách mạng của nhân dân, . 

Chính sách đản áp tàn khốc ấy gọi là «cao 
äp chính sách» , 
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LƯU MANH, DU DÃNG, DU THỦ DU THỰC 
KHẮC NHAU THỂ NÀO ạ 


Đối với những người chơi bởi lêu lồng, tự 
cách xấu xa, tạ thường gán cho cái tên lưa manh, 
du đăng, du thủ du thực, Trong những danh từ ấy 
cố gl khác nhau không 3 


Lưu manh là một đanh từ mới. Lưu ]à lang 
thang, trôi nồi (như lưu thủy), manh lá liều lĩnh, 
Âu tẢ. Lưu manh lúc đầu chỉ đề gọi những kẻ bỏ 
nghề nghiệp sinh Sống chính đảng đề đị lang thang 
đông đài và làm điều Xâng bậy, 


Sau này, danh từ lữu manh chỉ øi 
mxm thững hậng người mất VÊM dỗ BỊ 

cầu bất ø, không cần biết họ có tham in sinh 
sản hay không. Có thê họ vô nghệ nghiệp, đi làm nghề 
Ăn cẤp, đĩ bợm ; có thề họ có nghề nghiệp nhưng 
]À một thử nghề nghiệp lấy lừa đảo làm chính. 

'Theo cộng sản, tất cả những người hành nghề 
như ăn cấp, gái điểm, cờ bạc, phù thũy, thây cúng, 
bói mù (không căn cứ YÄO một định l‡ khoa học 
nào) đều là những người lưu manh. 

Những người đó phần đồng lại là những người 
nghèo khổ, vì sinh kế tiu4 khó khăn nên bắt huộc 
phải lâm điều gấu. Yị thế mã gọi họ là hạng ø lưu 
manh yô sản giai cấp s hay œ nhị lưu từ », 
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đề cho thÍch hợp với con mắt láo liên và bàn tny 
«€ chớp lẹ» khi bao tử buộc phẩi có những hành 
động đó, 

Nghĩa đen của du thủ du thực là những người 
„chơi cũng phóng túng mà ăn cũng phông tủng, 

người du thủ du thực là những người 
không muốn làm việc gì cä, thích la cà đầu đường 
Xó chợ và hễ thấy chỗ nào có ăn là «sả » vào 
đề « boông a. 

Người du thủ du thực khảc với người œ tha 
phương cầu thực ». Tha phương cầu thực là những 
người lương thiện vì sinh kế mà phải dời bổ quê 
hương đề rø ngoài kiếm miếng ăn.. š 

hẪ&/A£)H.(C 1 Ì| 
BẠCH CUỐNG, HẮC CUỖNG 


Hồi mồ ma tồng thống Ngô Định Diệm, có 
mấy ông ở bộ Thông Tin đem ra một mở đanh 
từ mới đồ dọa người ta, 

Chưa hết khồ tâm đề tìm hiều thế nào là 
« tuyên truyền đen », w tuyên truyền trắng » thì các 
ông lại xÖ ra hai danh từ mới là « bạch cuống » 
và « hẳe cuống ». 

Cô mấy ông bây giờ nỏi ehuyện với đồng bào 
quốc dân, gần đây, lại nhắc lại «bạch cuỐng » và 
+ hẳc cuống ». 


Dân nghe chẳng hiều là gì và hỏi cuống đây 
rau có phải không ? 

Không, «cuống» đấy nhất định không phẩi là 

Ống rau đàn bà đẻ, bay cà cuống, hoặc qeaống 
hs. Cuống có nghĩa là nói láo, nói dối. 

Bạch cuống là điều nỏi dối không hệ trọng gì, 

g làm hại tới ai. Ví dụ ông thày thuốc chữa 

0 một người bịnh, biết là không qua khỏi 

„ nhưng nỏi dối là bịnh nhẹ đề cho bịnh 

khối sợ, khỏi buồn : như thế là bạch cuống, 

_ Trái lại bạch cuống là « hắe cuống », chỉ những 


"MS VY (COM.VN 


KHẮC PHỤC, CHẾ NGỰ, 
KHỐNG CHẾ, TUẦN HÓA 


à _ Mấy danh từ này cỏ ý nghĩa gần giống nhau 

'nên có nhiều ngưởi dùng không mấy đât, 
Khắc phục, danh từ thường được dùng nhiều, 

_ có nghĩa là thắng những khó khăn, vượt những 
_ khó khăn đề đạt tới mục đích ấn định, Thí dụ : 
"Khắc phục các khô khăn. 

__ Khắc phục khuyết điềm là sửa chữa các khuyết 

lỄm đề tiến tới một kết quả tốt đẹp hơn. 
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Chế ngự cũng có nghĩa là cố gắng, nhưng trong 
cố gẵng này cổ hàm ÿ bẪt phục lòng. Chế ngư 
cùng nghĩa vời chỉnh phục. Thí du : chế ngự 
thiên nhiên, 

Khi nói chế ngự lâm tính mình, đè nén đục 
vọng của mình, đanh từ « khắc chế » đất hơn. 
Nhưng khi nói một người chủ xiệc khñc phục một 
oon sư tử, bật nó phục tòng đề làm trò (heo ý 
muốn của mình thì nên dùng danh từ « tuần hóa s, 
Thị dụ : người ấy đã tuần hóa một con sư tử, 

Khống chế cũng có nghĩa là hẳt khuất phục, 
bẦL phải phục nhưng trong,chữ « khống chế » -có. 
‡ nghĩa kiềm soát và ch? phối uM" BA \ Âu, 
quyền lớn. Thí dụ: máy bay Mỹ khống chế không 
phản của Bắc Việt trong hai năm 1968, 1969, 


TÁC GIẢ VÀ TÁG GIA 


Hai đanh từ này cùng nói về những người 
trước tắc nhưng cách dùng khác nhau, 

Táo giả là người biên soạn, sáng lác ra một 
công trình nghệ thuật nhất định. Thí dụ : Tác giả 
truyện Lục Vân Tiên là Đồ Chiểu, tác giả truyện 
Kiều là Nguyễn Du, 

Tảo gia là những người cũng trước lác những 
tác phầm khoa học, nghệ thuật nhưng nói với một 


ự thành công trong việc họe tập ngôn ngữ, 
ï › Trung quốc bằng nhiều cách, nhưng không 
Ì ph nhận vai trò tiếng Việt và cố nhiên tài 
lý sử dung tiếng Việt của các tác gia. 

Hay : Lược truyện các tác gia Việt Nam. 


VỊ TRÍ 


— Vị trí, cñng như phương thế, là chỗ ngồi, chỗ 
g (position). Thí dụ : vị tri của một chiếc tầu, 

vào hàng ngữ. của mình, không nên 
.eủn mình... § bề§., $ 
Vị trí còn có nghĩa là tình thế, trạng huống, 
h ngộ, địa vị, chức nghiệp. THÍ dụ : vị tri của 
nghiệp trong nền kinh tế quốc đâu, Tuy nhiên, 
nhiều chỗ không nên đùng vị trí mà nén dùng 
g danh tử thích ứng cùng ỷ nghĩa. Đại khải : 
une poaition diffieile mà dịch là ông ta có một 
trí khó khăn thì ngô nghè, mà phải dịch là ông 
gíp một tình thế, c"nh ngộ khỏ khăn. 

Un homme de posiion mà dịch là một 
ời có vị trị thì cũng ngô nghê không kém, 
ng phải dịch là: một người có địa vị. 

Trong câu «la position de ce maÌade esL aÏar- 
mante», chữ position không thể dịch là vị trí 


mạ mmäă.m—= 
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nhưng phải dịch là tỉnh thế: tình thế của bệnh 
nhân nguy kích lắm. 

Ÿ| tri còn có nghĩa là chỗ một đội quản đóng. 
Thí dụ : eÃ đêm qua quán tạ tấn công ví trí địch, 
Nhưng nói về vị trí của một thành phố (poaition 
đỲune ville) người la nên dùng danh từ «œ phương 
thể »: phương thế của một thành thị. 

Nỏi về một luận án như position d'une thẻse 
chẳng hạn, position là yếu chỉ : Yếu chỉ của một 
luận Án, 


KIẾN THỨC VÀ KIẾN GIẢI 


` š M 

Kiến thức là những điều trong thấy và hiều Ỳ 
biết do từng trải và học tập mà thu được, Thí dụ : 
Ông ta có kiến thức sâu rộng (€onnnissanees). 
Sơ phát kiến thức là những kiến thức đầu; 
lỷ lÍnh nhận thức là connaissnnces raLionnelles, 
còn ulÏlimes connaissances là tối chung kiến 
thức, 


Kiến giải là ý kiến hiều biết đối vời một vẩn 
đề gi, nổi một cách khác, kiến giải cỏ một ÿ nghĩa 
hẹp hơn kiến thức. 

Thi du : Những nhân vật trong truyện cồ tích 
cô thực không ? Hành động của họ có thực không ? 
Về vấn đề này, có những kiến giải khác nhau. 


sách Lư4 


CÔNG TY HỢP DOANH HAY 
CÔNG TƯ HỢP DOANH 9 


_ Công tr hợp doanh là một hình thức kinh 
h hợp tác giữa tư nhân và chính phủ, (cũng 
lhư danh từ lao tư lưỡng lợi, có ÿ nói cä lao động 
\ tư bắn đều có lợi). 
_ Công tư hợp doanh là tŠ chức thương mại hay 
sẵn xuất rất cõ lợi, Đa số tư nhân có thề có tiền 
nhưng thường thiếu nguồn tiếp tẾ về nguyên liệu 
YÀ không thấu triệt được nhu cầu cung cấp trong 
_ nước, trong lúc chinh phủ cñng thiếu : thiếu tư bản, 


' 1 bộ panh và đang muốn lên 
hH* Nhét á?Ÿ th lộ lu ba 
những người tư bản trong nước và chỉnh phủ đề 
_eùng khắc phục những nhược điềm, đầy mạnh sẵn 
xuất tiến lên là điều rất cầu thiết đề phục hưng 
Xử SỞ, 


___ Đề cho tư bản ngoại quốc tự do kinh doanh 
theo chủ trương mở rộng đầu tư của eh/nh phủ (tất 
_ nhiên tr bản ngoại quốc phải tuân theo nguyên 
tẤc đã qui định đề tránh lũng đoạn) là một điều 
cũng tối, nhất là trong hoàn cảnh một nước còn 
_ ehưa được mở mang; nhưng không bao giờ nên đề 
cho thành phần «đầu tưa ấy trội hơn thành phầu 
xcông tư hợp doanÌ› s. 
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Ở nước ta đã có một số xỉ nghiệp công tư hợp 
doanh được thành lập; song số ấy xét ra côn 
quế ÍL, sơ với mọi hoạt động kinh tế ở miền Nam, 
nói chung. 

ó người không hiều bình thức Công Tư Hợp 
Doanh kêu chệch ra là Công Ty Hợp Doanbs, Công 
ty là một hình thửe hợp doanh rồi ; nói công ty hợp 
doanh thì thừa nghĩa mà không dịnh được nội 
dung. 


BẢN CHẤT, BẢN NĂNG, BẢN LĨNH 
Š hieu hoi Nồi và 9iet ^ nhất là các ông 
hay lên tiếng với đồng bào quốc đân — thường lắn 
lộn bản chất, bản năng và bắu lĩnh. Họ nó] «Người 
Việt Nam bản năng thực thà» hay aNgười Việt 
Nam đều cỏ bản lĩah dâng đề cho người Mỹ khâm 
phục». Nói như thế là nói liều vì ba chữ bản lĩnh, 


bản năng và bẫn chất hoản toàn có ý nghĩa khác 
nhau. 


Hắn chất là chất đặc biệt vốn có ở mỗi người, 
sự vật đề thành những nét đặc biệt của người hay 
vậLấy, Vi dụ ta nôi: «Anh ấy bản chất nóng nẩy» 
là ý nói anh ấy do yẩn đề eấu tạo sinh lý sao đó 
(Ean, một, thần kính v.v...) nên linh tình thường 
xuyên nóng nẫy, khác bẫn những người khác, 


ũng (cũng còn kêu là thiên năng) là tỉnh 
không cần phải học tập mà cũng không 
đo ảnh hưởng mà có. Ví dụ : bơi lội là bản 
của loài cá. Bẵn năng của loài người là mới 
đã biết bú, đến tuồi cập kẻ thì tự nhiên biết 
|, yêu đương... Bắn năng không thể thực thà 

e©, phải nói lả bản chất, 
€òn bản lĩnh thì có nghĩa là tài lực, kỹ năng. 
n lĩnh không thề tự nhiên mà có, nhưng có 
o là nhờ trí thông mỉnh và sự điêu luyện, học 
lập. Nói rằng loàn thề người Việt Nam đều có 


bản lĩnh eao thôi, chớ không thề là vấn đề của 
_ toàn thể nhân dân được, 


PHẢN CHỦ DẦU TRÂU 


Không phải chỉ người Bắc mời nói «trại» 
(chệch) như tôi đã nêu thi, dụ ở đầu cuốn sảch 
này. Người Trung, người Nam cũng cỏ thể nỗi 
trại như người Đắc. 

Ở Bắc, những thành ngữ « Dán bùa luồn kẻo » 
đñ biến thành « đán bùa lồn mèo » trong miệng 
một số nông đân, cũng như thành ngữ « Bồ dục 
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chấm nước cấy » đã biến thành « dùi đục chấm 
mắm cáy », 

ở trong Nam, tại các vùng quê, chúng tôi thấy 
6ô mỘt số người hay nói « phản chủ đầu trâu ›, 
Họ nói « phản chủ đầu trâu » đề chỉ những hạng 
người xấu xa, phản bội, đáng khinh bỉ, 

Nhưng tại sao lại phần chủ, đầu trâu ? 

Nguyên văn ở chữ ø phản Trụ đầu Châu *, vốn 
đề chỉ bọn quần thần nhà Trụ ngày xưa, khí nhà 
Tru đồ, quay sang phù tá nhá Châu, gồm cỏ bọn 


Ẩkhâu Khôi, Bạch Phong v.y,.. 
x* về mặt lịch sử hồi đỏ, nhà Châu đã eộ- z 
3115 % g4 tệ b t NV 


Hoa, phục hồi chính nghĩa và nhân tảnh, cho nên 
đứng về mặt thực tế, quan quần nhà Trụ hướng 
về nhà Châu khá nhiều. Ðó cũng là một lẽ rất tự 
nhiên trong qui luật phát triỀn xã hội. 

Song đối với một số sT phu mang nặng triết lý 
«trung thần bất sự nhị quân» thì đó lại là một 
điều « bất khả s, 

YÌ thế các sĩ phu này cho bọn Khôi Phong là 
những người không xửng đáng, là những người 
« phản Trụ đầu Châu ›, 

Tử « phản Trụ đầu Châu » đến « phần chủ 
đầu trâu ø, trong lòng người dân, trước sau cũng 


sách 


một nội dung ‡ nghĩa, song vì sự truyền 

dần dần trong dân gian đã làm sai lệch đi 
"thôi. 

€6 lẽ đồng bảo tw coi bọn « phẩn Trụ đầu 

w hay « phẩn chủ đầu châu » đều xấu c, 

lá bọn đầu trâu mặt ngựa cả, nên thấy thành 

-wphn chủ đầu trâu » cũng chẳng có gì sai 

trái — mà nó lại có ý nghĩa Việt Nam hơn ! — nên 

sứ vậy mà truyền lan uuãi. 


_TRƯNG DỤNG, TRƯNG THU, TRƯNG TẬP, 
TRƯNG BINH, TRƯNG CẦU 
F5 Ý lại ‹ “* k á 
KHI BHUA 4 rầ số là Do 6 TM 
ho người ta coi, Thí dụ :trưng cầu các võ khí 
“cướp được của địch. 
__ Trưng cầu không cỏ nghĩa là bầy ra nhưng 
_ tlm cách đề biết ý kiến của số đông. Thị dụ: 
_nhà báo mở một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả 
đờ xem có nên thêm mục mới hay không. 
Về chánh trị, trưng cầu đân Ý là tìm biện pháp 
_ đề hỏi ÿ kiến nhân dân, đề 'cho nhân đân tự ÿ 
 bỗ phiếu quyết định một vấn đề gì, Thi dụ : phẩi 
__ làm ngay một cuộc trưng cầu đân ÿ đề tìm biết _ 
đân muốn hòa hay chiến. 


Yề bốn chữ trưng tập, trưng dụng. trưng thu, 
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trưng bỉnh, đại đa số chúng ta thường hay đừng 
lộn xộn. 

Chữ trưng tập chỉ nên dùng vào việc tập trung 
tải sản của tr nhân đề đùng vào việc công. Thí 
dụ : ngay khi bắt đầu tác chiến, chinh phủ đã tInh 
ngay lới việc trưng tập xe cộ lại đề dùng vào 
công việc tiếp tế, Chữ trưng thu cũng có nghĩa là 
thu tài sẵn lại như trưng tập, 


Nhưng trưng dụng thì có ‡ nghĩa rộng lớn 
hơn. Trưng dụng thường dùng đề nỏi yề việc cơ 
quan chinh quyền sử dụng nhà máy, nhà cửa, nhà 
băng... của tr nhân đề dùng vào việc công. Thi dụ : 
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chủ nhà, 


Chữ trưng bỉnh thì chỉ dùng vào một công táe 
nhất định về quân sự. Trưng bình là gọi những 
người có nghĩa vụ đầu quản vào bộ đội. 


Ngoài mấy danh từ trên ra, còn ø trưng mua» 
mà chủng ta ( khi đùng tới. Trưng mua lÀ ép 
buộc tư nhân phải bán vật gì cho chính phủ để 
dùng vào việc công (như trưng dụng). Thí dụ : 
trưng mua ruộng đất ở Long Khánh, 


HẬU BỊ, HẬU CẦN 


người đọc bảo không hiểu chữ hâu cần. 
cũng như chữ hậu phương, thưởng dùng 
lúe kháng chiến chống Pháp, cỏ ý nghĩa là 

ở sau mặt trận, nhưng hậu cần có ý nghĩa 
ing việc (cần lao) ở hậu phương, nhằm phục 
n đội ở liền luyến như việc tăng gia sản 
chế tạo võ khí, eung cấp quân nhu v.v... Thỉ 
+ ngoài tiền tuyến bính sĩ đảnh nhau với địch, 
ở hậu cần, công việc của người dân cũng 
trọng và có Ích lợi không kém. 


_ Hậu bị (IL được dùng) là đề ge về sau, để 


Tí dụ : Au, 
bệ b1 xi Tàn lo trưng bính và Lệ TÊ, 


n tân bính đề làm một lực lượng háu bị. Quân 
bị, đo đó, có nghĩa là quân dự trữ, có khả 
g tác chiến, nhưng chua eho ra ngoài mặt trận. 
Hậu đội khác bẩn vời hắu bị. Hậu đội là đội 
_ quân đi sau đề tiếp ửng bay hộ vệ quân chủ lực. 


ĐÃI NGỘ ` 


Có người dùng chữ đãi ngộ trong một câu 
_văn như thế này: « Chủag tôi phần nàn thái độ 
của nhà nước đối vời thương phế bình vì tổ ra 
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đãi ngộ không xứng đảng — có khi tồi tệ với 
anh em ». 

Dũng như thể hơi sai vì trung chữ «đãi ngộp 
phải hiều là tử tế rồi. Chỉ một chữ đãi không, còn 
có thể ngở là đãi tồi tàn, không tử tế, (nó đãi tôi 
không ra gì), nhưng đãi ngộ thì cô nghĩa là đối 
đãi, cữ xử tử tế. Thí dụ ; các nhà trị thức đi đu 
học không về vì nhiều lý do, trong đó có lý do 
chính phủ khòng đãi ngộ các nhà trị thức. 

Chữ «đãi ngộ» hàm cái ý tử tế chân thành, 
không giống chữ đãi bôi có nghĩa là đối xử tử tế 
by mặt, nhưng có vẻ giả dối ở bên ng Thi 

trì nói đãi, bực cho. p4 "ri 
thị(. Hay ;- Ủ, anh: t& tử tế gì, W. 
bồi HÀ thôi, chớ nó ngắn mình Hiền chết ! 


CỒ HỦ, CỒ GIẢ, CỒ ĐIỀN 


Nôi về các nhà văn tiền chiến, có người viết 
trên một tập san chè cÄc nhà văn tiền chiến là cồ 
điền, Qua chữ ceŠ điền họ muốn nói rằng văn 
chương, tư tưởng, của cả nhà văn tiền chiến hủ 
lậu, cŠ hủ, Thật rm cồ điền không bao giờ có 
nghĩa là cồ hủ, cồ giả. 

CỒ giả là người xưa cũ, người nhà quê, 
€ồ hủ là hủ lậu, quê mùa, Chữ cồ điền không 


nói có súch 


giờ có nghĩa là quê mùa cả. Cồ điền là danh 
“chỉ những tác phẩm nghệ thuật của cồ đại 
Lạp và La Mã, Nới rộng nghĩa ra, cổ điền 
đề chỉ chung những tác phầm hay nhất của 
lưu nghệ thuật một thời đại được công nhận 
mẫu mực, Thí dụ : đến bây giờ các trường, vẫn 
bọc văn học cồ điền Pháp. Hay: bảo Trị Tân 
ð cái công địch nhiều sách eŠ điền của Việt Nam 
chữ Hán ra chữ Việt. 


Chủ nghĩa cồ điền là quan niệm và trào lưu 
thệ thuật thịnh hành ở Âu Châu hồi thế kỷ 17 và 
\, chủ trọng phục hồi tính thần và bình thức cồ 

ru yà La,Mã, 


TÙ' KHUYNH TẢ, KHUYNH HỮU, 
ÉN KHUYNH LOÁT VÀ KHUYNH BẢO 


__ Tả khuynh, hữu khuynh nghĩa là có xu hướng, 

trương, hành động nghiêng về hữu hay về tả. 

Phí dụ : tư tưởng tả khuynh không thích hợp với 
h độ quần chúng lúe này yÌ nó quá mạnh. 

(huynh ở đây cỏ nghĩa là thiên về phía, 

liêng về phía... nhưng trong danh từ khuynh 

thì không cô nghĩa như thế mà là làm cho 

-đồ. Thí dụ: bọn tay sai của ngoại quốc, đến 
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lửe chợ chiều, khuynh đảo lẫn nhau chung qui chỉ 
YÌ chuyện tiền nong phân chia không đều, 
— hữ khuynh loái cô ý nghĩa mạnh hơn 
khuynh đảo. Khuynh loát là hất cẳng người khác. 
VỊ ghen ghét, Thi dụ : các nhà trí thức học xong. 
ở ngoại quốc rồi không chịu về nườe vì các nhân. 
viên ăn bám chế độ tìm các cách đề khuynh loát. 
những người tải đức; do đỏ ta không có chuyên 
viên mả phổi đi mưởn chuyên viên Đại Hàn, Phi 
Luật Tân... 


CHIẾN TRANH, CHIẾN THUẬT, 
CHIẾN. LƯỢC. 

Chiến tranh là danh từ chung đề nỏi yề tình 
trạng xung đột bằng võ lực trong một nước. Thí 
đụ: nước la, sau ngỏt ba chục nằm chiến tranh, bị 
tnn nàt tơi bời, nhưng đần chúng vẫn kiên trì 
chịu đựng đề kiện toàn nền độc lắp đất nước. 

Chiến tranh chia ra làm hai loại ; 

1) chiến tranh lạnh tửc là chiến tranh bằng 
chính trị, kinh tổ và ngoại giao. 

2) chiến tranh nóng tức là chiến tranh bằng võ 
khi và bam đạn. 

Chiến tranh tâm l# (bay chiến tranh cân não) 
là thủ đoạn, mưu mẹo cở tinh cách bịp bợm, dọa 
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“chiến lược lâu dài. Ngoại trừ phạm vi chiến tranh, 

“đanh từ « chiến lược» cởn dùng để chỉ mội 
phương pháp tiến công của một giai cấp trong 
một thời kỳ, chủ trọng xếp đặt lực lượng của 
mình và bạn của minh nhẪẦm chiễn thẳng giai cấp 
thù địch, 

Chiến thuật khác chiến lược. Chiến thuật chỉ 
là một bộ phận của chiến lược rộng lớn, gồm 
những kế hoạcb tồ chức để thực hiện và thủ thắng 
cho chiến lược, Thí du: địch quả nhiều mà lại eở 
võ khi tối tân, nếu ta đánh họ thì thua mmẤ(, vậy 
phẩi đùng chiến thuật du kíeh là hơn. Chữ chiến 

còn có nghĩa 1à bộ: phận: của -chiến: } 

, trị, gồm những phương pháp, hình thứe, t 
chức và khầu hiệu đấu tranh đề thực hiện chiễn 
lược. Thí dụ: muốn chiến thắng địch, ta phải áp 
đụng chiến thuật cách mạng, không bỏ hở một kẽ 
nào đề eho địch có thề phần công. 

Cuỗi cùng, cũng nên ghỉ thêm rằng chiến lợi 
phầm khác với chiến phầm. Chiến lợi phầm, như 
trên kỉa đñ nỏi, là đồ vật bắt được của địch trên 
chiến trường, Chiến phầm, khác thế, dùng đỀ chỉ 
tất cả những phẩm vật dùng vào chiến tranh như 
lương thực, y phục, thuốc me v.v... 


*W'! 


È NÀO LÀ. « DANH MỤC SỞ ĐẮC» 
_ VÀ « THỰC CHẤT SỞ ĐẮC»% 


câi phần được hưởng ghỉ trên sồ sách, 
lột người thợ lương tháng được 1.200$. 
(2008 ấy là số tiền danh mục sở đắc » 
lại với « danh mục sở đã » là « thực chất 
"Thực chất sở đắc » là phần được hưởng 


dụ : nếu đồng lương của anh la chỉ có thế 


"nhiền gà, nhiều thị nhiều gạo, thi cÁi 
chất sở đắc » của anh cao. Ngược lại thì 

thốn cực khồ. 

n đứng về mặt kinh tế mà xẻt, không 
) thề căn cử vào tiền lương nhiều hay Ít, mà 

căn cứ vảo giá trị của đồng tiền ấy nhiều 

L, nghĩa là phải căn éứ vào œthực chất sở 
“chở không nên căn œử vào «danh mụe sở 


nự sách vở kinh tế, hay nói €danh mục sở, 


hững giá sinh Hoạt rể; anh: tá 6ó thỀ Ÿnua .. 
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THIỀN QUYÊN HAY THUYỀN QUYÊN ? 


Thường thường ta nói + thuyền quyên » đề chỉ 
người con gái đẹp, lanh lợi, tháo vảt, 

Nói như vậy là nói trại. 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, cô khá nhiều tiếng 
nói trại như vậy, nghe mãi cfñng quen tai, như 
tông giáo nói quen thành tôn giáo, bỀ tử thành 
bổ tử (Ao bố tử con eö) v.v... 

Thiền quyên là một tĩnh từ đề chỉ người hay 
vật xinh đẹp. Thidu: Hoa thiền quyên, trăng 
thiền quyên. . 5 
_ _ Người con gải đẹp vì thế mà được gọi là gái 
thiền quyên, 

Ghủ ÿ : chữ « thiền » đây không phải cỏ nghĩa 
là thiền = nhà chùa (như cửa thiền hay thiền sư). 
Tron chữ Hán, sự phân biệt các chữ thiền với 
ắc nghĩa khác nhau bằng các bộ» đứng bên 
cạnh nỏ. 

Thiền = chùa, bộ y trước chữ Đan, 

Thiền = đẹp, bộ nữ trước chữ Đan, 


_ EÁCH MẠNG HAY CÁCH MỆNH 2 


“Nói cách mạng hay cách mệnh đều được cả. 
——_ Chỉ có điều nên biết : cách mạng là gì? Theo... 
In đen của danh từ, cách mạng là sự hủy bỏ 

lay đồi đời (cách) của một vật thể (mệnh). 
__€ö người nói cách mệnh là danh từ rút ngắn 
«cách thiên chỉ mệnh » (thay đồi mệnh trời), 
n nói sự vùng đậy tảo bạo. Định nghĩa ấy 
ụ đúng, 
__.Yề mặt xã hội, hiện nay người ta thường dùng 
htk vecách n2 đề chỉ những ket — 
n shất đột hiến (chứ 
một trang Tu lạc hậu chuyỄn ¿ Ji, TA ¡ 
Âu tiến bộ về chánh trị, quân sự, kinh tế 
lay văn hóa, 
` _ Muốn biết thực chất của một sự biến cỏ thực 
'oách mạng hay không, tâ phẩi xét xem, so với 
nó có sự thay đồi thực sự tiến bộ hay không, 
Thí dụ kết quả của một cuộc vận động cách. 
chống độc tài, chống áp bức, không kỹ thị. 
giảo chẳng hạn, phải là cuộc vận động thực sự. 
n chủ, với đầy đủ những thể chế, luật pháp dân. 
bão đảm, trong đó mọi quyền hạn về sinh - 
Tượế oi trọng, không còn có sự phân biệt 
“đối xử về tín ngưỡng hay tôn giáo v.v... 


? 0ữ bông. 


Ñếu không có những thay đồi căn bản ấy thì 
không thỀ coi đó là một cuộc cách miệng. 

Ngược lại, nếu tỉnh hình cảng trở nên đen 
tối Hơn, quyền dân chủ cảng bị bóp chẹt hơn, thị 
đó thịnh lả một cuộc vận động cách mạng (chớ 
không phải cách mạng thực sự), 

Tóm lại, cách mạng là cuộc thay đồi tận cội 
gốc những quan niệm và hình thức cũ đề tiến tới ˆ 
một tỒ chức mới, nhằm cải thiện đời $Øng của 
quần chúng. 

Sau mỗi cuộc cách mạng, con người phải dễ 
thở hơn, sung sướng hơn, Na 

`  Tfeo qấy ÏuqÏ 'tự nhiềt của sự phất trn xì. 

hội, loài người cứ phải mỗi ngày mỗi tiến, thì cử 
sau một thời gian nhất định (dài vn thy theo 
trình độ tiến lanh, tiến chậm của mỗi nước) lại có 
một cuộc cách mạng. Đó là những cuộc vận động 
mấu chốt đề thay đồi quan hệ về sự làm việc 
Yà cách hưởng thụ về sự làm việc ấy nhấm đầy 
mạnh sức sẵu xuất (rong nước, 

Như trên đã nói, cách mạng là một cuộc vận 
động thay đồi lớn và có tính chất đột biến, cho 
nên cảch mạng khác với cải lượng, Cải lương, cải 
tiến, chỉ là sự thay đồi đìn dần. 

Những người chủ trương cách mạng triệt đề ˆ 
thường chống chủ nghĩa cải lương, cải tiến, vì 
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dụ ; nhỏn sinh quan cách mạng, tức là nhân sinh 
quan của những người yêu nước, yêu giống nòi đấu 
tranh đề thực hiện cóng bằng xã hội, đưa đất nước 
đếu tự do, độc lập và phồn thịnh. 


QUÁ TRÌNH, LỊCH TRÌNH, GIÁO TRÌNH 


Lịch trinh e6 một ÿ nghĩa rộng rãi, nói chung, 
Yề bước đường đã trải qua. Thí dụ : lịch trình tiến 
hóa của xã hội loài người. 

Quá trình cũng có ý nói tới bước đường đã 
trải qua, nhưng con đường đây có một ÿ nghĩa 
tiến triển, phát triền. Thi dụ ; quá trình xây dựng 

_ xñ hội chữ nghĩa.. : VI. Vi 

Quá trình không giống danh từ quá kỳ có ÿ 
nói yề việc vượt qua kỳ hạn đã định. 

Giáo trình cũng khác hẳn nghĩa lịch trinh và 
quá trình. Giáo trình là sưu tập các bài giảng 
Yề một bộ môn trong trường đại học, Thí dụ: 
Giáo trình về văn học sử Việt Nam, 


GIÁ TRỊ TINH THẦN, GIÁ TRỊ ĐỒI CHÁC, 
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 


Gần đây, nhiều người hay nói tới những giá 
trị tỉnh thần. Chữ « giá trị » đỏ cớ hai nghĩa, muốn 
hiểu theo cách nào cũng được. 


Tã 


tốt hay xấu, đất hay rẻ của một vật, 

giá hàng, giá tiền, 

e dụng tốt đẹp, cao quỷ. Thi dụ : người 

bài diễn văn cỏ giá trị. 

Về lãnh vực kinh tế, nói quy luật giá trị tức 
tới quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa, 

việc sẵn xuất và trao đồi hàng hóa phải 

h trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần 


Giá trị sử dụng là giá trị của những vật có thể 
Ủa mãn được nhu cầu của người ta, như cơm 
' "TT "Vi Y ĐỀ š N4 Đí TT.) NS n 
l ” Đ- ni Š 
Giá trị đồi cháe, cũng như giá trị giao dịch, 
\ giá trị của hàng hỏa làm cho hàng hóa có thể 
đồi lấy tiền hoặc một thứ hàng hón khác. 
hết, giá trị thặng dư là giá trị do lao động 
công nhân làm thuê sắng tạo ra thêm, ngoài 
trị của sức lao động mà cộng sẵn cho là + bị 
lắc nhà tư bản chiếm không. » 


QUÁ ĐỘ 


_ Nhiều người dùng lầm ehữ quá độ và cho 
g danh tử nảy chỉ bất cứ cái gì không bình 
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thường, đi quá cải mức của nỏ (như ăn quá độ, 
chơi quả độ), 

Sự thực, quá độ có một ý nghĩa khác hẳn : 
quả độ dùng đề nói về thời gian chuyền tiếp giữa 
hai thời kỳ. Thí dụ : thời kỳ quá độ. Le ấy, Nhật 
đi, Tàu đến. Dán ta khồ sở vô cùng; trong giai 
đoạn quá độ ấy, số người chết đói hàng ngày 
không kề sao cho siết. 

Cũng nên ghỉ thèm rằng có nhiều người viết 
và nỏi s qua độ » là sai, 

Mặt khác cũng nên nỏi thém rầng quá độ 
không bao giờ cùng một nghĩa với cao độ. Trong 
Tột truyền đơit bơm bườm chống Sông, tó người. 
viết : « Địch phá hại đến cao độ ». Dùng danh từ 
như thế là sai, Người viết cð ÿ muốn nói là quả 
độ, quá sức. 

Cao độ có ÿ nói tới một mức vượt xa mức 
thường. Chữ « độ » đây cũng như chữ « độ » trong 
danh từ « quÁ độ », chỉ một khoảng thời gian nhất 
định, một số đo lường nhất định. Thí dụ : độ ny, 
độ trước, Hay : độ cao, độ thấp. 


QUAN NIỆM, Ý NIỆM, KHÁI NIỆM 


Đa đanh từ quan niệm; ÿ niệm, khái niệm có 
‡ nghĩa và tầm quan trọng khác nhau, 


u niệm là cách biỀu một vấn đề, Thí dụ ; 


lkhi đồ hộ sang Cam Bốt, mới đây quân ta 

bộ sang Lào. Có một số sinh viên biểu tình 

xu Ông Lãnh chống mở rộng chiến tranh. Quan 
n của anh về việc đó ra sao ? 


_ Khái niệm có một ý nghĩa lớn lao và trang 
ng hơn quan niệm. Khải niệm là hình thức tư 
củn loài người khiến người ta hiểu biết 
g đặc trưng,những thuộc tỉnh, những mối 
ên lạc êeơ bẳn nhất của các sự vật và cáo hiện 
trong hiện thực khách quan. Thí dụ : khái 
“ văn chương dân gian Việt Nam. 


bu ý niệu thí cũng lã KH di VỀ một ðy 


riệc, nhưng có ý chật hẹp và sơ lược. 


NH ĐẤU, TRANH THỦ, TRANH CHẤP 


bˆ 
__ Đanh từ được dùng rất nhiều từ ngày cách 
mạng tháng tảm bùng lên là đanh từ tranh đấu, 


*Tư duy: Danh từ triết học đũng đề chỉ những 
động của tính thầa, đem những cảm giác cña người 
sửa đổi và cải tạo, lâm cho người ta có nhận thức 
đắn về sự vật. Thỉ dụ : Tư duy bao giờ eñng là sự 
(quyết vấn đề thông quả nhữog trí thức đã có 


Tranh đấu (eñng như đấu tranh), là sử dụng 
triệt đề và tÍch eye mọi phươag pháp nhầm đán 
bại đối phương đề giành lấy phần thắng về mình, 
"Thí dụ: Ta và Ý.C tranh đấu tử hai mươi nhầm năm. 
nay đỀ giành lấy thắng lợi cuối cùng. Về phia cộng 
sẵn, đấu tranh giai cấp ngụ ý cố gắng đưa giai cấp 
công nhân lên. Trong chữ đấu tranh giai cấp, ta 
phải hiều rằng đây là một cuộc vật lộn giữa các. 
giai cấp đổi lặp đề tranh lấy quyền lợi, phía giai 
cấp thống trị thì giành quyền lợi cho phe mình. 
còn giai cấp bị trị thì tranh đấu đề đánh bại giai 
cấn thống trị. 

_'.. Tranh đấu tư tưởng lR một suộc đấu † 

_ làm eho LÊN + É đẩn thẳng lợi. Chữ này 
cũng giống như chữ đấu tri. Chữ tranh luận có . 
ý hẹp hơn : bàn cãi đề tìm ra lẽ phải. Thi dụ : 
tranh luận đề xem việc nới rộng chiến tranh có 
nên không — tranh luận về giá trị một cuỗn tiều 
thuyết. Chữ tranh biện cững giống như chữ tranh 
luận, tranh cãi, Thí dụ : tranh biện, tranh cñi gay 
go về vấn đề nghệ thuật vị nhân sinh. 

Cũng được người ta dùng nhiều là chữ tranh 
thủ. Tranh thủ có ý mạnh hơn chữ tranh đấu : 
tranh đấu chỉ là tìm mọi phương pháp đề giành lấy 
thẳng lợi về mình, còn tranh thủ là tranh đấu lấy 
thắng lợi và giữ lấy, hay cố gắng lôi cuốn về phía 


ä0 


thua, được. Th:dụ : trước ở ai đám tranh hùng, 
năm năm hùng cử một phương hải lần. 

Tranh đoạt cũng eó ý giành nhau đề chiếm lấy 
quyền lợi, cũng như tranh giành, tranh chấp 
(tranh giành thị trưởng), nhưng tranh hùng th có... 
ý nghĩa mạnh hơn một chúi, tuy cñng chỉ cỏ ý 
nghĩa giành giựt nhau. Thí du : Cộng sản và đÂn 
chñ tranh hùng ở Đông Nam Á. 


Sau hết, côn danh từ tranh lồn. Danh từ này 


có ÿ rộng rầi và ngu ý tranh đấu đề giành lấy sự 
sống. Danh từ này bị coi là cñ, it ai dũng tỏi. 


mằẳ..... .. .... 

Thành ngữ «cầm chin cầm đồ » thực ra không 
lái một lí Trung Hoa nào, nó hoàn toàn ]à tiếng 
của người miền Nam Việt Nam. Thế mà đồng bào 
ta cũng nói trại được !! 

Nguyên văn nó ở thành ngữ: « CẦm tĩn mà 
đồ », đề chỉ những trận mưa rào xối xả, mưa lớn 
tởi mức như cỏ người cầm tĩn nước mà đồ xuống 
vùy. 

TĨn là một thứ lọ bằng sành, chứa được từ ba 
đến năm ÌII nước, bầu phình ra, cồ thắt lại, Đây 
là một thứ lọ của đồng bào miền Nam thường 


đề đựng nước mắm, cả mắm v.v... mà tA 
thấy rất nhiều tại chợ Cầu Ông Lãnh. 


tĨn đầy nước, ta dốc ngược lên mã đồ 
nước chñy từ trong ra rất mạnh, lại thêm 
g ào ào, ue ục... Nước mưa dội xuống mà 
Im tưởng như «eầm tĨn mà đồ » thì quả là 
trận mưa rào không khiếp vậy. 

Song le nông thôn ta thường thường nỏi 
chin eÑầm đồ», bất quá cũng chỉ đề phát ra 
nghĩa như trên mà thôi. 


“` x ĐỘNG CƠ LUẬN.» im vị " 
Tất QẤ tu§ t xi0 $. VỀ 
Động cơ, nghĩa thông thường, là bộ máy tạo 
¡ sức chuyền động. Thi dụ : xe c6 động cơ, hay 
cơ xe lửa, xe điện, xe hơi v.v... Nghĩa rộng, 
'eơ là những nguyên nhân, yếu tố phát sinh 
Con người ta mỗi khi nói lâm một việc gì đều 

nự nguyên nhân sâu Xa của nỏ. Nguyên 
ấy nhằm thỏa mỗn dục vọng hay quyền lợi 
đó. Nguyên nhân ấy có lúc bộc lộ rõ rằng, 
đại đa số được che đậy bởi nhiều lý do trả 
-khắc, 


| Thí dụ một người lính chiến đẩu ngoài mặt 
trận, có những người thực sự giác ngộ quyền lợi 

| tỒ quốc, thấy cần phẩi hy sinh đề hoàn thành. 
h nhiệm yu ấy. Nhưng cũng cô người túng thiếu mà - 
- phải đi linh, cũng có người chỉ vì có người yêu. 
muốn có một người chồng say xưa cung kiếm mÀ . 
tính nguyện vào linh. Da người ấy cö ba động cơ 
khác nhau, một người vì chính trị, một người vì : 
kinh tế và một người vì ái tình. 


Vì có ba động cơ khác nhau nên có ba ‡ thức 
và tỉnh thần chiến đấu lchác nhau. Do đó mà thuyết 
* động eơ luân » chủ trương phải tìm cho thấy 


là Â LÂn Xu An ma Ấ đi 
cần sửa, thì phải sửa ngay từ cái động cơ. 


Nghịch lại với s động cơ luận » là œkết quả 
luận », Người cbù trương kết qnả luận không cần , 
biết e6 động cơ và cho động cơ thuộc về chuyện. 
riêng tư của mỗi người, miễn lả cỏ thành tleh thì 
có khen thưởng, cô sai lầm thì cô trừng phạt, 

Công binh xĩ hội phải đưa vAo kết quả, chở 
không thề đựa vào động cơ, 


PHI VÔ SẲN, PHI QUÂN SỰ, 
PHI XÃ HỘI 


Trong bản tự kiềm thảo, phê bình, Thế Lữ. 
viết : « Tự lực Văn đoàn nêu ra khầu hiệu yên đời 
vui về trễ trung, còn tiều thuyết văn thơ thị đề 
cao tư tưởng phí vô sản », 


Trong chữ phi vô sản, phí có nghĩa là trái 
với đạo nghĩa, trái với lẽ phải (phí ì$), trái với 
pháp lnật (phí pháp), trái vời tầm thường (phi 
phàm). Phi vô sẵn là trái với hệ thống tr tưởng 
Yô sẵn, không thuộc về hệ thống tư tưởng vô sẵn, 
¿ sPhí: wự là một kùu đặt ra đố haï bền: 
dư sờ vị +R bài đug ra việc gÌ có 
tinh chất quân sự. Thí dụ : quân Mỹ đem thủy 
quân lực chiến dân ra ở phía Nam vùng phí quân 
sự, vì có tin Bắc Việt muốn đánh thẳng xuống 
miền Nam. 

Phi xã hội chủ nghĩa là khóng có tính chất xã 
hội chủ nghĩa, 

Thí dụ : từ hồi cách mạng, mọi ngành đf thay 
đồi cho hợp thời, duy có nều kinh-tế-vẫn e6 tinh 
cách phi xã hội chñ nghĩa. 


IỰC TẬP, THỰC CHẤT, THỰC LỰC 


lực là sức mạnh có thật. Thị dụ : muốn 
thực đân, chỉ nói yêu nước không được, 
“cần phải có thực lực. Chữ thực lực đây 
Ý nghĩa như thực học là cái vốn văn hóa 
lượng. Thí đụ : con người có thực bọc. 
chất là eái cðt yếu, cái căn bẩn cô thật 
dụ: thực chất kháng chiến chống Pháp 
ất từ năm 1950, nhưng kháng chiến lại cô 
e chất khác là chống Mỹ. 
bực tập có nghĩa khác hẳn. Đó là đem = 
Ï hợc r4 tập lắm $hức sự ( F 
khác một chút là thựế tập n ĐÁ 
thí là đề thi hành). Thí dụ : sinh Si trường 
ọø nỏng nghiệp đi thực tận trên đồng ruộng. 
Cuối cùng, cũng nén biết về nghĩa chữ thực 
Thực dụng là dùng vào việc thực tế được. 
dụ : bài học thực dung. 
_ Chủ nghĩa thực dụng ]A quan niệm triết lý 
nghỉ lý luận, cho rằng.chÌ cô hiệu quả thực 
mới là tiêu chuần của chân ly. 
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CHỈNH HUẤN, CHỈÌNH LÝ, CHỈNH PHONG 


+ Ánh ấy bị chỉnh ». Chỉnh nghĩa là bị cấp 
trên phè bình gẤt gao về một hay nhiều khuyết 
điềm, hay không làm tròn nhiệm vụ của cấp trên 
giao phô. 

Chỉnh đẳng là cuộc vận động cải lạo tr lưởng... 
nhầm bài trừ những tư tưởng không thuộc hệ - 
thống tư tưởng của đẳng, đề làm cho tư tưởng yà 
hành động được nhất trí, 


Chỉnh huấn là cuộc vận động cải tạo tr tưởng . 
trong cán bộ và nhân dân bằng cách tỒ chức họo 


l \PÁ ¬Mi (A liên hệ  M thính - 
lï i. 


cũng nghĩa với chữ cải tạo tư t 

Chỉnh lý là sửa chữa, sắp xếp cho đủng. Thi 
dụ: cuộc chỉnh lý dưới thời Nguyễn Khánh — 
chỉnh l‡ tài liệu lịch sử — chỉnh ly giáo trình để 
in thành sách, 

Chỉnh phong là cuộc vận động chỉnh đốn đẳng 


phong, học phong và văn phong trong đẳng Cộng 
Sản Trung quốc, 


Phong đây là tác phong, tức là lề lối làm việc, 
đối xử vời người khác, 


uữ 


một hiệu suất kém hẳn, Hiệu suất còn có nghĩa. 
tỷ số giữa công hữu Ích của một cái máy và công 
toàn phần phải cung cấp cho nó 

hầu hiệu là câu tóm tắt một nhiệm yụ 
ra đỀ động viên tuyên truyền quần chủng. Muốn 
làm khÂu hiệu, trước hết phải biết khầu hiệu nhằm. 
mục đích gì và cỏ nghĩa là gì. Có lẽ vi không biết 
như thế nên ở đây người tạ thường phải đọc. 
những khẨu hiệu bất thành l:hâu hiệu về ý và cũng. 
bất thành khầu hiệu cả về từ, Đặt khẨu hiệu là 
phẩi cô đọng ý tưởng lại cho thật ngẩn, nhưng 
thật đủ đề cho người dân hiều ngay, nhở ngay 


và biết ngay nhiệm yụ của hí dụ ; 
‡ Vy vì Nhiệu HẪu đhỦ lY Ông KRỈ 
chữ, thí dụ chữ hoan nghênh và hoan hô, 


Hoan nghệnh là một danh từ nói lên sự đón. 
tiếp, tiếp nhận một cách vui vẻ. Thí dụ : dân chủng 
hoan nghênh viện trợ thuổe men của nưởc bạn 
BỬi lới ; nhiều người hoan nghênh chiếc tầu bịnh 
viện của Tây Đức và đã viết bài ca ngợi Irên báo, 

Hoan bô là tiếng reo mừng, tổ ‡ sự hoan 
nghênh lán thành. Thị đụ: hoan hô tồng thống 
Bắc Phi ! Hoan hô tỉnh hữu nghị Việt— Phí ! 


ä LĨNH, CƯƠNG VỊ, CƯƠNG VỰC 


g vị là vi trị công tác. Nó còn có nghĩa 
cách, danh nghĩa. 
“Thí dụ : xét vẫn đề này trên cương vị tâm lý 
— Cần phải cỏ cương vị đề giải quyết vấn 
IỀ chức và sắp xếp cán bộ. 
Cương lĩnh khác hẳn cương vị. Cương lĩnh là 
„ trình hoạt động của một chính đẳng hay 
ặt trận trong một thời kỷ, đề đưa đường chỉ 
ø đẳng viên, thành viên (nhân viên của mặt 
trận hay nhóm kêu là thánh viên). Thi dụ : người 
q 1n" k2 ông X nhiều lài liệu và bản 
: của đẳng Y ïn từ Pháp: gửi về. ˆ 
Cương mục là bẳn trinh bầy về một vấn đề, 
chia ra từng phần lớn và phần nhỏ. Phần lớn gọi 
\ cương, phần nhỏ gọi là mục. 
Cương vực là bở cõi đất nước, còn cương 
là biên thùy giữa hai nước. 


TẠI SAO LẠI LÀ BA XÍCH ĐỂ ? 


Rhi muốn chỉ một câu chuyện gì đồ không 
nh xáe hoặc phù phiếm, hão huyền, ta thường 
gần cho nỏ một câu : «chuyện ba xích đế z. 


9 tĐữt 


“Nếu đem triết tự mã xét « ba xích để y 
có mỘt nghĩa gì hết. Nhưng nói như vậy, 
phải nó không có xuất xứ, 

«Ba xích đế » không bắt gốe từ lam hoàng 
ngũ đế, mà rất đơn giản, lừ + ba xị đế s, Đế 


một thử rượn lậu, ta thường uống, nấu bần; 
cỏ ø để », 


Trước đây, vì chế độc quyền nữu rượu ở. 
trong tay người Pháp, nên ở miền Nam ta, muốn 
cô một (hứ rượu vừa rẻ vùa ngon do nông dân 
ta lấy gạo nếp lắm ra, cũng phải nấu « lậu ». Muốn 
nấu «lậu ø thì phải ra « biền » (ruộng) mà nấu, 

ich ÿ tỏ sẵn cũi, nên phải nấu. 

NẸ cổ đế, MÀ (8 gọi rượu để, tức là rượu 
& lậu » đun bằng cổ đế. 

Uống trung bình ehi ba xị (ye nhỏ) là say, Một 
lễ nữa là ở miền Nam ta thưởng hay có cái lối. 
nói ăn ba miếng chơi, uống ba chén chơi, nói ba 
câu chuyện chơi tiêu kbiền, Thành ra ba xi đế, 

Sau ba xị đế rồi, người bất đầu «tửu nhập 
ngôn xuất » nỏi có « chất say » không kim soát 
được nữa, ' 

w Chuyện ba xích để » từc là «chuyện ba xị 


đế ». « Tào lao ba xieh để › Ìà nói ehnyện (ảo lao 
sau khi uống ba xị đế rồi, 


ẦN CHÚNG, DẪN CHÚNG, ĐẠI CHÚNG 


là danh từ chung đề gọi cóng dân trong 
e, Thí dụ : dân Việt Nam. Từ nghĩa đỏ, 
lân chủng có nghĩa là những người dân đông đảo 
Ồm có công nhàn, nông đân, nhân dân lao động 
ng một nước. 
'Đại chúng eñng như dân chúng, nhưng có tính 
rộng rãi hơn và « chánh trị » hơn. Đại chủng 
là áp dụng phương pháp đề đi sâu vào đông 


o quần chúng. Thí du : đại chủng hóa văn 
h ng cũng nói về dân của mì 
Nên binh là du những ạ9ờitec 

phong kiến bóc lột. Thí du : đẳng ta có nhiệm 

_oấp thiết lĩnh đạo quần chủng nồi dậy đánh 

thực dân, chống phong kiến. h 

Những người lĩnh đạo ấy phải hành động theo 

# lối quần chủng, nghĩa là hành động cách 

o đồ đi sâu vào quần chúng, tìm hiều nguyện 

và khả năng của quần chủng, rồi do đó mời 

thề đề ra chủ trương đêm ra giáo dục quần 

g để quần chúng tự giáo thi hành. Lề lối thỉ 

- hành tùy thuộc cảnh ngộ : cô khi ngấm ngầm, có 

“khi công khai. Chữ quần chủng đo đỏ còn có 

_nghĩa là số đông người. Thí dụ : quần chủng kéo 


"ng nh tà ta tạ Nh N ng 


% tí 


đi biều tình chống sưu ao thuế nặng. Nhưng 
lại, quần chúng có khi chỉ một SỐ ÍL người 
tượng của một hoạt động. Thí dụ : sinh viện 
quần chúng cũa các giảo sư, 


DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, 
DÂN TỘC TỰ QUYỆT 


Dân tộc khác dân chùng tuy cũng nói về dân. 
chúng một nước. Dân tộc là khối người ồn định. 
thành lập trong một quá trình lịch sử, cùng €hung 
một tiếng nói, một lãnh thổ, cùng liên quah với. 


là một đân tộc oai hùng liên tiếp đánh đuồi xâm. 
lăng đề bảo toàn lãnh thậ, duy trì độc lập, 


Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa nhằm tranh 
đấu đề giành độc lập cho dân tộc, đánh đồ Tnọi 
chế độ áp bức dân t „ đỀ sống ngang hàng và hòa 
bình vời các đân tộc kháe trên thế giởi, nói tóm 
lại đề đi tới đân tộc giải phóng, 


Đân tộc tính là tính chất đặc biệt cña từng 
dân tộc, thường biỀu hiện trong yăn hóa, Thi dụ; 
ta vẫn tiếp thụ gái hay của nước ngoài, nhưng 
vẫn cử phải giữ dân lộc linh của ta, 


“tộc hóa là hỏa theo tỉnh thần của đân 
cho có tỉnh thần, mầu sắc đân tộc. Thị 
chước nhiều điệu thơ của Tàu, nhưng 
hòa cẳ rồi, nên vẫn cố tính chất Việt 


Dân tộc học là khoa học nghiên cứu sự hình 
và phát triỀn của các dân tộc trên thế 


Dân lộc tự quyết là quyền của đân tộc được 
nh đoạt số phận của mình, hoặc theo chế độ 
chủ, hoẶe theo chế độ dân chủ, hoặc tách ra 
t nước riêng hoặc cùng. đi với một vài 
hác đề lập thành một liên bang. ThÌ dụ ;' 
{ộc nào trong thế giới eñng có quyền tự quyết. 
Nhưng nên nhở rằng quyền dân tộc tự quyết 
g phải là đàn quyền. Dân quyền là quyền lợi 
Inh trị của nhân dân một nước như tự do, 
đẳng. 
'Chủ nghĩa dân quyền là một nguyên tñc chánh 
trị trong chủ nghĩa tam dân của Tôn Văn, chủ 
trơng nam nữ công dân Trúng quốc cö bốn 
tần (quyền tuyển cử, quyền bãi miễn, quyền 
lạ chế, quyền phúc quyết) và chính phẫ có nằm 
n (hành chính, lập pháp, tư pháp, khảo thí, 
sắt). 


~_ QUÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ 


Quân chủ là chế độ của một ông vua đứng. 
đầu nhà nước, Thí dụ : nước ta từ 1915 trở v. 
trước theo chế độ quân chủ 

Quân chủ chia ra hai loại : 

1) quân chủ chuyên chế tức là chế độ chỉnh trị 
> nước mà quyền lợi đều nằm eẩ trong lay ông. 

ông vua có quyền hành vạu năng, ai chống. 
tạ. Ẫ bất tần lệnh sẽ chết. Thị dụ : Chẽ độ Tần 
Thủy Hoàng là chế độ quản chủ chuyên chế, 


2) quản chủ lập hiến tức là chố độ chỉnh trị 
“hiển đính . 

Mì rat: h Ÿrlirw LIÊM { YY “ GUẬN 

Có ĐI niên 42B! khi nói đến « quân phiệt » 

tưởng rằng chữ quân đây cỏ ý nói về vua. Quân 

phiệt có ÿ nghĩa khác : đó là bọn quân nhân phản 

động dựa vào lực lượng quân đội đề nắm lấy 
quyền hành ehânh trị. 

ˆ —_ Đân chủ trái hẩn với quân chủ. Dân chữ là 
nền chánh trị mà nhân dân nẪm trong tay quyền 
quản lý nhà nước, Chủ nghĩa đân chủ, còn gọi là 
dân chủ tr sản, chủ trương đánh đồ phong kiến 
đề cho tư sẵn tự đo phát triền về mọi mặt, Chủ 
nghĩa dân chủ nhân đân (còn gọi là dân chủ mới) 
là chủ nghĩa chỉnh trị ra đời vào lùc đại chiến thử 


địch đánh đồ bọn phảt xi, giành độc lập 
tiêu điệt phong kiến, thực hiện người cầy 
ng, quốc hữu hóa ngân hàng và các sản 
Ï lớn. 
“Chủ nghĩa dân chủ tập trung là tr tưởng 
nh trị chủ trương phát triền đàn chủ đề mọi 
được tự đo phát biều ý kiến làm cho sáng 
nẵy nở; khiý kiến đã được thảo luận và 
nghị thì thiểu số phải phục tòng đa số, cấp 
hải phục lòng cấp trên. 


l6, ĐẲNG CƯƠNG, ĐẰNG DOÀN,. 
-ĐẲNG TRỊ, ĐẰNG 


Đẳng (hay chính đăng) là bộ phận có tỒ chức 
la một giai cấp gồm những phần tử có ý thức 
ngộ eao nhất về giai cấp của mình, đứng ra 
đạo giai cấp ấy làm chánh trị. 

Đẳng hoạt động phải cỏ đẳng cương tức là 
ng lĩnh của đẳng (cương lĩnh là chương trình 
động của một đẳng bay'một mặt trân trong 
thời kỳ đề đưa đường chỉ lối cho các đẳng 


Đẳng cõ đẳng kỳ (cờ của đẳng), đẳng viên 
ười có chân trong một chính đẳng) làm việc 


với nhau (đẳng vụ : công việc cũa đẳng) chia ra. 
đẳng bộ — lửc là cơ quan của đẳng như chỉ bộ, 
huyện bộ, tỉnh bộ và trung ương. Đẳng trưởng là. 
người đửng đầu một đẳng. Đẳng tính là tỉnh thần _ 
chăm lo phục vụ đẳng, đặt lợi ích đẳng lên trên 
hết. Đằng ủy là ban chấp hành của đẳng bộ một 
ngành công tác. 

Đẳng \ồ là bộ phận lĩnh đạo của đẳng cách 
mạng ở một ngành công tàe, 

Đỉng tranh là sự tranh chấp về đường lối 
chánh trị hoặc quyền hành hoạt động giữa các 
đẳng, 

Còa đẳng trị là là lối lâm việc độc đoán ;chaX/ 


một chính đồng chấp chính nấm hết mọi cương 


Yị công tác, 


BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP 


Giải pháp là phương sách đường lối đề giải 
quyết một vấn đề. Phương sách giải quyết vấn đề 
có thể thuộc về mặt chảnh trị, kinh tế hay quân 
sự... Thi dụ : giải pháp quân sự không cỏ hiệu lực 
kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, ta phải tìm giải 
pháp chánh trị mới được. 

Biện pháp là cách thức để giải quyết vấn đề 
ấy. Biện pháp có thề mạnh, yếu, lâu đài hay cấp 


‹dụ: Nếu Pháp và là nôi không chịu đời 
đàm Balê đi nơi khác, ngoại trưởng VNGH 
Lsẽ dùng biện pháp mạnh. 


ĐỘNG VIÊN HAY TỒNG ĐỘNG BINH % 


Ủ đây, ta thường đùng quen chữ tổng động 
n và tưởng rắng tồng động binh cũng giống tông 
lộng viên. 

'Tồng động bính lá gọi tất cả những người cỗ 

tiêu ehuẦn lòng quân ra nhập ngũ. Còn tỒng 
viên là động viên mọi lực lượng trong 
phục vụ eho. chiến. tranh... 3 
¡ như thế là đổ, không cần phải nổi-là 
# huy động » cäc lực lượng đề phục vụ chiến 
ranh, như có một vài tờ bảo ở đây đã viết. 
Nhân chữ tông, cñng nèn nói thêm về vài danh 
bắt đầu bằng chữ tông. 

'TỒng công kích là tấn công ở khẩp các mặt 


TỒng khởi nghĩa là khởi nghĩa khẩp nước. 
'Tông phẫn công là phản công về mọi mặt ở 
mọi nơi. 
Ngoài ra, còn mấy danh tứ mới nữa mà ta ÍL 


dùng tới. 
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- TỒng chính ủy là cơ quan lĩnh đạo của đi 
Cộng sản trang quân dội. 

Tổng dự toàn là bản ước lính i0 ứg cáo khoán 
chỉ thụ của Nhà nước trong một năm. 

Tồng khủng hoằng là cuộc khủng hoảng t 
Ắu “Thi dợ: tồng khẳng hoắng của chữ nghĩa 


3 0Ề4 TU TỆ TT” sản phầun thu,hoeh. 
trong một năm của toàn bộ nền kinh !Ế quốc gja,. 


LINH ĐỘNG 


Linh động có nghĩa như mềm đẻo, tức là khéo 
vã linh hoạt và. để bợp ờf tĩnh hình phửe tạp... 

Thị đu : trước tình thể hiến chuyển hàng: giở, ta 
phải có một chính sách mềm đêo (liny linh động), 
Hay : Nguyên tắc phẩi giữ vững, nhưng phương 
pháp thực hành thì có thể linh động. 

Linh động đo đó, còn có một nghĩa rộng: rẫi 
bơn, tức là nởi rộng thề lệ, đừng theo đúng, nguyên 
tắc quả. Thì dụ : Tôi đề nghị với ông linh động 
bản hãng ngoài giờ liên đoàn ấn định. 


TÔ 


“Tạ thường nghe nói đẳng cộng sằn chia ra thành 
những at» ba người hay năm 0gười đề hoạt động. 
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“Thị dụ : Các nhà văn tư sẵn tự động làm bản. 
phê bình kiỀm thảo đưa ra thông qua đẳng. 

Tự phê hình là chữ tÂt của tự ngã phê binh. 
Nói Ất hơn nữa, có thể dùng danh tử tự phê, tức 
là tự minh phân tích những hảnh động và tự 
tưởng của mình, tlm nguyên nhàn đã lụo rn tru 
điềm và khuyết điềm đề phát huy cái hay và khắc 
phục cải xấu. 

Tự lực cảnh sinh là danh từ được nhiều 
người bắt chước sử đụng từ lâu nay, Tự lực cánh 
sính là tự mình làm cho mình tần tại (tự lập) và 
phát triển không cần nhờ vả ai. Tự minh làm lấy 
việc g1 gọi là tr kỷ; tự minh gây cho mìn 
há bề ÂU Về, si 
tự liệu; tự mình dùng sức cña mình đề tiển là tự 
lực; tự mình eho mình một'chức vị là tự phong; 
tự mình cho mình là giỏi là tự phụ; tự mình quản 
lý công việc của mình là tự quản; tự minh định 
đoạt công việc, vận mệnh của mình là tự quyết; 
tự cho mình hèn kém hơn người là lự lí; tự 
mình cung cếp những thứ cần thiết cho mình là 
tự le; tự mình giữ lấy mình chống lại sự xâm 
phạm của kẻ khác là tự vệ. 

Tự nguyện tự giác, là t mình muốn như thế 
và hiểu biết như thế. Thí dụ : tự nguyện tự giác 
bộc lộ khuyết điềm của mình, 


_ "BẦU ÓC ĐỊA VỊ, TỪ TƯỞNG BỊA VỊ ˆ 


Tứ trước ta yẫn đúng địa vị làm đanh từ, 
THÍ dụ: Anh ta có địa 3j trong làng trong sã,_ 

Ở Bắc, chữ địa vị (L lân nay được dùng làm . 
trạng từ. Đô là trường hợp danh tứ đầu óc ủ 
YÌ, tr tưởng địa vị đề chỉ lòng ham muốn ngôi 
thứ, danh vị của những chánh trị gia chẳng hạn, 
chưa làm việc đã muốn có địa vị đề lấy danh 


tiếng, IÑ 
Cũng giống như tư tưởng, đầu ỏ địa vị, một _ 
lu óey # 
hộ N9) TW đc... mị làm : 
mạng không chịu đi sản vào quần chúng đề tuyên 
truyền, tổ chức quần chúng, mà chỉ say mê hị ) 
động công khai, cái gì cũng mang ra công lhai 
lấy tiếng và tưởng rằng chỉ dùng thủ đoạn công 
khái cũng có thề đạt được mục đích, 


CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ CÓ KHÁC 
CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN ? 


Trước đây, dưới chế độ Ngõ Đình Diệm có đề 
xướng chủ ghia nhân vị và cố giÄi (hÍ€h nhiều 
Về chủ nghĩa ñy, 


164 0ñ bằng 
Yi thế, nội dung của chủ nghĩa nhân vị, 
“chất là nhân đao, Ñó là một thử chủ nghĩa 
bất cứ ai, kề từ thời đại phong kiến trở lại 
mỗi khi phải đề cập tới việc mưu lợi ích cho 
người, đều nói đến, Nó là nội dung đạo đức 
Nghiêu, Thuấn, là triết ]ÿ của Kuồng Tử, lá mẹ đ 
của các tuyên ngôn nhân quyền của Pháp (năm. 
1789) và của AMỹ-về sau nảy v.v... 


Do đó, ta thấy nhân bản hay nhân vị chẩn 
phải là một triết lý mới lạ. Có lạ chăng là ở chỗ . 
người ta dám lợi dụng danh từ « nhân vị » hay. 
«nhân bản » đồ làm những điề ững 

ấo tôi thiều của nhân vị, ụ 

Than ôi ! Chẳng phẩi riêng gì nhân vị, nhân. 
bản bị lợi dụng, mà còn biết bao nhiêu danh tù 
như cách mạng, đán chữ, tự đo, ðì dân, đa đân. 
Y.v... cũng bị xuyên lực một cách nhục nhã nữa. 


NHŨ BỘ PHẢI CHĂNG LÀ BỘ NGỰC 
CỦA ĐÀN BÀ 2 


Chữ «nhũ» có nhiều nghĩa, nghĩa thông 
thường của nhũ là sữa. Hiều theo nghĩa rộng, nhũ _ 
còn lA cái vú, Khi dùng « nhũ » như một động từ. 
thì nhũ là bú mớởm, cho bú. 


Đo đỏ, có người tưởng rằng nhũ bộ là cặp vũ 

ay toàn thể bộ phận trước ngực của người đản bà. 

_dù trong danh từ người ta vẫn dùng «nhũ 

» đề chỉ bầu sữa, tửc những bộ phận nồi 

n lên ở trước ngực hay đọc theo hàng đầu vú của 

D vật, nhưng ø nhũ bộ » trước sau vẫn chỉ có 
nghĩa là sự bú mởm mà thôi. 

“Trong truyện «Le Vân Tiên», cụ Đồ Chiền có 

bầu œ4 năm nhữ bộ biết bao nhiêu tình » là theo 
hĩa ấy. 

VI nhũ là sữa, nên ta thường gặp những tiếng 
đi đôi vời nó như nhĩ trấp là nước sữa; nhữ 
“húNiệp là nghề nhôi bỏ Mrnób Re 

nhĩ luyến là tỉa sửa (tức các ống dẫu sữa 

_nằm ở trong hai bầu vú) v.v.. 
Cũng có danh từ rửtữ TH đề chỉ cải tên đặt 
_ từ ngày côn nhỏ, lên gia đình bay nói rộng, tên 
thực của mình (thường để chỉ ch người đản bà), 
dụ: bà quả phụ Nguyễn Văn Mể (tên người 
-EỀN nhũ danh 'Trần thị Mít (tên thực của bà 

(quả. phu}. 


TỪ QUẢ PHỤ ĐẾN QUẢ NHÂN 


Nhân nói đến quả phụ, chủng ta cũng nền biết 
ÿ nghĩa của hai chữ đó vì là chữ dùng hàng ngày, 


mã ta thưởng thấy trên báo, thất Tà trong nh 
ấi táo phó, tin bưồn. 
—— Quả phụ là gÌ? Quả lâ một mình. Q¡ 
lá ngưởi đàn bà không còn ở đôi, hay chết tất. 
chồng rồi. Ngirời đân bà suốt đời không lấy 
hay biện vẫn chưa có chồng, mặt đủ tuôi đã. 
_ eng có thề kêu là «quả phụ» — nhưng 
thưởng (hì gọi là + quả nữ », 
Đàn ông bay đền bà ở một mình không 
lấy vợ lấy chồng, gọi lả quả cư. 
Đàn bà góa (quả phụ) cũng có thỀ tự xưng mình 


là vị vong nhÂn (tức người chưa chết), 
A080 bi tu NMưộI 
chồng phẩi có bồn phận đồng tịch, đồng sàng, 
đồng sinh, đồng tử, (củog chiếu, cùng giường, 
cùng sống, cũng chết) với chồng, 

Nay, chồng đã chết mà mình chưa chết đượ 
là một điều bất nghĩa, cho nên tuy sống mà vũ l 
nghĩ sẽ phải chết theo chồng. Tình trạng sống thửa _ 
biện tại chỉ là tình trạng ehfÊ được chết mà thôi. 

Đề chê bai những hễ ăn ở không có tỉnh _ 
nghĩn bẻ bạn, xớm giềng, hay nói về những 
người 'nghèo khó, tử ©ổ vô thân, người ta gọi là 
những người cô quả. 

Cũng như «quä», «cô» cũng có nghĩa ]à một 
mình, như khi nói « thân cô, thế cÖ », (chỉ có một 


h,. không có chỗ dựa) hoặc « cô nhỉ w 

không có anh em, ebia mẹ). 

- Ngày xưa, Hhà vua trong sự xưng hò khiêm 
-enug dùng danh từ £ quả nhân », (người đơn 
hiếu người giúp đữ vì thể mà tài đức côn Ít, 

lang muốn thú dụng hiền tàƒ). 

ˆ'Bay giờ, ắc vị lĩnh đạo quốc gia không xưng 

§ khiêm t6ñ như Hế nữa, có lẽ vì tài đức nhiều 

m người xưa, mà có lễ cũng vì thừa người gÏÀp 

đữ nên không cần thu dung hiền tải nữa. 


¡ HỒN, ANH HỒN, VONG HỒN. ˆˆ 


Cũng lại nhân nói đến các cào phô và chia 
đăng trên các báo hàng ngày, ta cũng nên 
ï rằng có nhiều người thường dùng lầm danh từ 
g hồn 2, Nói bay viết đại khái : « Được lín 
phụ Trưng tá Kèo vừa thất lộc, chúng tôi 


CA } 

Nối bay viết như thế là lầm. lương bồn 
ng thể đùng đối vời một người đàn ông. Trong 
hợp trên, ta phải nỏi hay viết : « Xin thành 
“có lời chia buồn với tang quyến và cầu chúc 
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cho anh ñần cụ siêu sinh miền ực lạc ø, Đàn 
thì dùng anh hồn; đàn bà, con gái thì dùng 
hồn. Nhiều nhà văn, nhà báo viết sách ghỉ 
cầu đề lặng nơi đần sách cũng bay bị lầm 
thế : s Kính tặng hương hồn thân phụ », ` 
Chữ vong hồn có thề dùng chung cho cả 
ông lắn đân bà đã chết, nhưng nghe lên kị 
trịnh trọng bằng chữ s hương hồnw hay œ 
hồn », 


CỤ THỀ HÓA 

Ôu thỂ dũng, đỀ'€hỉ 4í gì 'eó. hnh thà đồ 
đủ hn hoi hay eô chứng cớ xác thực đề mọi 
người cô thề nhận thấy được. Thi dụ: bằng 
chứng cụ thề, hoàn cảnh eụ thề, 

Cụ thề hóa lả làm cho sự vật, từ ehỗ vô hình - 
hay không rõ rệt, thành ra hữu hình, rõ rệt. Thị. 
dụ : học trò tấn tới lẫm vì ông thầy cụ thề hóa 
bài giẳng bằng hình vẽ và thí nghiệm, 


THỰC THỊ, THỰC NGHIỆM, THỰC TẠI, 
THỰC TIỀN 


Thực thí là thưe nghiệm và thi hành. Thí dụ ;- 
Hội đồng quyết nghị phẩi dọn đẹp thành phổ cho. 
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g0qi quốc ngõ vào và đã giao phô cho cán 
te thỉ quyết định ấy. 
nghiệm là thí nghiệm thuye sự xem cô 
hay không. Thi dụ : chúng lôi đã thực 
eả hai phương pháp thì thấy rằng phương 
thứ hai đem lại kết quả tốt hơn. Do đó, cỏ 
ì từ khoa học thực nghiệm để chỉ một khoa 
dựa vào quan sát và thí nghiệm eỏ hệ thống, 
“Chủ nghĩa thực nghiệm là quan niệm triết lý 
\o rẵng nhiệm vụ của triết học không phải là 
cửu mối quan hệ giữa tr duy vả tồn tại, 
ữa tỉnh thần và vớt chất, mà là chỉ nghiên cửu 
Iqg cái gi E6 thề qua sãt/v3 thực nghttit được: 
Thực tại lâ sự thực có trước mắt. Thí dụ : Hội 
nghị alê là một thực tại, nhưng trong hơn một 
lm nay chưa đetn lại được kết quả gì thực tế, 
“Thực tế là cỏ thật. Thí dụ : tiền lương thực 
Thhựe lế còn e6 nghĩa là thiết thực (tính anh 
thực tế lầm), lÀ sự thầt (trong thực tế, việc ấy 
hg khi nào xảy ra được). Có lúc thực tế cũng 
6 nghĩa như thực tiên (đem kiến thức áp dụng 
vào tuye tế,) 
Thực tế, lủe ấy eũng như thực tiến, có nghĩa 
là hành động có kế hoạch nhằm biến đồi hoàn 
cảnh tự nhiên đề thỏa mãn những nhu cầu của 


HU 


con người (lý luận phải đi đôi với thực tiếu 
mới cô Ích lợi cho nhâu dân, xã hội), Thực t 
của cách mạng là tình hình cở thực của cách m 

_ Thực trạng ]à tĩnh trạng c6 thực của một 
gì. Thí dụ : thực trạng elA vu kiện ấy như 3 

Ngoài ra, ta cũng nén biết thêm yề hai 
từ thực sẵn và thực sự cầu thị, 

Thực sản là tài sản có thực ở trước mắt, như - 
nhì cửa ruộng vườn. Thí dụ: trong chiến - 
kiểm kế vừa đây, chính phủ bắt người ta p 
khai hết thực sằn ra, nhưng hưk¬ến 


v5 T+ƒ Bế R LÝN,, 


Thục sự dần (ọi là dếc ông Đạ bậc sự thật. 
VÀ căn cứ vào sự thật mà phản đoán, Thị dụ : đa. 
số ký giả chỉ ước đoán và lấy ứe đoán của mình 
làm sự thật chớ không có mấy ai thực sự cầu thị, 


HẠ TẦNG CƠ SỞ, THƯỢNG TẦNG Cơ SỞ - 


Hạ tầng c sở là nền tảng bên dưới của xã 
hội. Thí dụ kính tế là hạ tầng cơ sở. Nhiền người .. 
biều hạ tầng cơ sở Ìà những lớp dân ở phiq dưới: 
là lầm. 


tức là nói tăng trên, lớp trên (như thượng tìng 
\ý khí). Thượng tầng kiến trúc là những xây 
ở bên trên cơ sở kỉnh (ế của x hội, như 
Ính trị, văn họe, nghệ thuật, đạo đức, tôn giáo. 

Nên nói thèm một chút về chữ hạ tầng. Ngoài 
h từ hạ tầng cơ sở, cö một danh từ được nhắc 
lấn luôn lá «hạ tẰng công tác ». Hạ tầng 
tác Tà kỹ luật nhấm đưa một hay nhiều 
¡ phạm lỗi ra khỏi cương vị chỉ huy (Hay ra 
hẳn cơ quan), không cho người phạm lỗi 
e thủ một vai lãnh sa dần, chữ « hạ 


p tà vN đưa 7 IMt là HỆ HỘ là 


rên xuống một tầng lờp thấp hơn. Thí đu : anh 
hông còn được làm chẳnh sự vụ nữa, bị hạ 
công tác rồi, bây giờ chỉ còn lả nhân viên 


'Hạ tầng công tác nhẹ hơn hạ bệ, Hạ bệ là 
đi, bãi đi. Thì du : Ha bệ Sta]ine. 


Ũ 


SẮP NHẬP HAY SÁT NHẬP 3 


Theo «T1 điền tiếng Việt» thì cả hai chữ sát 
à sáp nhập đều đùng được cả, nhưng 1 
nhập, thực ra, vẫn ebinh hơn, 


112 Đữ 


Sáp nhập là gộp lại với nhau. Thị dụ: 
nhập ba xã lắm một đề tiện việc kiềm soát. 
sảt thường dùng đề chỉ những cái gì có tnh 
dữ dội, gắt gao, đại khái : 

Sát hạch: kiêm tra cẦn thân trị thức 
học sinh. ị 

Ñát bại : giết một số người. Thí dụ : tên trung, 
úy Mỹ nhận đñ sát hại cả một làng ở miền Trung. 

§át khí là vẻ dữ tợn, Thí đu: mặt lên nào 
cũng đầy sàt khi. 

Sắt phạt : ăn thua nhan gất gao, Thi dụ: họ 
tồ chức đảnh bạc ngay trong cơ quan và sát phạt 
nhan Hàng triệu bạo kcuarxót 
© L  Sft sinh :' giết giống 9L đÊ lần tị. THỊ tự: 
Phật giảo cấm sảt sinh. 

Sát trùng: có tính chất giết vi trùng, Thuốc 
DỰTVT là thuốc sút trùng hay lắm. 

Sát thân là hy sinh tính mụng đề làm một 
công việc hữa ích. Sả! thân thành nhân là liền 
chết đề làm việc lớn. 


THẾ NÀO LÀ MỘT NỀN VĂN HỌC NGHỆ 
THUẬT DẪN TỘC, KHOA HỌC 
VÀ ĐẠI CHÚNG 


Thường thường, trong các chương trình hoạt 
động của ngành văn hóa, xã hội, ta hay được 


18 


e nói đến các danh từ dân tộc hóa, khoa học 

hóa và đại chúng hỏa. - 

TY thế nào là mọt sàn văn ng, dân <1 
Văn nghệ đân tộc cỏ hai đặc tInh: 

1) Phát huy mọi tính chất riêng biệt của dân 

chống tất cả những ảnh hưởng ngoại lai thô 

e không phù hợp vời nếp sống cồ truyền cổa 

\n tộc 

8) V1 độc lập đân tộc và phục hưng xử sở mÀ 


là một hành động tiến bộ ? Mà ngày nay 
¡ khăn đóng áo đài (như đười thời Ngô 
Diệm mỗi khí cỏ đại lễ) cũng chẳng phải eòn 
đề đẹp mắt nữa. (Mà khốn thay khăn đông 
lại đi đôi giầy tây, nó ngô nghề biết chừng 


ỉ ng ÿ ta phải bảo vệ tính chất riêng biệt của 
\n tộc, song trong những tính chất riêng biệt ấy 
in có những cải tiến hộ hay đời đời và những 
Í lac hậu cần hủy diệt. Những cái gì phù hợp 
Wn được phát huy và những cRỉ gì lạc hậu cRn 
li xóa bỗ. 
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Đối vời chúng ta, điều rắt khó là ở chỗ gái, 
tiến bộ, cái gì lạc hậu?? Lấy tiêu chuần tảo để 
quyết định ? Cỏ những vấn đề người nảy nói cần 
phẫi duy trì, trong khi những người khác lại bão. 
là lạc hậu, và ngược lại, ` 

Vậy phải làm sao? Đây là một vấn đề khá. 
-phửc tạp và phải dựa theo nguyện vạng của số 
đông. Người lãnh đạo, eó sáng kiến hay, phải biết 
kết hợp giữa hành động táo bạo và giải thích sâu. 
rộng. 

Phong trào vận động dùng tiếng Việt thay thế 
một số danh từ Pháp có I go, phong - 
trào đã kích thôi nói ÔN 2T) Â, Vy 
của các nhóm Nam Phong, Đồng Phương xưa đều _. 
6 mang theo tính chất dân tộc, NgÀy nay, một số 
văn nghệ sĩ ta hết sức lo lắng đến việc sưu tập, 
phát huy và phồ cập các tụe bay, các điệu vũ hát 
địa phương, đều cỏ tính thần dân lộc, đáng khên, 

Trong lịch sử nước ta, văn kiện «Binh Ngô đại 
ñop là một trong những văn kiện đấu tranh chống 
xâm lược, có tinh chất đàn. tộc. Nó sẽ tồn tại mãi 
với người Việt muòn đời bất diệt, 

Thế nảo Tả một nền tẵng văn hoe nghệ thuật 
khoa học? Khoa học là tiến mi, không ngừng, 
là lừ bỗ những mê tín, dị đoan, lạc hậu. Khoa 


ì 
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quảng đại quần chủng như bông với hình, Nó 
phải phản ảnh được nguyện vọng của quần chúng, 
hãnh động của quần chủng, nói lân được lời nói 
của quần chúng, tư tưởng củn quần chúng, 


Đại chúng hỏa là một phương chắm của văn 
nghệ và ngược lại, chỉ với một tác phẩm quần _ 
chủng, tác giả của nỏ mới ghỉ lại được lên tuôi 
Với sử xanh, 

Âim Vân Kiều, Nhị Bộ Mai, Lục Vân Tiền... là 
những tác phầm mang theo tính ehất quần chủng, - 
Nếu đem so sánh những ảng văn chương ấy với _ 

ˆ— “những laạï thơ nhất thời của Xuân Diện, luy Cận, \ 


Xuân Xanh... g hạn thì ta thấy ngây giá trị 
VÀ sự quan trọng của phương châm quần chủng 
trong văn nghệ. 


Có đại chủng hỏa thì mới được quần chúng 
ủng hộ (hay có tác đụng với quần chúng) và mới 
cô giá trị thực sự, 

Song, co đại ehủng hóa phải có khoa học hóa, 
nghĩa là phải đìu đất quần chúng và cùng quần 
chủng tiến lên, tùy theo trình độ hiền biết của 
quần chúng, 


Văn nghệ phầm Châu Âu không thể làm mẫu 
mực cho Châu Á, Châu Phí và văn nghệ phầm 


n Ả, Châu Phi cũng không thể hy vong phổ 
trong cáo nước đã có một trình độ kiến thức 
_kỹ nghệ cao. 


SÚC TÍCH HAY TÚC TÍCH ? 


— Súc tính cũng cớ nghĩa, mà tc tích cũng cổ 
nghĩa, song hai nghĩa khác hẴn nhau. 


_„ §úe và Lich, cả bai chữ đều có nghĩa là chất 
, nhiều lắm. Thí dụ: Ÿ kiến của anh ấy thật 
lc tích, nà về mặt của cải, nói : «Chị ta c6 


N, D©M.: 01M. 
nh M vế, dấu vết. Tủe tích là vết ehân. Th dụ ; 
đề chỉ anh Ba là người bôn ba đây đỏ, phông 
“khoáng và thảo vải, nói : «Anh ấy đúng là người 
của giỏ bụi, túc tích khắp nơi ø. 
Nếu thỉnh thoảng ta nghe thấy có người nói 
hay viết: « Ông ấy giầu túc tích», ấy tức là sai 
VẬY. 
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« NHẤT BIỂN s HAY « BẤT BIỂN ›s? 


Tân ta thường thưởng cũng hay dùng những. 
công thức đơn giản của một triết lỷ phầ biến Đn 
răn dạy người đời, coi như những châm ngôn 
khuôn mẫu cho sự làm việc. 


Thí dụ muốn khuyên bảo người khác phải biết 
tủy thời, tùy tình hình mà làm yiệe, nói w Dĩ bất 
biến ứng yụn biến», nghĩa là lấy cái không thay 
đồi đề ứng phó với tất cÃ những cải thay đồi, GÁi 
« không thay đồi ».ấy là cải nguyên tc hay định 
luật xĩ hội. : có 

-  _ LÝ Thƒ 8 đã thấy bai ngưới hằng xóin đảnh lộn 
nhau. Đânh lộn nhau là điều biến, Ta lấy gì đề - 
khuyên ngăn ? Nếu chỉ biết lấy người này phải, 
người kía trải đề cho hai bên hiều nhau, rồi đàn 
hòa hai người cãi lộn, cũng là một phương pháp. 
Song như thế, chưa phải là cách giải quyết tối, 
giải quyết tận gốc, Muốn giải quyết tản gốc, phải 
làm clto bai bên thấu hiểu được. sự quan trọng của 
tình lân lý. Đoàn kết lân lý là một nguyên tửc đề 
sống chung với nhau, Có hiỀu rö được nguyên Lắc 
Ấy thì từ sau trở đi mới cỏ thái độ nhân nhượng 
nhau, giúp đỡ nhau và tránh được những vụ và 
chạm khác có thể lớn hơn, 


__ Tt củ mọi việc đều theo phương châm ấy, gọi 
dĩ bất biến ứng vạn biến ». 
Song cũng có người nói : Không phẩi bất biến 
là nhất biến (đĩ nhất biển ứng vạn biến) và giải 
như sau : lấy một biến eố làm khuôn mẫu 
giải quyết ngàn vụn biến cố kháe, nghĩa là 
biết rút kinh nghiệm việc này đề thu xếp, lo 
cho việc khắc. 
Hiểu theo nghĩa ấy, chỉ là một lối hiều suy diễn, 
không đúng sự thật. Rút kinh nghiệm là việc 
tất nhiên ; song không thể rút kinh nghiệm 
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Tụ không thề rút kinh nghiệm trong việc hớt 

tóc mả giải quyết đượp việc may quần áo; song 

có thể lấy nguyên tẲc về sự cân đối trong cái 

làm mực thước cho cả việc hởi tỏe lẫn may 
áo, 


__ Hởi thế nói «nhất biến » là không đúng, 


NÊN DÙNG THANH TOÁN RA SA0? 


€ỏ một biền ngữ như sau: « Cộng sản thanh 
„ ta lo xây dựng». Không có al ngô nghề hơn 
hữ « thanh toản » đùng trong trường hợp đó, 


Thanh toán có ba nghĩa : 

1— tính toán tài sản cho xơng xuôi khi mÙI. 
hãng buôn đỏng cửa. Thí dụ : thắng sau công I 
8 giấi lắp; các ông lo thanh toán sŠ sách, tiền tài, 
giấy má gấp đề tôi trình với eäe cồ đông, ` 

2— trang trấi cho xong. Thí dụ : thanh toán 
nợ nần. 

3.— trừ cho hết. Thi dụ : thanh toán những tư. 
tưởng hủ lậu, (Chữ thanh trừng đủng- theo nghĩa. 
này về có nghĩa là thanh lọc À trừng phạt), 

Viết «ta lo xây dựng, cộng sẵn lo thanh toán » - 
không cỏ gì vô nghĩa hơn. Thanh toán eảj g 
Thanh toán chỉ là một động từ, phải nói rõ l 
thanh loán cải gì mới được, như : thanh toán tư ˆ 
tưởng cầu an, thanh toàn những người đối lận,. 
thanh toán phe chống đối, 

Có lẽ người viết khẩu hiệu kia lầm thanh toán 
với thủ tiêu cỏ một ý nghĩa khá hẫn, Thủ tiêu là 
trừ bỗ đi, Thí dụ: thủ tiêu chế độ cũ, thủ tiêu - 
văn nghệ lai căng, 

Thủ tiêu còn cỏ nghĩa là giết ngầm đi, Thí 
dụ : người ta tìm được ở đường X một cải hằm 
có tới hàng trăm xác chết, không biết do đảng bí 
mặt nào thủ tiêu rồi đem vùi tại đó, Hay : thực 
dân bẩt nhốt tất cả chính trị phạm vào s chuồng 
cọp » rồi thủ tiêu lần lần, - 


"nói có &ácÌ 


TỪ THỀ HIỆN BẾN HIỆN THỰC 


“Thề hiện lỗ phơi bầy, tỏ rõ ra. Thí dụ : thề 
“hiện lòng yêu kính nhân dân qua những lởi tuyên 
_ hố trên đài truyền hình, 
Hiện đại là thời đại ngày nay. Thi dụ : cuốn 
Nhà uăn hiện đại viết còn nhiều thiếu sót, nhưng 
cũng không đáng chẻ trách vì là bước đầu. Cùng 
với ÿ nghĩa này, người ta còn dùng danh từ hiện 
đại đề nói về những phảt minh mời nhất của khoa 
'học, như máy móc hiện đại, vật lỷ hiện đại. 
Mê h2 nh hiện đại là quan niệm của một số 


Ws nghiên 1w "M_v 


tưởng hiện đại chở không cần phục hồi những 
giá trị văn hóa cũ, Hiện đại bóa là trang bị bằng 
những dụng cụ, máy móc mởi nhất của thời đại 
ngày nay. Thị dụ : hiện đại hóa nông nghiệp. 

Hiện đại sử là lịch sử thế giới từ cách mạng 
tháng mười 1917 trở về sau. 

Hiện hữu ưa được người la lạm dung. Thay 
vì « báo này đối lập vời chính phủ hiện nay » mà 
ai cũng có thề biều, nhiều người viết « đối lập với 
chánh phủ hiện hữu ». Hiện hữu là đang có trước 
mặt. Hiện hữu cùng nghĩa với biện nay, hiện tại, 
biện thời, 
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Ủ bên kia vĩ toyến 17, một danh từ văn nghệ. 
được nhẳo nhở. đến nhiều là hiện thực (trước kia. 
ta vẫn kêu 1ä tả thực, 1ã chân), 


HOÃN XUNG 


Hoãn xưng là đứng ra điều giải, dân hỏa đề 
cho các phe đang xung đột hòa hoãn với nhau, 

Ihu hoãn xung là khúe đất ở giữa hai phe đối 
lập nhau dùng đề làm nơi hòa hoãn xung đột, 

Nước hoãn xung là nước nhỏ yếu bị thực đân, 
đề quốc kéo vào vòng ảnh hưởng của họ, nói là 
đề hòa hoĩn sự xung đột với nước khác nhưng 
thệc ra là đề thôn tính về chánh trị, kinh tế hay 
quân sự, 


CÔNG RIỂN, CÔNG HẦM 


Trên kia đã giải thích chữ công kích là đánh 
"ng võ khí, nỏi chúng. 
Công hầm là xông vào vây giữ và đảnh phá 
_đồn lũy địch. 
__ Công kiên lá đánh ngay vào những "nơi cỏ 
ông sự vững chẵe, Công sự là những công trình 
dựng đề phòng thủ một vị trị quân sự. Thí dụ : 
“hầm hố, ụ đất là công sự của kháng chiến chống 
Pháp, Công thủ là ghép chữ «thế công » và wlhế 
thủ», Công thủ đồng mình là sự liên lạc giữa hai 


_hay nhiều nước đề cùng phòng Ï bình ..... 
(Ñ âubà Pduậi sài sức A9 VỀ „ V TN 
Phá hủy là lâm cho hư hỏng, không dùng 
_ được nữa. Thi đụ : phá hủy vị trị của địch, 
Pháo kích là đánh bằng trọng pháo, Pháo hiệu 
là thứ pháo bắn ra đề báo hiệu. Thí dụ : đốt pháo 
hiệu bắt đầu tốn công. 
Phản hich là đánh lại khi bị quân địch tấn 
công. 
Chữ phần kich cũng tựa như phầu công, có 
_ nghĩa là đánh trả lại trong khi đang bị tấn công 
hay đã bị tấn công. 
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THỰC DÂN, PHONG KIẾN LÀ GÌ ? 


Thực dân và phong kiến là bai danh từ được. 
nói đến nhiều nhất từ khi điển ra chiến tranh ở: 
nước 1a : phản phong, đả thực. : 

V1 đùng quen miệng, người th kêu bất cứ ai là 
thực đân, phong kiến, một phần cũng tại không 
hiều phong kiến là gì, thực dân là gì. 

Thực dân là bọn người của một nước đế quốc 
chiếm nước khác làm thuộc địa đề bóc lột dân 
chúng ở đó. Chủ nghĩa thực dân chủ trương 
xâm chiếm thuộc địa đề thí hành ý định bóc lột 
nỏi trên. Trong thế chiến thử nhì, phát sinh chủ 
_` Bghậa thực dẫn mời. Đồ là chính sách của các để ˆ 
quốc dùng viện trợ kính tế và quân sự đề thao túng 
các nước nhỏ theo chủng, phải dựa vào chủng mới 
sống được, không có chúng thi chết, 

VI có danh từ thực dân nên thuộc địa còn có 
tên là thực đản địa. 

Còn phong kiến thì là một thử chế độ xưa 
cũ, độc đoán, thành lập trên sự áp bức và bóc lột 
nông nô vả nóng dân, ruộng đất lA của chủa đất, 
chúa đất giao đất cho nông nô hay nông đân cầy 
cấy mà thu tô. Về chánh trị, dưới chế độ phong 
kiến, quyền hành tập trung trong tay vua quan và 
chúa đất (vì thế có danh tử lãnh chúa đề chỉ những 


_có sách „ 


phong kiến chiếm đoạt đất của nông dân và 

e lột sức lao động của họ). 

Từ đó chữ phong kiến được hiỀu rộng ra là 

lất cả cái gì nẪm trong phong lục và thói quen đo 
ế độ phong kiến đề lại. 

'Tư tưởng phong kiến là tư tưởng chuyên chế, 

e đoán, 

Phản phong là chống lại phong kiến, cũng ah 

_phẩn đế, nghịch đế, có nghĩa là chống đế quốc. 

-Thi du: phong trào phần để ở nước ta lên cao. 


l LÀN ru - 
PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG SÁCH, 
PHƯƠNG TRÌNH 


‹ Chữ phương đây cỏ nghĩa là hướng, là mặt. 
_ Thi đụ: bốn phương đông, tây, nam, bắc. 

Phương châm là hướng phải theo đề hành 
động. Thí dụ: phương châm công tác. 

Phương kế là cái cách, là cái lối. (Phương kế 
sinh nhaÌ), 

Phương pháp là cách thức đứng đẩn đề làm 
một công việc gl. ThÍ dụ: lâm việo cô phương 
_ pháp; học phải cỏ phương pháp. 
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__ Phương sách lä biện pháp đề giải quyết một: 
vấn đề, Thí dụ : hội nghị họp bốn năm tiếng đồng. 
“hồ, bản cãi om sòm, sau mới lim ra được phương - 
sách đề giải quyết vấn đề thanh niên du đãng, 

Phương thức là cách thức qui định đề làm 
một eông việc gì, Thí dụ : anh em thảo luận rất 
lâu và quyết định diệt trừ than những theo những 
phương thức sau đây : không tập trung quyền hành 
vào tĨnh trưởng nữa, hãi bổ chức (quận trưởng v.v... 

Muốn thực hiện các phương thức đó, phải có. 
phương tiện, nghĩa lÀ vật sử đụng đề lâm một việc 

m1 L. mục ïK ứế*4 ` % h 
: tử b.Y TH; hưỜn CÔ hóc cộ à 
làm phương tiện vận tải trong lúe này, 

Cuối cùng, phương trình là danh lừ thuộc về 
toán họe, Đó là đẳng thức chửa một hay nhiều số 
chưa biết, gọi là ần số, và chỉ nghiệm đúng với 
những trị số xác định cña Ần số, 


MỖI TRƯỜNG LÀ 6Ì ? 


Ít lâu nay, một số đông chính khách tử rất „ 


cao đến rất thấp ưa đùng chữ x môi trường », có 
nhiều khi không cần nói cững nói vì hình nhự họ 
tưởng tỏi luôn đến chữ « môi trường ø mới tổ ra 


h 


“mình làm ehánh trị và biết sử dụng những danh 
mới đề làm cho người ta kinh sợ, Theo một 
người thì họ hiều môi trường là hoàn cảnh, 
“lÀ không khí (ambianee) và lấy thị dụ: ông ở 
nhà quê, nhà quê là mồi trưởng đem lại cho ông 
“một tư tưởng hiểu biết và yêu thương nhà quê ; 
.eòn nếu ông ở tỉnh thì tỉnh thánh là môi trường 
_tữa Ông. Vẫn theo các ông trên thì môi trường 
cũng lựa như câu chuyện trái eam của Ấn Anh, 
wCam ở nước Sở ngọt nhưng sang nước Lỗ thì 
chua, người nước Sở chân thật hiền lành nhưng 


Sự thật, môi trường không có nghĩa nhĩt vậy, 
Môi là môi giới, trường là công trường, là đất, môi 
trường không phải là hoàn cảnh, không phải lA 
không khi nhưng lá một miếng đất, một nơi ở 
giữa hai bên, một hoàn cảnh trong đỏ ngưởi ta 
hoạt động: Vấn học là môi trưởng đề cho người 
nghèo và người giầu hiền rõ cuộc sống, đề cải tạo 
cuộc sống. Nhưng, muốn cô tác dung cải tạo hiện 
thực, văn học không thể là sanh hề nhai lại 
cuộc đời» mà phải biết nhìn về ngày mai, phải 
mang mội lý tổng cao đề có thề thúc đầy con 
người đấu tranh xây dựng một hiện thực mới s, 
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Danh tử môi trường mỗi ngây mỗi rộng nghĩn  - 
thêm ra và hiện nay nhiều người hiều theo nghĩa 
là một khung cảnh, một địa điểm, một nơi hoạt 
động. Vì thế, ta đã thấy những câu như sau : «l4 
eulture se fait đans on milieu liquide » mà dịch ra 
là « sự cấy diễn ra trong một môi trường lỏng o. 


THẾ NÀO LÀ «DÏ KHÔNG GIAN 
HOÁN THỦ THỜI GIAN » ? 


+ Dĩ không gian hoản thủ thời gian ø là một 
phương lược (phương châm sách lược) dùng cho. N 


__ “#ẩ Ghính trị kinh tế vả quân sự, song chủ yếu 
người ta hay dùng cho quân sự. 

Đại ý, đó là một phương pháp tạm thời hy 
sinh không gian (đất đai đề giữ lấy mu thế về 
thời gian, 

Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, nhân 
đân Trung Hoa, dười sự lãnh đạo của Thống chế 
Tưởng Giới Thạch, cũng thỉ hành chiến lược này, 
Hồi đó, lực lượng của Trung Hoa còn nhỗ bé mà 
lực lượng cña Nhật Bản hùng mạnh và ào ạt tấn 
công. Nếu rải quân ra đề chống giữ mọi mặt thì 
cách mạng Trung Hoa sẽ bị thất bại nên tạm thời 
bỏ lồng ra cho quân Nhật dễ dàng chiếm đồng 


tập trung lại, lắp thành nhiều căn cứ du kieh 
trương đánh lâu dải. Tưởng Giới Thạch 
nh đợi cho quân Nhật tiêu hao rồi mới sẽ tồng 
¡ tÔng. 
Nhờ đỏ, Trung loa thắng lợi. « Hoán thủ thời 
'gians không cỏ nghĩa là tranh thũ thời gian đề 
_ lâm gấp, mà có nghĩa là tranh thủ thời gian đề 
"thời gian ấy tạo lợi thế cho mình. 

«Trì cửu chiến» (dánh lâu đải) là một lối 
-đãnh đề «hoán thủ thời gian ». 


Ì là 
"xử 41114 208 065À 
_ «4ï không gian hoán thũ thời gian » đề chuyỂn từ 
thế yếu qua thế mạnh được. 
Muốn đánh lâu dải (nghĩa là muốn tranh thủ 
_ được thời gian đề làm lợi cho mình), phải có chinh 
nghĩa, nếu không thì không có sự ủng hộ của 
__ nhân đân, 
Quân đội xâm lược không bao giờ đâm chñ 
trương đánh lâu đổi. Khi nào họ nói đến « đảnh 
lâu đài s, ấy là lúc họ sẮp chết. 
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____ TỤC NGỮ VÀ THÀNH NGỮ 


á‹ _ Theo Dương Quảng làm thị sự khác nhau 
của tục ngữ và thành ngữ là ở chỗ này ; một câu. 
-fUe Dữ tự nó phải eỏ một ‡ nghĩa đầy đủ, hoặc. 
khuyên răn, hoặc chỉ bảo điều dì, củn nhừ thành 
chỉ lá những lời nói có sẵn đề ta tiện đùng. 
điển một ÿ gì hoặc tỶ một trạng thái gì cho. 
có mẫu mè. 

Theo từ điền Tử Nguyên, Tử Hải thì thành 
ngữ là lời nói cồ rủt trong kinh truyện hoặc trang 
lời nói của nhân dân, đã trở thành quen thuộc vÀ 


„ Jư trong xã hội, còn lục, ngữ-.lâ, lời 
LÝ 31C f1 0M B7) bà 
Cả hai lối giải thích đó chưa đưa những 
tiêu chuñn đề phân định mình xác hai khái niệm 
này. Hai ông Nguyễn Nghĩa Dân và Lÿ Hữu Tân. 
nghiên cửu kỹ hơn. 
Hãy lấy thi dụ «gieo gió gất bão» (tục ngữ) 
YÀ sgan vàng dạ sắt» (thành ngữ) đề phán tích. 
Về hình thứe, không thề căn cứ vào số tiếng nhiều 
ÌL mà định đâu là tục ngữ, đâu là thành ngữ. Xét 
về ngữ pháp thì rõ hơn. «Gan vàng dạ sẩ\ » chưa 
phi là một mệnh đề hoàn hảo, e6 thề đưa vào đây 
một liên từ (gan vàng và dạ sắt) côn +gieo giỏ 
Ă bño» là một mệnh đề hoàn hảo (gieo gió tất › 
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— Tue ngữ là những nhận xé!, những kinh nghiệm 
_ được Rhái quát hóa, cỏ tinh chất phồ biến và nặng 


“nhân đân sáng tác và những lời hay ÿ đẹp 
phẩm viết được nhân dân truyền (ụng, 

ụ€ ngữ chỉ bộ phận do nhân đân Sáng túc, 
Ỷ nghĩa hẹp hơn ngạn ngữ và nằm trong phạm 
“của ngạn ngữ. 

___ Côn phương ngôn là danh từ đề chí những tục 
ngữ Ìưu hảnh ở một địa phương nào đó. Thí dụ : 
«cam Xã Đoải, xoài Hình Định », « đưa La, cà 
Lắng, nem Báng, tương Bần, nước mẫm Vạn Vàn, 


cứ rô Đầm Sét» hay e miL Thanh Chương, tương 
Nam Đàn s,.. 


Thế còn tục ngữ và ca dao khác nhan thế 


. 


ngữ và ea đao có khảe nhau, nhưng cũng 
có liên hệ với nhau, 


Về hinh thức, thật khỏ phân biệt ea đao và 
tục ngữ, nếu chỉ đựn theo cầu đài hay câu ngắn. 
Thực ra có câu tụe ngữ dài trên 14 tiếng. Thị dụ ; 
« Của lâm ra đỀ trên gác, của cờ bạc để "goÀÏ sân, 
của phù vân đề ngoài ngõ». Nếu xẻi vần thì có 
tuc ngữ không vần, có nhiều tục nạ vần lưng, lại 
có lục ngữ theo đúng hình đạng lục bắt, 


_Xếi nội đúng và ý nghĩa, vấn đồ sẽ rõ hơn, 


lãi 0ữt 


| p nảo đỏ, có câu lục bát một nửa là tục ngữ, 
| một nửa lại là ca dao. Thi dụ : 


Lời nói chẳng mẫt Hồn mua 
©—_ bựa lời mà nổi cho ừa lông nhau. 
— Âu «lục » có tính chất lý trí, gần tục ngữ, 
côn cân + bát » có lính chất tình cảm, gần ea đao. 

Cũng có khi người ta dựa vào lục ngữ đề 
sảng lắc ca dao : 

Thi dụ : 

Trách cha, trách mẹ nhà chàng, 

Cim cân chẳng biết rằng nàng hay thau 

Thật nàng chẳng phải than đâu, 
$ạg2Ung đem thử, lên mà đau lông uúng 

Tức ]à cầu lụo ngữ « vàng thật kHông sợ lừa 
nà F8, : 

Tôm lại : đại bộ phận tuc ngữ và ca đao vẫn 
ở ranh giởi về hình thức và nội dung. Rất nhiền _. 
tục ngữ. tuy có vần nhưng chỉ lA vần vè, vi von. 
đề cho người ta để nhớ, còn ea đao thì có Am. 
điệu, cô tính chất thí ea hẳn hòi. Nhưng ta cũng 
không thể lẫn lộn ca dao với dân ca. 

Đân ca thường eð nội dunjt gần giống như ca 
đao: Chỗ khác nhau nhiều là ở hình thửc và nhị 
điệu. Phạm vi của đàn ca rất rộng rãi. Trên khẩp 
đất nước la, ở miền Bắc huy miền Nam, ở đồng 
bñng hay miền nủi, đều cỏ nhiều điệu hút của nhân 


136 Đữ bằng 
__ BẦN NÔNG, CỐ NÔNG, TRUNG NÔNG 


—— Nhiều người lầm rẳng bần cổ nông ]â một 
_danh từ đùng đề ehị nông dân nghèo, phải « cầm. 
-đợ cổ bán » ruộng đất đệ sống. 


Sự thực bần nông và cố nông là hai đanh từ 
khác nhau + bần nông và cỗ nông, Bần nông là 
nông dần nghèo, không có ruộng đất, không có - 
tông cu sản xuất hoặc có rất Il, phải đi lĩnh 
canh, nghĩa là mướn tuôộng của địn chủ đề cầy 
cấy hoặc đi làm thuê cho địa chủ. 


€ổỔ nông cfng là một thứ nông đân nghẻu 
nhưng nghèo hơn, hần. nông, phải cầm -c§ riện, 

'ho ”đj& 'efl, nghĩa lạ Bún ruộng lắm tín đ| 
vay tiền (cố ruộng lức ÏA cầm Tuộng). 

Đần cố nông là bần hông và cố nông nói (Ít, 
Thí dụ : Cộng sẵn dựa vảo bần €ố nồng đề phát _ 
động phong trảo quần chúng, 

Trung nông là thành phần hông dân lượng 
đối khá hơn. Đó là người nông tản có ruộng đất, ` 
tó công cụ sẵn xuất, tự mình có thể canh tác 
Tuộng mình hay mướn người lao động, 

VÌ cỏ người cho rằng việc phân chia Tuộng 
đất không đều, kẻ thị nghèo quả, người (hì giàu 
quả, người lao động nhiều thị không có ăn, 


_nói có sách 


người không làm gì cả thì lại phè phỡn, sung _ 
sưởng nên mới cỏ bất tuãn và nông dân mới hồi 
đây chống chánh quyền, đả phá bất công xã hội 
_ nên mới phái sinh ra cải cách ruộng đất. 
Cải cách ruộng đất, dưởi nhiều danh từ luhác 
__ nhau như « người cầy có ruộng », «cÄi cách điền 
địa » v.v... là một cuộc vận động qui mô nhằm 
phá bô bất công về sự phân phối ruộng đất, diệt 
“trữ quan hệ phong kiến về ruộng đất, đem lại 
_ công bình hơn trong việc eầy cấy đất cát, đề cho 
không có người nhiều ruộng đất quả (một phần 
VÍ đi cướp của người) mà đồng thời chính người 


“g Šy họ ng th}. họ hôn mở 2 


Cải cách đây cô nghĩa ]ã sửa đồi cải cũ thành 
cñi mới. Thí dụ : cải cách lẻ giáo, cải cách dhương 
trình giảo due. 


LIÊN PHÒNG DÔNG NAM Á 


Chữ liên phòng, trong đanh từ + Tồ chức liên 
phòng Đông Nam Á» khòng có trong tự điền, 
nhưng ta phải hiều là bai chữ liên và phòng chấp 
lại. Liên đây có nghĩa là cùng, là dinh Hền với 
nhau, có liên quan với nhau, (Thí đụ : hội nghị 
liên bộ tài chánh và ngoại thương hay liên đanh 
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nghĩa là cùng ghỉ tên, hội phu nữ liên đái 
là phụ nữ dinh liền tương quan với nhau và cùng 
_ehju ảnh hưởng với nhau). xị 
Liên phòng, khi là một đanh từ kép chỉ có 
nghĩa là một thử eau truyền bẹ, có quả bốn mùa 
(thí dụ: nhả em có một vườn cau liền phòng), 
những khí là hai chữ ghép liền thì eó nghĩa là họp. 
nhau lại đề phòng vệ: phòng vệ Đông Nam Ả. - 
liên đây cùng nghĩa vời liên hiệp, liên kết, liên 
mỉnh, còn phòng cñng cỏ nghĩa như phòng thủ 
châu Á, phòng thủ đất nước, 
Cũng nên nói thêm rằng ba chữ liên hiệp, liên 
kết, liên minh nghĩ4 cũng: tươi hau : : 

l _ nha lậi, MA An Với nhau + 244 Tà 3 
chiến đấu cho một raue đích chung (thi dụ : khối 
liên mỉnh công uông, khối liên minh chống cộng,) 


MẶT TRẬN, NHÓM, ĐẲNG, PHONG TRÀO 


Về chánh trị, có nhiều người vẫn chưa phân - 
biệt rõ thế não là nhỏm, đẳng, tồ chức, phong 
trào, 

Nhóm là một số Ít người họp nhau lại cùng 
lâm một công việc nhắm một mục đỉch ehung. Thí 
dụ: Nhóm Y, X, Z dùng tờ báo A, B, €, đề cồ. 


có sách 140 


g lông yêu nước, chống quan liêu và thực đân. 
— Nhóm Nam Phong, nhóm Ngày Nay, nhóm Tiêu 
“Thuyết thứ bẩy... 

TÔ chức cô thể coi là nhiều phóm, nhiều bộ 
_ phản họp thành đoàn thề. Thí dụ: đẳng Xã Hội là 
-(Ö chức tối cao của giai cấp công, nông. 

TỔ chức sau khi đã thành rồi, phát động 
“những phong trào, thí dụ phong trào bình dân, 
_ phong trào đời sống mới. Phong trào là tình hình 
_ đấu tranh theo một tác phong, nhầm một mục đích 

_đñ vạch sẵn, Phong trào, do đô cở một nghĩa rộng 


\ì2*S6')UW(-Vn 


Mặt trận lớn hơn tŠ chức. Mặt trần là một tồ 
chức liên minh các giai cấp hoặc eÄe nước cùng 
ehl bướng, đề chiến đấu cho một ÿ thức hệ, chống 
kè thù chung. Thí dụ : Hồi 1945, ở nước ta các 
đoản thể liên hiệp vởi nhau trong Mặt trận Tô 
Quốc đề đảnh Pháp, giảnh độc lập, 
k Trong khi mặt trận là một 1ồ chức liên mính 
__ nhiều giai cấp kháe nhau, đẳng là một tổ chức của 

một giai cấp gồin những phần tử giác ngộ về giai 
_ cấp của mình, đưa giai cấp ấy ra lắm chánh trị đề 
__ giành lấy thẳng lợi cho giai cấp ấy. 


+ 


1i0 Đ bằng, 

Thân nói đến đẳng, ta cũng nên biết mấy danh 
từ như đẳng bộ, đẳng cương, đảng đoàn, đẳng 
phong, đẳng tịch, đẳng tinh, đẳng tồ, đẳng tranh, 
đẳng trị. 

Đẳng bộ là cơ quan của đẳng như chỉ bộ, 
huyện bộ, tỉnh bộ và trung tương. 

Đẳng cương là cương lĩnh của đẳng, tức là 
chương trình hoạt động của đẳng trong một thời 
gian nào đó đề cho các đẳng viên của đẳng hay 
thành viên của mặt trận theo đó mà hoạt động. 

Đẳng đoàn là tập thề do một đẳng nào đó đặt 
Vào các eơ quan nhà nước đề hoạt động và chiến 

p shø sự:\hÂng đợi gũi đâu§.” ế ly TỳJ[ _ $7 
tryY phóng 1À tác. xi lôi lim YỈỆc, cách _. 
đối xử với người khác của các đẳng viên trong - 
một đẳng, 

Đẳng tịch là sự cỏ mặt trong một đẳng, sự 
tham gia của một người vào đẳng, khác hân với 
đẳng tính, có nghĩa là tỉnh thần phục vụ đẳng đặt 
lợi ích và thắng lợi của đẳng lên trên hết, 

Đảng tồ là bộ phản lãnh đạo của đẳng ở một 
ngành công tác nào đó. 

Đẳng tranh là sự tranh chấp giữa các đẳng về 
đường lối chảnh trị, về quyền lợi, về quyền hành 
hoạt động, 


Côn đẳng trị thì là lề lối làm việc có ít hay. 
ụ tình cách độc đoán của một đẳng (thường 
đó là đẳng chấp chính) nhâm nắm hết mọi 
trơng vị công tác. Thí dụ : cö một hồi người dân 

tt ức vì tính cách đẳng trị của đẳng A, Ð, 


GIAI ĐOẠN VÀ THỜI KỶ 


Thời liỳ có ỷ nghĩa rộng hơn giai đoạn. Đô 
__ là khoẳng thời gian đánh đấu bằng một sự việc gì 
đáng chủ ý, cỏ một chuyện gì đảng chú ý, Thí 


1"... hởi k ¡_Pháp đô hộ \ 
° âu nữ bơu tát ÌÌ ấy mbosbi lión: 
L “Thời kỳ khác thời gian chỉ có nghĩa là thời 
_giờ mà thôi, không cần có xây ra việc gì, không 
cần làm việc gì. Thi dụ: Bận công việc suốt ngày, 
tôi không đủ thời gian học tập. 

Giai đoạn chỉ lả một đoạn trong thời kỳ. Đỏ 
là phần thời gian của một thời kỳ xảy ra những 

sự việc mà các đoạn khác của thời kỳ ấy không 

— sô. Thí du : giai đoạn đầu cña thời kỳ kháng chiến 
là phú hoại đề làm châm bước tiến của địch quân. 

Chủ ý: giai đoạn hoàn toàn khác hẳn với giai 
kỳ có nghĩa là ngày tốt, nói rộng ra là ngày 
cưởi hồi. 


IS x6`xg 6 Kc 


149 : Đbñ ti„@c 
'HIỀU THỊ VÀ THÔNG ĐIỆP 


_ Thỉnh thoảng, mỗi khi Tồng thống hay phó. 
“Tồng thổng đọc một diễn văn đề giải thich một 
vấn đề gì làm cho dân chủng băn khoăn, cỏ người 
đùng danh từ « hiều thị ø, như : Tông thống hiều 
thị dân chúng —- Phó Tông thống đi Huế và hiểu 
thị đồng bào miền Trung về vấn đề sinh hoạt 
mắc mỏ. 


Đùng như thế, không đất chữ. Ta nén biết 
hiều thị cũng y như hiều dụ, eð nghĩa lá giải 
thích một vấp đề gi cho dân, nhưng dùng chữ 


'§ lễ (be luÉ tả Xaâu QỀ lARuĂt 


quan lại phong kiến, Trong trường hợp nói về một 
Tồng thống, phó Tồng thống một nưởc dân chữ, 
tốt bơn hết là dùng chữ «nói chuyện » hay + hiệu 
triệu. Thi dụ : Tông thống nói chuyện với đồng 
bào — Phố Tồng thống kèn gọi dân chủng, hoặc - 
lời hiệu triệu của Tồng thống. 

Chữt « thông điệp » mà một sổ bão vẫn dùng - 
cũng không đÑI. Thông điệp là thư của một Chính 
phủ gửi cho Chinh phũ một nước khác. 


HÒA BÌNH VÕ TRANG 


_€uộc chiến tranh nào eñng phải kết thúc bằng 
\ bình, [lòa bình đưa lại hoặc bằng thẳng lợi 
bên này, thất bại của bên kia, boặc có khi cả 
bên đều không thẳng bại, nhưng đảnh mãi 
g đi đến đâu nên phải kết thúc chiến tranh 
m kiếm hòa bình vậy. 
Muốn liến tới hòa bình, hai nước đánh nhau 
_ sô thể trựo tiếp nói chuyện hòa giải hoặc nhở 
một nườc trung gian hòa giải. Hóa giải là dàn xếp 


việc kếL th anh. Thường _ 
T164 181-5ã/0Á/0ể uŠ: ïN 
"hoãn, đỀ cho tinh hình bớt gay go, nhưng cũng 
'eô những trường hơp trước khi hòn giải lại đánh 
thau dữ hơn cẳ khi náo hết. 
- Nếu công việc hòa giải có kết quả, hại bên tạo 


__ thường dùng đề chỉ các phe đối Nướng: lượng 
_ hoặc công khai hoặc bi mật, hoặc trực tiếp (như 
gặp mặt nhan) hoặc gián tiếp (như trao đổi văn 
thư) đề giãng hòa với nhau nhầm tiến tới hòa bình 
_ thật sự. 
Hòa bình là tình trạng êm đền, không lôn xộn, 
không còn xung đột giữa lực lượng này với lực 
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lượng khắc ở, trong nước hoặc giữa nước này với. 
nước hỉm. Hòa bình thì không dùng đến võ lực 

` 'lạt cô đan từ « hòa bình vỗ trang »_ 
ộ thế là nghĩa gì † 

_ Hòa bình võ trang là một danh tử không phải 
đề chỉ một nền hôa bình nỏi chuyện bằng sũng 
ống. Hòa bình võ trang là tình bình mâu thuẪn 
giữa hai hay nhiền nước ngoài mặt thì hòa bình 
nhưng manh nha đã muốn gây chiến lúe nào 
không biết, ngoải mặt thì ém đềm nhưng bên 
trong thì cả bai bén ngấm ngầm tũng cường võ 
khi và quân đội đề chuần bị chiến tranh. 

Thí dụ : Đông Hồi và Ấn Độ, NN VN 
ŠJwfag trông ần đăng lồn Hầu Ý@tamÉ,„ ` 


TẢ KHUYNH VÀ HỮU KHUYNH 


Nhiều người quan niệm tả khuynh lá theo 
cộng sản, hữu khuynh là theo dân chủ. 

Khuynh đây là khuynh hưởng, tức là con 
đường phát triển thiên về ngả nào (thí dụ: cô 
khuynh hưởng thân kháng chiến) nhưng khuynh 
tả. khuynh hữu không phải chỉ có Ý nghĩa chật 
hẹp như vừa kề ở trên kia 

Tả khuynh là cô xu hướng, cô hành động quả 
mạnh, không phù hợp với yêu cầu của quần chúng, 


_ Tong thời kỳ khúng chiến chấng Pháp, cÁc .. 
đạo phong trào không tản thành những tư 
ø tả khuynh. Nói ra thì kỳ cục, nhưng tả 
khuynh nhiều khi là phản cộng sản, vì tả khuynh 

tỏ những tt tưởng quả mạnh, không thích hợp 
tình hình láe đó, không được quần chúng tán 
nh lúc đỏ, 

Hữu khuynh cũng vậy. Hữu khuynh không 
ñi là theo đân chỗ, nghiêng về dân chủ như Mỹ 
lắng hạn... nhưng là thiên về bảo thủ nói chung, 
“đối mọi cäi cách, mọi tiến bộ. Những người 
sản _ tắn thành triệt đề những tư tưởng 


lông hủ ".?'tuMx h 


ĐÃ PHÁ, DẢ KÍCH, ĐẢ THÔNG 


Ha chữ này bắt đầu bâng chữ đi, nhưng chữ 
thứ ba khác nghĩa hai chữ đả ở trên. Vẫn biết 
rñng đả là đánh (để cho nó một trận), nhưng 
đã đảo là đánh đồ (đã đảo xâm lăng) ; đã kích là 
'công kích, chỉ trích (đã kích quan niệm nghệ thuật 
vị nghệ thuật ; côn đả thông không hề cỏ Ý 
_nghĩa là đánh, phá, chỉ trích. 

Đã thông chỉ có nghĩa lá đưa ra những lý lễ 
nhấm làm cho người nghe mình am hiều và đồng 


; NẸ 
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- ThÍ dụ: anh ta lý sự lắm, trong bất 
cử cuộc hội họp nào cũng đã thông được tr trổng 
_eän bộ đến nghe, 


BA ĐẲM ĐANG 


Nguyên chữ đảm có nghĩa là giỏi, tháo vác, 
đâm đang. Người đàn bà quấn xuyến gia đình, 
nuôi con đạy cái nên người, lo cho chồng chu tất 
là người đàn bà đảm đang. 

Danh từ ba đảm đang phát sinh từ lúc đân Iq 
đánh Pháp, kháng chiến đưa ra danh từ « ba đảm 
đang » để chỉ phong trào phụ nạ Việt Nam đánh. 
Thập cứu nước ' _. - 

Danh từ này còn có ý luyên truyền phụ nữ 
phải tự nhận gánh váe lấy ba nhiệm vụ sau này 
mới xứng đảng là phụ nữ đảm đang : gắnh vắc gia 
đình, sản xuất, chiến đấu thay người đân ông ra 
trận, 


TẠM ƯỚC, THỎA ƯỚC, THỎA HIỆP, 
HIỆP ƯỚC, HIỆP ĐỊNH 
Tạm ước là bản giao ước BỈỮa hai bên kỷ 


kết với nhau đề tạm thời hòa hoãn một cuộc chiến 
tranh, 


18 nĩI bằng 
HÓA TRANG VÀ NGỤY TRANG 


ˆ_ Hai ehữ này có # nghĩa n# ná giống nhnu nên 
không mấy người phân biệt khi dùng. 

Hồn trang thường dùag đề chỉ viẹe LÝ vẽ mặt 
THÀY, trang sửc cho các diễn viêa trướ: khí lên „ 
sản khấu. Thi dụ : anh ta hỏn trang làm Thị 
Mần, lả lơi gạ Thị Kinh. Hoặc: anh ta đề rAu, 


chống gậy, Hóa trang thành một ông già vào vùng 
địch đề xem xét. 


Trong chữ hóa trang, người ta không thấy 
mấy $ đảnh lửa, nhưng nguy (rang thì cái $ đảnh 


r b trong,chữ aguy kế có ý là - 
V1 NI GUAN TY 
——- mhưng rõ rằng là che đảy dưởi những bình thức 
dði trả nhŸm đảnh lừa ngưởi la. Thí dụ : trong 
thời kỳ Mỹ ném bom ở BÃc Việt, người Việt vẫn 
nguy lrang các cầu bằng cành cây, 


TỪ PHÒNG GIAN BẢO MẬT 
ĐỂN BẢO QUẢN, BẢO TRỌNG 


Danh từ «phòng gian bảo mại» ›nà các ông 


thông tín, tuyên truyền đưa va doời thời 
Ngô Dinh Diệm là một danh từ mà kuảng 
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gìn: bảo mệnh là giữ gìn đời sống; bảo tàng là cơ 
quan gÏữ gia các di tIch lịch sử; bảo thủ là giữ 
những tứ tưởng cũ ; bảo toàn là gÌữ cho tròn vẹn 
không đề tồn thất, giữ sao cho hoàn toàn. Thị 
đụ: bẢo toàn sức khoẻ, bảo loàn danh dự, 

Bảo trợ, cũng như yằm trợ, cũng có nghĩa Jà 
đÌỮ gìn nhưng ngoài ra còn có ‡ che chổ. Thị dụ : 
cuộc diễn xuất này đặt dưới sự bảo trợ của hộ 
Thông Tìn Tuyên Truyền, Nhưng yềm trợ, yằm hộ 
thường dùng nhiều trong khi nói Yề chiến tranh, 
ThÍ dụ : cuộc bành quân Ai Lao của ta đã bắt 
đầu hôm 11 thăng 3, có phi cơ Mỹ yềm trợ, F 

IEMSACLH.tff0ỀM 
TAM ĐẦU CHẾ, TAM QUYỀN PHÂN LẬP, 
TAM TAM CHẾ 


Sau khí Staline mất, nước Nga do một tam đầu 
chế lãnh đạo, đanh tử tam đầu chế được nhắc tới 
nhiều, , 


Đó là một chế độ do ba người lãnh đạo, 
người nọ giùn đã người kia đề giúp cho chế độ 
vững vâng và tránh sự độc tải của một người 
không đủ ny tin đề lãnh đạo một mình 

Tam quyền phân lập là nguyên tÄe chúnh trị 
của các nước dân chủ tự do, do một người lãnh đạo 


chía chỉnh quyền ra ba bộ phản riêng biệt 
độc lập : quyền hành pháp, quyền làp phấp và 
4 tư pháp. Nước ta, đười chế độ cộng hòa 
là một nước theo tam quyền phân lập. 
__ Nhưng tam tam chế thì khác hẳn tam đầu chế 
VÀ tam quyền phân lập. Đây là chế độ nhằm nhiều 
(ồ chức quân đội của một nước, theo đỏ thì 
cử ba tiều đội thành một trung đội, ba trung đội 
thành một đại đội, ba đại đội thành một tiểu 
đoàn v.v... 


"tr E2 IỂN VN 


VI đanh từ này mấy năm gần đây được nhì 
đến nhiều, cò người cho rằng trong chữ « phản 
chiến có tiềm tàng ÿ nghĩa xấu như danh từ phần 
bội, phản động, phẩn phúc. 

Chữ phẩn bội cỏ nghĩa là làm trái ngược lời 
hửa, đường lối mả mình đã theo, lập trường mà 
mình đã vạch, tóm lại có Ý tiền hậu bất nhất (thí du 
quân phản bội ấy đảng đem rA mà bắu) nhưng 
trong chữ phỉn chiến, Luyệt nhiên không cố ỷ gÌ 
_ xẩu. Phần chiến chỉ tổ ra là chống lại chiến tranh 
nói chung và một cuộc chiến tranh đang, diễn ra nói 
- riêng. Thí du: phe phản chiến Mỹ biều tinh rằm 
rộ trước Bạch Cung nước Mỹ và hăm dọa làm tê 


" 
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liệt mọi lưu thông. Trong chữ phần ở phản chiến _ 
không eõ gì là chống lại cải mà mình đã theo, như _ 
thế không có gi lá xấu. Chữ phần đây eñng như 
ehữ phản trong danh từ phẩn còng nghĩa là đánh 
trả lại trong l:hi bị tấn công; phản phong phần đế 
nghĩa là chống đế quốc, chống phong kiến huy _ 
phần kích nghĩa là đánh lại khi có cuộp tín công 
của địch, 

Phản quổe nghĩa là phần lại tộ quốc là một 
hành động xấu; phần tặc là người phản bội không. 
hay ho gì ; nhưng phản ứng thì tuyệt nhiên không có 
Bì xấu eả. Phẩn ứng cũng như phẩn cách mạng 
chỉ là tỏ ý không tA thành; những phản th 
khắc nghĩa hẳn, t 

Phần tỉnh là xét lại tư trởng mình đề tim sai 
lầm mà sửa chữa, thì lại là một điều hay, 


CHIẾN TRANH CỤC BỘ, TỰ TƯỜNG CỤC BỘ . 


Cục trong chữ eụe bộ, ]A cơ quan trung tương 
dưới bộ hoặc tồng ene, phụ trách một ngành công _ 
tác. Thí dụ : cục an nỉnh, cục thống kê, eụe quân 
y. Cụe bộ, do đó, cá nghĩa là một bộ phận nằm trong 
toàn thể một tồ chức, Một khi một cục bộ chỉ lo 
đến quyền lợi của mình, nhân viên củn mình mà 
không lưu ÿ đến ích lợi chung của toàn thỀ thì 


nói cỏ sách 


người ta kẻu là seó tư tưởng cục bộs. Chiến tranh 
. eụe bộ lả chiến tranh riêng một nơi, một vùng, một 
địa phận chở không phải là chiến tranh toàn thể, 

Nhiều người tưởng rằng chiến tranh cục bộ là 
một hình thức chiến tranh lạnh, nghĩ như thế là 
sai, Chiến tranh lạnh là-chiến tranh bằng chính 
trị, kinh tế, ngoại giao để chống lai một nước địch. 
Chiến tranh lạnh là đối lập của chiến tranh nóng, 
tức là thử chiến tranh bằng võ lực. 

Clïng nên nói thêm rẵng chiến tranh tâm lý (hay 
chiến tranh cân não) có khác chiến tranh lạnh. Chiển 
tranh tâm lÝ nhằm nhiều vào tuyên truyền đề nâng 

tỉnh thần bình sĩ: tr 

TH chiến tranh này THẾ bí SN#: ĐA 
đoạn, mặt khác có khi theo vương đạo nhưng 
phần nhiều theø há đạo, vì muc đÍcb của chiến 
tranh cñn não là làm hư hỗng cân não của địch, gây 
hoang mang địch, đề cao mình mà hạ thấp địch đề 
eho địch và dân chủng địch bị tê liệt về tỉnh thần 
chiến đấu. 


CHIẾU CỐ VÀ ĐÃI NGỘ 


Chiếu cố và đãi ngộ là bai danh từ gần giống 
nghĩa nhan, nhưng chiếu cố cỏ ý rộng rãi hơn đãi 
ngộ 
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Đãi ngộ là đối đãi, cư xử tử tế (cũng như đãi 
‹ Thí dụ : tử khi thương phế binh xuống đường, 
chính phủ ta thay đồi hẫn phương pháp đi ngộ, 
Còn chiếu cố theo nghĩa của la hiểu thị là 
đoái tới, tưởng tời. Thí đu: be chiếu cố đến tôi, 
lại thăm gia đỉnh chúng tòi, xin chân thành cắm tạ, 
Chữ chiến cố hiện nay có những ý nghĩa Tộng 
hơn thế một chút. Từ cách mạng chống Pháp, 
chiếu cổ còn có ÿ nghĩa đề ý, nâng đỡ và trong 
sự nàng đỡ đó, cô hảm một ý nhân nhượng, Thí 
dụ: bẩL đầu đánh Pháp, chính phủ khảng chiến 
đặc biệt chiếu cố văn nghệ sĩ. 

_ Chiếu số không phải chỉ đùng đối với người, 
nhưng cho củ một vùng, một miền, một nước. 
Chiếu cố, ở trong trường hợp đỏ, cỏ nghĩa là 
quan tâu đến, lưu ÿ đến. Thí dụ : ta đánh Lào 
nhưng không lủe nào quên chiếu cố Bắc Việt, 


CÔNG ĐỒN, CÔNG HÃM, CÔNG KIÊN, 
CÔNG PHÁ., CÔNG PHẠT. CÔNG THỦ, 
CÔNG THỦ ĐỒNG MINH 


Công là đánh phá, tiêu diệt địch. Chữ công này 
cô nghĩa như công thuổe, nghĩa lã thứ thuốc có tác 
đông hại người. Công đồn nghĩa là phá địch, đánh 
địch, làm cho địch bị hại, bị chết. 


ông bÑm là đem quấn đến bao vây địch, 
phá tiêu diệt đồn lũy địch đề cho địch chết 
y hay chết lần (vì không tiếp tế kịp). 
Công kích là đảnh hấng võ khi. Tết Mậu Thân, 
§t Cộng công kích thủ đô nhưng bị đánh lui. 
!g kích khác với công kiên, nghĩa cũng là đánh, 
đánh vào những nơi có công sự vững chắc. 
ữ công phá có Ý nghĩa đánh nhưng đánh phá 
liệt, trong khi công phạt cũng có nghĩa }Á 
\ phá nhưng không gợi được ‡ kịch liệt. 
Trong chữ công thủ, không có ÿ gì đánh phá. 
quả si Lâu lề cây si og VU N Tông V T 
thủ Giếo màk là sự liên kết giữa hai hay nhiều 
ức đồng minh nhằm phòng bị trong thời bình 
và cùng đánh phá khi eó chiến tranh. 


KHU BIỆT, KHU TRỪ, KHU TRỤC 


Nhiều người nghe thấy chữ khu trục yên chỉ 
đó là một thứ máy móc, tầu hè, võ khí vi liên 
tưởng đến khu trục hạm. Sự thực, danh từ khu 
trục, dùng đơn thuần chỉ có nghĩa là đánh đuồi, 
xua đuồi, khu trục hạm là một thử tàu xua đuồi 
địch, đi rất nhanh, cỏ nhiều trọng pháo, ngư lôi 
chuyên đưa đường cho hạm đội và đuồi đánh làu 


1ñ bĩ bằng — 


ngầm, Máy bay khu trục là thứ máy bay dánh duồi 
"phỉ eơ địch. 
Khu trừ là trừ đi cho hết. Thí dụ : ta vừa phát 
động mật chiến dịch tnệnh danh là ARZ khu trừ 
lưu manh, cô bồi. Khu trừ cö nghĩa như diệt trìt, 
Nhưng khu biệt thì không hề có ‡ nghĩa đảnh 
phá xua đuồi. Khu biệt là phân chia rành mạch, 
Thí dụ : la có quyền tiếp thu văn hóa đản chủ đề 
phát triển văn hóa mới dân tộc, nhưng không 
được lạm thu mù cũng không được thu mmà không 
phê phân. Phầi khu biệt những thối nát của nước 
nhị: và những ưu tú họ đề gụn lấy tính. 
ˆ..__ điÂN €hÑy tự. toi ' KẾ, Ý }Ủ 


SỐNG ĐỘNG HAY SINH ĐỘNG ? 


Nhiều người mỗi khi nói tới một cải gl 
« sống », hoạt động, đầy sinh lực thường dùng chữ 
sống động. 

Chữ động ở đây là tiếng nôm, dùng quen. 
cũng được, nhưng chính ra muốn nói cho thật 
đẳng sách thì nên dùng sinh động. Nói sống động 
tức cũng như nói «lành mạnh hóa 3, 

Thí dụ : Câu chuyện của anh ta nỏi sinh động: 

» lắm — Bài văn anh ta viết rất sinh động. 


lôi có sách 


“Sinh động là hoạt bát, như thật, cỏ tỉnh thần 
sống, Thí dụ : tiếng cười là một hành động chống 

Í bt cứ cái gì trái vời nếp sống hình thường, với 
niệm, lẬp quân của xã hỏi, tổ cAo bất cứ eái 
-gl ngược với tính chất sinh động của cuộc sống 
oỦa eon người, 


NÔN NƯỜNG LÀ CÁI GÌ 9 


Một số rất đồng chủng ta thường nạhe thấy 
Ta ha gian vẫn cô ngưởi nói chuyện chanh 


LẦU nhi 1t an: XxÌ¿.. ra âu 


Nói thế mà đa số không hiều nõn nường là 
gì cả Nhiều người cho rằng nỗn nường là một 
cải gì tục Iĩu, nhưng tụi sao lại ba mươi sâu cải ? 
Tỏi hỏi nhiều bạn đều chịu, gần đây tì thấy trong 
- wTừ điền biếng Việt»; câu giải thích như sau, cứ 
xin thuật lại, còn đúng hay không đúng xin đành 
phần các bậc eao mính định xét. 

Nõn nường là danh từ chỉ vật làm bằng gỗ, 
lượng trưng dương vải (nũn) và ảm hộ (nường) 
do nhân dân ở miền Dị Nậu và Khúc Lạc (Phủ 
—_ Thọ — BÄe ViệU) ngày xưa lâm ra để rước thần, 


AC 


\ 
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Khi rước, những người khiêng kiệu vừa đi 
vừa hải: œg mươi sảu cái nön nường, cái đề 
P-—- cái đề đầu !ay », 


Khi kiệu đến chỗ thờ thần, người ta tung nốn 
'YÄ nường cho mọi người cướp ; con trai cướp được 
nường, eon gái cướp được nỗn là điềm tối, may 
mắn, ÍL khi thấy, 


Ba mươi sâu cái nõn nường do đó thành ra 
một thành ngữ đề nói mỉa những người đôi hỏi 
những điều quả đáng, 


„ PHẦN PHỔI, PHÂN LOẠI, PHÂN LIỆT, vy 
: PHÂN NHIỆM, PHÂN QUYỀN, 
PHÂN TÂM, PHÂN TÁCH 


Mấy chữ này, nhiều người dùng không phân 
biệt như phân phối, phân liệt, phân rã, phân tân, 
họ đều cho là ý nghĩa giống nhau. 

Phân phối là đem ebia cho từng người hoặc 
từng bộ phận. Thí dụ: số phế cỏ hạn mà số vé 
vào cửa lại phân phối quá nhiều nên ban tồ chức 
bị đả kieh nặng, > 

Phân liệL cũng là chia sẽ ra, nhưng thường 
dùng đề chỉ những sự vật hay những cái đì trừu 
tượng. Thí dụ: tư tổng bị phân liệt — đẳng 


)ng sẵn bị phân liệt từ khi Staline tạ thế. Trong. 
ẻ phân liệt có nghĩa chia rễ, xé lẻ, nhưng phân 
công thì không có ý nghĩa ấy. Phân công là chia 


là chia trách nhiệm, chia quyền hành cho từng 
người. Phân bố lực lượng ÌÀ chia lực lượng ra 
nhiều nơi, theo nhu cầu và nguyên tắc, Cả bốn 
chữ trên: phân công, phân quyền, phân nhiệm, 
phân hố đều không có ý chỉa rễ, xấu xa, suy yến, 
nhưng phân tán thì có ý nghĩa là chia ra nhiều 
phần nhỏ. Thí dụ : phân tán tài sắn. Phân tán tư 
Ÿ: 


một lúc chớ không thề chú ỷ vào một việc. Thị dụ : 
địch tồ chức xuống đường đỉnh công, lĩn công, ảm 
sát chính là đề phân tân nhân tâm, cho dân chúng 
không lưu ý tởi việc chủng rút quân về nước, đem 
con bỏ chợ... 

Phân tán nhân tâm, nói tắt là phân tâm, còn 
củ nghĩa là chưa dứt khoái theo bề nào hưởng 
nào, Thi dụ : nghe anh ta nỏi, tôi phân tâm quả, vì 
bở anh ta thì không nỡ mà nếu theo anh ta thì tôi 
sẽ thất cơ lỡ vận. 

Sau hết, phân tích (bay phân tách) có nghĩa 
là chia sẻ ra lừng phần để xem xét, học hỏi. Thị 
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dụ: anh ta phân tách tình hình kỹ lâm đề có thể 
trơn tru trong buổi nói chuyện ở đải tỉ vi 
dịp ra tranh cử, Chữ phân tích (hay phần 
úeh) dùng trong khoa học (như phân tách hóa học) 
có nghĩa là tìm xác đình những thành phần của 
“một chất, 


THƯỢNG TÁ, THƯỢNG TƯỚNG, 
THƯỢNG TỌA 


Trên háo, ta thường thấy lôan tín một thượng 
tủ bị bẤt và không hiểu chức thượng tá ru thể nÀo, 


ị TY HAI: ?(0 00W VAN 


Thượng tướng là sĩ quan cấp tưởng, đưởi 
đại tưởng, trên trung tướng. 

Thượng tọa là vị sư cao cấp, dưới hòn 
thượng, 


XUẦN ĐỘNG VÀ MANH ĐỘNG 


Xuân động là hành động rồ dại, ngu ngốc. Thí 
dụ : giữa lúc chỉnh quyền đang mạnh mà mình 
không cö một tấc sẩt trong tay lại đình lật đồ chế 
độ thì quả là xuẫn động, 


HH: 


Manh động cũng tương tự, nhưng nhẹ hơn một 
_ chút. Đỏ là hành động phiên lưu của các nhà cách 
mạng ehủ trương phát động khởi nghĩa khỉ chưa. 
yếu t6 chủ quan và khách quan đề thắng. 


CÓ BAO NHIÊU THỨ BÃI CÔNG ? 


Bãi công là một hình thức tranh đấu của nhân 
dân các nước tự do để phản đối một việc gl xét 
ra có thể làm hại eho tự do hay quyền lợi của họ. 

Cô bñi công biều tình, có lãn công, có bãi 
Tụ hoại, bãi khóa, bãi thị, bãi thực. 

__ Bãi công biều tình ]à : ¡ng bất tấn sau  - 
"khi bỏ việc kéo ĐA d Thờ ở tao 
của nhân dân, 

Lần công là hình thức đấu tranh của công 
nhân, công chức... đến cơ quan nhưng ngồi đấy 
“không làm việe. 

Bãi công phả hoại là hình thức đấu tranh vừa 
'bỗ việc, vừa phá hoại các cơ quan sản xuất. 

Bãi khỏa là hình thức đấu tranh của sinh viên, 
học sinh, giáo viên, giảo sư bỗ trường không học, 
không dạy học đề yêu eầu hay phần đối một điều g1. 

Xin ghỉ rắng bãi khỏa khác bãi trường. BÃI 
trường là nghỉ học trong một thờ? gian nhất định 

_ (bñi trường vào dịp bẻ). 
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Bãi thị là bộ chợ, đóng cửa tiệm, không buôn 
bản đỀ đồi một quyền lợi §\ hay phần đổi một việc, 
Kì (nhữ sưu cao thuế nặng), 


Riêng cỏ chữ bãi miễn, bãi dịch, bãi nại là 
không có ý nghĩa bãị công phẩn đối, 


Đi miễn là cất chức một nhân viên chính phủ, 


_ Bay truất 4tuyền một đại biệu nhân dân, 


j ".«. 
<„_ Bãi đlch là đanh tử cũ cỡ ÿ nghĩ là đruc bộ 
tổng việc đã giao cho tộng lÿ, Còn bị nại thị 
nghĨa là không khiếu nại nữa, không kiện cảo 
niữa, 


PHẠM Ví, LÃNH Vực 


Lãnh yực và phạm vị có nghĩa gần gỈØng nhau 
nên nhiều người dùng không phân biệt, Lãnh vực 
là địa hạt, khu vực thuộc phạm vị nhất định, Thị 
đu : lĩnh rực sử học, lĩnh vực triết họa. Phạm vị 
]à cải giới hạn của một hành động hay sự việc, 


16 : Đñ bằng 


Trái với đa diện là phiến điện, tửe là chỉ có 
xiột chiều, một lối, không đầy đã. Thí dụ : lý luận. 
anh In nêu ra có lính cách phiến điện, nghe chưa 
được, 

Ngoài ra, còn đanh từ biện điện cũng được 
dùng nhiều. Hiện diện là cỏ mặt, Thí dụ : hiện 
điện ở hội nghị cỏ năm mươi người. Ñhưng nếu 
nói vắng mặt mà dùng phiến điện thì sai, phải 
dùng khiểm điện. Thí du : buồi họp có mấy người 
khiếm điện. 


THỂ NÀO LÀ TƯ BẢN BẤT BIẾN, TƯ BẢN 


CỐ DỊNH, TƯ BẴN LƯU ĐỘNG. TƯ BẢN ' 
TẬP HỢP, TƯ BẢN TẬP TRUNG ? 


Tư bản là vốn đề kinh đoanh kiếm lời, Vốn 
này không tất nhiền phải là tiền, nhưng có thề là 
sức lao động, máy möc, công e, nguyên liệu. 

Chủ nghĩa tư bản chñ trương làm cho tư bản 
mỗi ngây môt lớn, quyền lực eủa giai cấp tư bản 
mỗi ngày một mạnh. 

Tư bản bất biến là tư bản 86g đề làm ra tư 
liệu* sẵn xuất, tự nở trong quá trìnhsẵn xuất 
không tạo nên sự biến đổi về lượng của giá trị. 


*_ Tư liêu ¿ vậL liêu đỀ làm một việc gl, tải liệu nghiên 
cứu. Thi dụ : tư liệu kiến trúe, tr liệu lịch sử, 


tạ 


BỨC THIẾT 


Trong một đoạn văn nói về văn học SỬ, € 
người đọc thấy cảu sau: «Người nguyên thủy. 
trong hoạt động sản xuất cũa mình, song song yới 
yêu cầu tÌm hiển, giải thích thiên nhiên, không. 
thể không phát sinh khát vọng bức thiết cãi 
thế giới o, 

Bức thiết, một danh từ It dùng tới, có nghĩa 
là cần thiết lắm, gấp lắm. Thi du : tăng gia nẵng 
xuất trong thời l:ÿ chiến tranh là một nhiệm yụ 
bức thiết nhất của nhân dân, 


Chữ « bức » đây cô ÿ như bức trong be 


__ ta là bất Ép, bẩt ức, Dửế bách là thúc giue và 
ép phải theo. Người ta còn thấy chữ ø bức này- 
trong danh từ € bửc hôn » nghĩa là ép phải lấy 
nhau, 

Cũng nén nói thêm rằng chữ ức hiếp tn thường - 
dũng côn có thể kêu là ø bứo hiếp s. 


TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC 


Tích cực có hai nghĩa : h 

1) dùng hết sức mình để lâm một còng việc - 
gì cho đến nơi đến chốn. Thí dụ : anh ta tich cực 
làm việc đề trả cho xong món nợ tích lũy từ mấy 
năm nay, 


nổi cổ tích đấy 


_._3J công tác cỏ tác đụng xây đưng, trải với tiêu - 
“cực. Thí đụ : mặt tích cực của một vấn đề. 
—— Tiêu cực có ý nghĩa trái hẩn vời tích cực. 
“Tiêu cực còn dùng đề nói về thải độ thụ động, 
tránh đấu tranh, Thi dụ ; 

Từ khi anh ta bị Tây bắt, anh ta giữ thải độ 
tiêu cực, chẳng giao thiệp với aí, chỉ chơi chim 
và cây thế. 


còn « chuần » lÀ cải thước Nhan hàn 
Du uc là điều kiện nêu ra và được chấp 
_ thuận đề làm mẫu mực. Thí dụ: Một ngàn bạc 
Tương cần bản cho mỗi người lả tiêu chuẩn lương 
bồng của công nhân xưởng Y, ` 
Tiêu chuần hỏa là làm ra thánh mẫu mực 
chính xác. Thi dụ : tiêu chuần hỏa tiếng Việt, 
Nhân đây cũng nén nói thêm rẳng Ít lâu nay 
_ta cũng bẪt chước ghép chữ với nhau, kiều tiêu 
_ chuần hỏa thành lành mạnh hỏa. Lành mạnh là 
_tiếng Nôm, hóa là chữ, ghép như thế không có 
gì ngô nghề hơn. : 


mì 


Ngoài danh từ tiêu chuần còn có danh từ - 
chuẩn đích. Chuần đích cũng là mẫu mực phải. 
theo. Thi dụ : lấy tài liệu này làm chuẩn đích, 


CHỦ QUAN, KHÁCH QUAN 


Hai danh từ chủ quan và khách quan được 
dùng rất nhiều ít lâu nay, cỏ khi thành lạm dung, 
Chủ quan là dựa trên nhén thức riêng của 
mình, có khi trúng, nhưng cỏ khi sai vì không dựa 


-trên thực. 5 khách quan. ThỊ. đu; bàn về 


tranh Việt Nam, anh X đứa ra những nhận 
chủ quan quá, bị nhiều người phản đối, 


Từ chủ quan phát sinh ra bệnh chủ quan. .. 
Bệnh này được nhắc nhiều lừ khi XYZ viết về 
cách thay đồi lề lối làm việc. Bệnh này nói về _ 
khuyết điểm của những người chỉ căn cứ vào ÿ 
kiến riêng của mình, nhận xét riêng của mình mà. 
phán đoán mọi việc yà cho minh là phẫi, 

Trải với chủ quan là khách quan. Khách quan 
là danh tử nói về thải độ nhận xét sự vật căn cứ 
ào sự thật ở bên ngoài, không có ý riêng của cá _ 
nhân vA sự thật ấy cụ thể không ai chối cãi được. 


mỗÏ có sách 


_ Thị dụ : Anh K. nói về vấn đề ấy hay lắm. Anh 
-tÔ ra công bằng, ngay thẳng và có một nhận định 
'bfsức khách quan. 
Nhân nói về danh từ ø chủ » trong chủ quan, 
-ta cũng nên biết thêm mấy danh từ mới bất đầu 
__ bằng chữ « chủ ». 


Chủ chết: cốt yếu. Thí dụ ; Tầng thống là 
chủ chốt trong vụ tăng thuế, 


Chủ chiến là chủ trương đánh nhau. 
Chủ điềm là đề tài chung của các bài học đạy 


Ƒ thời gian, Thi 
Ly Ea lớp Nà SÁ Bức đế 
cũng lương lự như chủ điềm. Thí dụ: Kỷ này 


báo Văn Hạc lấy chủ đề e Văn chương Việt Nam 
_ vởi các cuộc hôn nhân ngoại chẳng »ø, 


Chủ hòa là chủ trương không đánh nhau. Thị 
dụ: Phe chủ hòa bên Mỹ lại duc dịch xuống 
đường đề phản đối chiến tranh ở Việt Nam. 


Chủ não cũng như chủ chốt, nhưng chủ não 
«6 ý nghĩa quan trong hơn chủ chốt. Danh tử 
«chủ não » dùng đề nói về bộ phán có thầm quyền 
quyết định một chinh sách, một kế hoạch. Thí 
dụ : Hồi ấy, sở Nghiên cứu Chánh trị là cơ quan 


„) 


ũ 


chủ não, các bộ đưa ra kế hoạch, nhưng nếu 
Nghiên Cứu chánh trị không chấp nhận thì cũng. 
bồ đi. TU 

Sau hết, còn danh từ chủ lực. Đồ là lực lượng. 
chính, lực lượng chủ chối. Quân chủ lực là đội. 
quân chủ chốt trong một lực lượng võ tran. 


« NHỊ TRÙNG NỘI CÁC » LÀ GÌ? | 
Đọc lịch sử nước Nhật, ta vẫn nghe thấy nói _ 
tới « nhị trùng nội các ». “ 


«Nhị trùng nội các » là gì2- ˆ 1: 


Mà ở nước ta có « nhị trùng nội các » bao giờ 
chưa ? b 


« Nhị trùng » nghĩa đen là hai lần giống nhau, 
hay cùng một lúc có hai tính chất, 

Trong &m thanh có nhị trùng âm, tức khi phát 
Am phải phát ra được hai âm thanh eùng một lúc. 

Trong sinh hoạt, có «nhị trùng sinh hoạt» 
bay « nhị trùng nhân cách » để chÏ trong một người 
mà có hai lối sinh hoạt hay hai thử nhân cách đối 
lập nhan, như: vừa cần thận, vửa hoang toàng; 
vừa nóng nẫy, vừa điềm đẹm. 
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«Nhị trùng nội các » cũng dựa theo định nghĩa... 
tương kự ấy, song nó có một lịch sử riêng biệt ho —~ 
nước Nhật trong suốt thời kỳ quân phiệt. 

Hồi ấy, Quân Bộ Nhật Dẫn có một địa vị và 
quyền lợi rất đặc biệt. Nội các Nhật tay vẫn giữ 
được tỉnh chất độc lập, nhưng ở cäc vị Hải Lục 
quân đại thần, Quân lệnh bộ Bộ Trưởng, Tham 
mưu bằn bộ Tồng trưởng, mọi việc đền trực tiếp 
với Thiên Hoàng, không phải qua Tồng lý đại 
thần (tức thủ tưởng). 

Các việc quan trọng đều phải thông qua Quân 
Bộ. Nếu Tồng lÿ đại thần quyết định mà Quân Bộ 


TH TY thì quyết định Ấy €fbg thÃnh ýố ”, 


Quân đội nghiễm nhiên trở thành một thử 
__ nội các (nội các hơn nội ác) nên gọi là Nhị 
trùng nội cáe », 


THẾ NÀO LÀ TƯ SẢN DÂN CHỦ 
VÀ THỂ NÀO LÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ 9 


Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 được kêu là 
cuộc cách mạng tr sẵn đân chủ, cuộc cách mạng 
của Tôn Trung Sơn, đánh đồ nhà Mãn Thanh, ciing 

—_ gọi là cách mạng tư sản dân chủ, mặc đù so với 
_ Phấp, về mặt chánh trị có nhiều điều tảo bạo.hơn. 


172 pï 


n dung của một cuộc cách mạng tư sẵn 
dân ehh là gì? Đó là một cuộc cách mạng đánh 
đồ chế độ phong kiến cùng các quan hệ kinh (& 
phong kiến của nó (chủ yếu cô quan hệ về ruộng 
đất) đề xây dựng một nền tẳng kinh tế, kỹ nghệ, 
-do giai cấp tự sản lãnh đạo. Nói theo danh từ 
chinh trị thì đó là cuộc cách mạng giải phóng cho 
nền kính tế tư sản. 

BẤI cứ một nước chậm tiến nào, muốn tiền 
lên k# nghệ hỏa cũng phải trải qua cuộc vận 
động cách mạng ấy. 

Ngay ở Nga Sô, trong quá trình kiến thiết chủ 
HH xã Ea cửa lo điệp phi bội ai I 
phát triển kinh tế tư bản, lức những nhà tr 
trong nước tham gia một phần lĩnh đạo kính tế, 
Thời kỳ ấy của Nga được gọi là thời kỳ « tân kinh 
tố chánh sách » (từ 1915 đến 1931). 

Tại các nước Cộng Sản nhỏ bé ở Âu Châu, 
sau 1945, cô các chính sách nhằm phát triền kinh 
tế tư bản tư nhôn, cñog nhẫm mục đích ấy. 

Tư sẵn dân chủ hay Công Hòa dân chủ đều là 
những chế độ tiến bộ so với chế độ quan lại, 
quân chủ. Song trong lúe chế độ tư sản đân chủ 
nói rõ được tính chất kinh tế trong chế độ củn 
nó, thì chế độ Cộng Hòa dân chủ bao hàm một 


nói có sách t8 


nội dung mập mờ, không rõ rệt. Nói Cộng Hòa 
tức là không có vun, mà chỉnh quyền không phải 
_ của vua thì là của dân, tức đàn chủ. Như vậy Cộng, 
Hòa và Dân Chủ chỉ có một nội dang : thuộc về 
của dân. 

"Trước đây, cũng có lúc người ta dùng danh 
“từ ghép « dân chủ Cộng Hòa » (tức chủ quyền quốc 
gia thuậc số đông quần chủng) đề cho khắc với 
œqui tộc Cộng Hòa » (tức chủ quyền quốc gia 
trong tay lớp qui tộc, như dưới thời kỳ Hy Lạp. 
La Mã cñ) song nay chữ đệm « đân chủ » không 
L cần thiết nữa. 
`... ....--—. 
quốc » mặc dù một bên không nói nội dung dân 
chủ và một bên không nói nội dung Cộng Hòa, nhưng, 
ai nấy đều hiểu đỏ là những quốc gia mà quyền 
hành đều ở trong tay người dân và sự phát triền 
kinh tế đều bưởng theo đường lối tư sắn dân chủ. 


VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, VĂN HỌC, 
NGHỆ THUẬT, KỸ THUẬT 


Ít lâu nay, người ta hay nỏi đến văn hóa, văn 
nghệ, văn học, nhưng nhiều người không quan 
niệm được sự khác biệt giữa ba danh từ đẻ ra 
sao. Nhiều nhà phê bình, khảo cứu đã giải thích, 
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nhưng vẫn không được rõ ràng tỉnh tế lắm. Theo 
chủng tối, lời giải thích của ông Việt Điền Thái 
Văn RiỀm tương đối rõ ràng nhất ; 

Hai chữ « văn » và « hóa » đã được ghí trong 
“Kinh Dịch : s quan thiên văn dĩ sát thời biến, quan 
nhân văn dĩ hỏa thành thiên hạ », nghĩa là nhìn 
hiện tượng trên trời đề xét sự biến đồi của thời 
tiết, nhìn hiện lượng của người ta trong xã hội đề 
sửa đồi thiên hạ. 

LẨy riêng từng ehữ mà giải thích thí « văn » 
là nét về, nghĩa là cái thỀ hiện xính đẹp ra bề 
ngoài, Nói đến vấn, người ta nghĩ ngay đến sự 
trau chuốt, thanh tao, điều hỏa và tỉnh tế, Trái 
với VĂn là Ghất, nghĩn là cái gi eon để tr nhiên, 
chưa trau chuốt, chưa §ñột giữa. 

Hỏa là biến đồi cho tốt đẹp hơn. Nôi đến 
+ hôn » người ta nghĩ đến sự eð gắng, sự cải cách, 
sự tiến bộ. 

Như thể, Văn là một trạng thái tĩnh, còn hóa 
là một trạng thái động. Toy nhiên hai chữ ấy 
ngày xưa không thấy dùng liền nhau như một 
thành ngữ, Trải lại chỉ thấy đanh từ « văn minh 
trong Kính Lễ « tỉnh thâm nhỉ văn mính ; nghĩa 
là lòng cảm động càng sâu thì bồ ngoài cằng sắng 
tổ. Trong Kinh Dịch, ở quẻ Kiền có câu : « Hiện 
long tại điền, thiên hạ văn minh » nghĩa là rồng 
hiện ra ruộng thì về ngoài của thiên hạ sáng rõ, 
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Tiếp xúc với văn học Âu Tây, người Nhật, _ 
người Tầu gập danh từ + culture », thấy minh 
không eö danh từ tương đương phải lấy chữ 
-«văn », chữ « hóa » ghép lại mà dịch đanh từ « cul- 
ture » của Tây phương. Danh từ « văn hóa z khai 
sinh từ đó. 

Theo các sách từ điển của Tầu như Từ Hải, 
Từ Nguyên thì « văn hỏa là cái tồỒng hợp những 
_ thành tích eố gẵng của xã hội loài người tiễn từ 
đã man đến văn mỉnh ; những thành tích ấy biểu 
hiện dưới những hình thức khoa học, nghệ thuật, 
tôn giáo, đạo đức, pháp luật, phong tục, tập quán ». 
___ €hilng l8 nhận thấy trong đời sống hãng ngày ˆ 
eủa loài người cỏ những hoại động về đủ các 
phương diện : chánh trị, khoa học, kinh tế, nghệ 
thuật, đạo đức, tôn giáo v.v... Văn hóa chính là 
não tủy, là cái tỉnh thần đã sảng tạo ra các trạng 
thái và sự kiện ấy, và cũng vì năng lực sáng tạo 
ấy mà nỏ có sức hưởng dẫn, ảnh hưởng và chỉ 
phối rất chặt chẽ đến đời sống và mọi hoạt động 
củn con người, bao trùm cũ phương điện tỉnh thần 
lẫn vật chất, nhưng nó không phải là bản thân 
của những trạng thải và sự kiện ấy. 

Nói tôm lại, văn hóa gồm có hai ngành chính 
là: 
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Vấn tức là văn học (les lettres) và nghệ thuật 
(les arls), nói chung là oãn nghệ. 

Hóa tức là khoa học (les seienees) và kỹ thuật 
(les teehniques), 

Văn học đưa ta đến Thiện, nghệ thuật đưa ta 
đến Mỹ, khoa học đưa ta đến Chân, kỹ thuật đưa 
ta đến Tiến. 

Cô nhiều người lầm lẫn trong việc sử dụng 
danh từ s văn học ø và s văn hóa ». Chỉ một người 
họe giỏi mà nói «anh đô văn hóa cao » hay ăn một 
bữa cơm ngon mà nói « văn hóa khá ]Äm » thì 
không đủng. 


'Mự% t người cô vị (theo nghĩa trơng . 
1 Km toi VÀ BÀ vỰÀ, VÀ 


mà côn là người lễ độ, bặt thiệp, lịch sự và có 
nhiền kiến thức khác, 


Học giỏi chỉ là người có văn học, Văn học 
chỉ là sản phầm tính thần của loài người được 
biều hiện bằng văn tự, là môn học về văn chương, 
nghiên cửu về thơ văn, thi phủ v.v... 

Việt Nam Văn học sử là lịch sử văn học qua 
các thời đại từ eŠ chỉ kim của Việt Nam (histoire 
đe la liérature vietnamienne). 

Cũng nên nói thêm một chút về nghệ thuật 
vì danh từ này được người ta nói nhiều hơn hết 
eÄ bao giờ. 
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—— Nghệ thuật bao gồm tất cả mọi hoạt động 

nhằm mục đích nâng cao sự thầm mỹ. Tác động 

“của thí ca, hội họa, điều khắc, trang trí v.v... đều 
_ có giả trị nghệ thuật. 


Gái đẹp của nghệ thuật phải tiết ra muôn vẻ, 
muôn mầu, hầu hết do sự sáng tạo của từng cá 
nhân, nên nỗ mang theo nhiều quan điềm cá nhân. 
Do đó, tối đại đa số nghệ sĩ tán thành chủ nghĩa 
«nghệ thuật chỉ thượng » (tức nghệ thuật vị nghệ 
thuật), Những người này chủ trương rằng mục 
đích của chế tác nghệ thuật là bản thân của nghệ 

II VỤ G09 đo c có Đg Ôn rT) 

„ nó siêu việt hơn cả. 
nhất. Nghệ thuật chỉ thượng chủ nghĩa chỉ nhầm. 
thỏa mãn riêng cho nghệ sĩ, ngoài ra nếu nó phù 
hợp với tình em của ai thì người đó cô thề chấp 
nhận nó, chứ nô không nhằm phục vụ mục đích 
nào khảe. Phục vụ khác là sai với tỉnh thần nghệ 


—_ thuật, 


Œð (nghệ thuật vị nghệ thuật» thì cũng cô 
người chủ trương «nghệ thuật vị nhân sinh», nghĩa 
lả nghệ thuật phải theo đuồi mục đích. vì sự sống 
của con người, phải giải quyết được các vấn đề 
thiết thực, đầy mạnh lịch sử tiến hỏa của nhân 
loại. 
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Nghệ thuật không phải ]à kỹ thuật : kỹ thuật 
chỉ những chế tác có mang một nội dung kỹ xảo 
thường dùng theo kết quả của các vất phầm về 
kiến Irúe hay về cơ khi, 

Song le, ngày nay đã có nhiều người dùng 
theo nghĩa hẹp hoặc nghĩa bóng của danh từ 
«nghệ thuật » thay thế eho l:ÿ thuật, nhất là trong 
trường hợp sự tỉnh xảo của chế tác không thuộc 
về ngành cơ khí hay kiến trúc, Thí dụ : nghệ thuật 
của anh thợ bạc, nghệ thuật của người leo đây, 
nghệ thuật làm tiền (như Vũ Trọng Phụng đã viết 
trong cuốn Ấf nghệ lấy 74p). 


ù >/Rđ JMị | tạ 
TẠI SAO LẠI GỌI LÀ TÂM ĐẠI CHÍNH SÁCH 
CÓ KHÁC GÌ TAM TỰ CHÍNH SÁCH? 

Đề chỉ cải gì đở, không đúng, người Việt chủng 
ta hay dùng tiếng « tam đại » như « chuyện tam 
đại » đề chỉ những chuyện viền Yông tử đời nào, 
hay « đồ tam đại» đề chỉ những đồ hư hồng, 
không thề đùng được nữa, 

Tam đại chính sách có phẩi là chính sách « bố 
láo » không ? 

Tam đại chính sách là bw chính sách lớn, 
Danh từ này đặt ra hồi 1917 do chủ trương của 
Trần Độc Tủ với cuộc vận động văn bọc ở Trung Hoa, 


Nö gồm ba điểm lớn : 
1) lật đồ văn học gọt giũa và bợ đỡ, xây đựng 
văn học quốc dân bình đị và trữ trình. 

—_®) lật đồ văn học cồ hủ và phô trương, xây 


dựng văn học tươi mới và thiết thực, 

— 8) lật đồ văn học dải đông tối nghĩa, khó 
"hiều (chỉ, hồ, giả, đã), xây dựng văn học xã hội, 
sảng sửa, gẫy gọn và thông thưởng. 

— Văn chương bạch thoại được phồ cập từ đó, 
__ Hiện nay, ở nước ta, mỗi khi trong kế hoạch 


ủ hay. Í ` 
đối g tt vi dễ kua tuôtã Không 7 TU 
người ta cũng bắt chước gọi tất là ø tam đại chính 
sách ». Vì thế øtam đại chính sách» không cô 
một nội dung nhất định. 

Từ thỏi quen đùng danh từ œtau đại» mà 
có qtam đại phát mỉnh» (thuốc súng, máy ỉn, 
“địa bàn) hoặc «lam đại kỷ luật » (kỳ luật của lộ 
__ quân thử tám gồm ba điều chính: vâng lời cấp 
— chỉ huy, không được lấy sợi chỉ của dân, không 
được bỏ việc công vì tư lợi)... 
Tam đại chính sách kháe với « tam tự chính 
-sách ». eTam tự chỉnh sách» là ba nguyên tắc cơ 
-bẵn đề xây dựng nước, gồm có ba cái « tự »: 
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1) Tự vệ : tự bảo vệ lấy thi đân nước được 
tự do 

3) Tự trị: tự cai trị lấy thì đân quyền mới 
được thực hiện. 

3) Tự cấp : tự cung cấp lấy thì dân sinh mới 
được phong phú. 


ĐỘT XUẤT, BỘT BIẾN, ĐỘT KHỞI 


Chữ đột đây có nghĩa là thính linh. Đột xuất 
là đưa đến, giao cho, xẩy ra một cách thình Tình, 
Thí đụ: Công tác đột xuất — Quân ta đang tiến 

M.. prabang thì có -16- tiều. đoàn V€: 
¡1À VY 62v 0W: N 

Đột biến là thay đồi thịnh linh làm cho sự vật 
từ tỉnh trạng này biến sang tình trạng khác. Thị 
dụ ; anh ta có những vệt hắc lào trên người, thế 
rồi một hôm những vệt ấy đột biến. 

Đột khởi là nồi lên bất ngờ. Thí du : Tình 
hình đương yên tĩnh tự nhiên một hôm phong trào 
đốt xe Mỹ đột khởi ở Quy Nhơn, 

Đột kích là đánh một cách thính linh khiến 
cho đối phương không kịp đối phó. Thị dụ : quân 
ta kiếm cục H của địch, ebẳng có một ai, ta 
đương thu lượm võ khí quân trang thì địch tự 
nhiền tử dưới đất nhãy lên đột kích. 
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Đột nhấp là xông vào một cách bất thình lình, 
“Th! du : Kẻ cướp đột nhập nhà ông X và chỉ trong 
_mười phút cướp hết vàng bạc của ông rồi \Ầu tán, ˆ 
4 binh không kịp can thiệp. 

Đột phát là nẫy sinh một cách thÌnh linh, 
không ngờ. Thí dụ : binh sốt xuất huyết đột phát 
_ở Long Án làm eho nhiều trẻ em thiệt mạng, y sĩ 
“không kịp trở tay, 


TỔ HHỒ, TỐ CỘNG 
Nhiều người tưởng lầm rằng tố khổ là làm 


r3 tời khác vì trong các yụ tố kh Hình 

Ì tắt đặt c sả ¡ KỆ | Xà M Ý 
đối xử tàn áe có khi đến chết. Thực ra tố khồ 
không hề có nghĩa đó. Tố là tố cáo, khổ là khồ 
cực, tổ khổ ch cỏ nghĩa là nói lên những nỗi đau 
khồ, uất ức của mình cho mọi người biết, Thí 
du ; nông dân tố khồ trong cải cách ruộng đất. 

VI có người hiền lầm ‡ nghĩa chữ 1ð khồ như 

__ đổi nói, nên có người mới đặt ra chữ tố cộng. Chữ 
tố cộng cð một ý nghĩa khác hẫn, chỉ có thề cỏ 
nghĩa là tố cào cộng sản chớ không có ỷ nghĩa 
gì khác, nhất là không có ÿ gì chống cộng, bài 
cộng, Ghữ tố trong tố cộng chỉ có nghĩa là nói 
cho mọi người nghe và biết cộng sản. 
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CỨ ĐIỀM, ĐỊA ĐIỀM, XUẤT PHÁT ĐIỀM 

Địa điềm là nơi đề thực hành một công 

gl. Danh từ nây có tính cách Tộng rãi. Thì dụ : địa 

điỀm gập gỡ, địa điềm cuộc họp. 

Cứ điềm có tính cách quân sự. Đó là yị trị. 

quân sự lập ra ở một nơi để làm chỏ dựa cho các.. 
Vị trí khác hay đề kiềm soát các vị trl khác, 

Điềm tựa nguyên là đanh từ vật lý học, có 
nghĩa là điềm cố định Xoay quanh đó sức tác. 
động và sức cẩn cân bằng với nhau, 

Xuất phát điềm là chỗ bất đầu sinh Ta ViỆC gÌ, 
không cử phải là quán SỰ. Thỉ dụ: vụ cãi nị 

jữa À và IB là xu tá tủa mỗi thụ: 
King XE 8240 


Hay : Trong xã bội cũ, hiện thực khách quan 
bầy ra trước mất mọi người những cảnh tượng 
không tốt đẹp ảnh hưởng không bay đến cuộc Sống. 
Những hiện tượng xău xa, lố lăng vi phụm công ]ÿ 
YÀ luân lý xñ hội vì trái ngược với lý tưởng đó 
nên đã gảy những phản ứng sắc nhọn, tỉnh tế, 
Phản ửng đỏ là xuất phát điềm, là cơ sở cho hư 
cẩu *® sảng tác rất táo bạo, nhờ đỏ người bình 
đân đã vượt lên trên hiện thực mà phản ánh hiện 
thực, 


* Hư cấu : đựng ra, đạo ra Lheo sự tưởng lượng, 
Thị dụ: nhà tiểu thuyết tất phẫi hự cựu, 
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ĐỘNG Cơ, HỮU CƠ, CƠ NĂNG, 
CƠ BẢN, Cơ Sở 


h Động cơ là đanh từ chung dùng đề chỉ tất cả 
những khí cu dùng đề biến những năng lượng như 
nhiệt điện thành ra eông. Do đỏ động cơ có nghĩa 
lÀ yếu tố gây ra một hoạt động. Thi dụ : theo các 
nhà nho Lhì các soạn giả tiếu lâm là những người 
bẩt đắc chí. Sự bất đắc chí đó là động cơ thúc 
đầy họ gom góp tất cả chuyện cười dân gian lại 
mà cười người, cười đời. 

Hữu cơ cô nghĩa là ; cỏ những bộ phận quan 

- hệ mật thiết với nhau đề tàu ng t động: 
và (ồn tại. Thì dụ : nghe trễ côn bắt vần » trong ˆ 
lời nói đũa cợi, người ta thấy rằng nhu cầu Am 
điệu gắn liền một cách hữu eơ với tiếng Việt và 
cách phô diễn Việt Nam, 

Cơ năng là một danh từ sinh vật học nói về 
chức phận của một bộ phận sỉnh vật. 

Cơ bản là nền gốc. Thi dụ : Cách biều thi ngày 
thắng, địa điềm trong tiếng Việt trái ngược vời 
tiếng Trung Hoa, chứng tỏ ngữ pháp cơ bản không 
không bề bị sự vay mượn văn hỏa làm sai suyền. 

Cuối cùng, cũng nên nói một chút về anh từ 
cơ sở (vì đanh từ này được dùng tới luôn). Cơ 


lôi Đñ bằng. 


Sở là nền tảng của một tồ chức, một đoàn thỀ, 
Thí dụ : Trường Minh Thiền là cợ sở của Trung 
tương lỉnh báo, Cơ sở còn cỏ nghĩa là chỗ dựa củn 
Tp tả học thuyết. Thí : chủ nghĩa Mác Lê 

sở lý luận cũa các đẳng cộng sẵn trên thế 
giới. 


TÂN DỰ VÀ TÀN TÍCH 


Ta thường đùng đanh từ tàn tích, Chữ lần 
(Ích thực ra chỉ dùng đề chỉ những cải xấu còn 
sót lại, Thí dụ : tàn tích của thịc đân phong kiến.... 

„ Muốn nôi về những cải côn sốt lại, không tất -- 
nhiên phẫi xấu, TM LH F Đ.j P2 ph ve 
ta dùng chữ tàn dư, Tân dư là những cải còn sót 
lại, không cần biết xẩu hay tốt, Thí dụ: tàn dư 
của công xã nguyên thủy tại nông thôn. Hay : thơ 
ngụ ngôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc 
đấu tranh với các tàn dư cña bọn phong kiến, 


HÌNH THÀNH, HỈNH THỨC 


Hinh thành là danh từ đề chỉ một sự yật hay 
sự việc gì đã đến lúc cở đũ yếu tổ cần thiết đề 
trở nên một thực tế. Thí du : giai cấp tư sản Việt 
Nam bình thành sau Đại Chiến thứ nhất, 


_ mới só sich 


ị Hay : Truyện cô tích ra đời sau thần thoại và. 
truyền thuyết, khi mà xã hội có giai cấp đã hình 
thánh. 


Hình thức khác hẳn hình thành. Hình thức lÀ 
cách thức và khuôn khồ bên ngoài của sự vái, sự 
việc, khác với nội dung lã cái bên trong, cái cốt. 
Chủ nghĩa hình thức là quan niệm cho rằng chỉ 
có hề ngoài là đáng chủ ý, còn nội dung không 
cần, Nói về văn nghệ, chủ nghĩa hình thức là quan 
niệm cho rẵng nhiệm vụ cña nghệ thuật là phẩi 
chủ trọng đến kỹ thuật, mầu sắc, cách bố cục, âm 
thánh mà không cần đến nội dung. 
 _ Về chánh trị, chủ nghĩá hình tế€ (hay bệnh, 

_ hình thức) là quan niệm sai lầm của những người 

-_ làm công táe mà chỉ chủ ‡ đến bề ngoài, làm gì cũng 
ehï lo lễ nghỉ cho long trọng, đi đâu thì xe đưa xe 
đón, vệ sĩ, « gác đờ eo » theo rằm rằm, chỉ lo « lấy 
len bề ngoài mà không chủ tâm đến sự việc. 

Gũng miên nói thêm rẵng hình tượng không 
hề cỏ nghĩa tương tự với hình thức. Hình tượng 
là phép tu từ dùng hình ảnh đề điển ý một eách 
linh động và sâu sắc, Thí dụ : bài văn của ông ấy 
giầu hình lượng (imagẻ). 
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TẠI SÃO LẠI CÓ DANH TỪ SAIGON? 


Sách « Đất Việt trời Nam » đưa ra ba nguồn 
khác nhau về danh từ « Saigon » : 

Šaigon hoặc Sài-Cön (củi gòn) là một danh 
từ đã được thông đụng trong thư từ của các giáo 
sĩ Tây phương đến đây hồi thế kỷ thứ 18, 

1) Nguồn gốc Cao Miên: chữ Saigon phiên 
địch ở chữ Preikor có nghĩa là rừng gòn hay là 
Prei Nokor (rừng của vua). 

3) Nguồn gốc Trung Hoa; Saigon do hai chữ 
Đê Ngạn (bờ đê) mà người Quảng Đông đọc là 

_Taigon hay Thầy (šòn. Đề Ngạn là một danh từ 
__ _ mã người Trung Hoa đã đừng đề phiến âm hai' 
chữ Saigon, khi họ đời bỗ Biên Hòa về Chợ Lớn 
năm 1778. Cũng có thề rằng người Tây phương 
tiếp xúc trước tiên vời người Tàu trong việc 
thương mại nên họ đã phiên âm Tai Ngon ra ˆ 
Saigon chăng. Theo nhiều nhà hàng hải đã viếng 
Việt Nam hồi xưa như lohn White (1820), thành 
phố Saigon gồm có Bến Nghẻ và Đê Ngạn. Bến 
Nghé là Saigon nguyên thủy và Bê Ngạn là Chợ 
Lên ngày nay vậy, 

3) Saigon cũng viết là Tây Cống, nghĩa là nơi 
mã người Chân Lạp miền Tây đem phẩm vật cống 
hiến cho ehinh phủ ta. 


Yl thế bây giờ kêu là Sẻ Goòng, Thầy Gòn, 


Saigon đều được, nhưng danh từ thông dụng 
nhất là Saigon. 


LĂNG TỔ HAY LĂNG THÔ ? 


Nhân nói đến Saigon, ta cũng nên biết có 
một vài địa danh ở Việt Nam bị người ta kêu sai 
lầm. Như chữ « Lăng Tô » thật ra phải kêu là Lăng 
Thô (chữ này lấy ở chữ Tân Thuận ra)... 

Mặt khác, nhiều người tưởng Cầu Ông Lãnh 
là eầu của Lãnh bán heo nỏi trong truyện eŠ tích. 

-¿¿ Không,phẩi. Ông Lãnh đây là một vị lãnh tW 3 
_ ngày xưa lâm ra cầu này đề qua lại con sông ` 
Nghé. Người la thuật rằng ông Lãnh này có lới 
năm vợ, mỗi bà khai thác một chợ, lấy tên là Bà 
Chiều, Bà Điềm, Bả Hom, Bà Quẹo, Bà Hạt. 
Cũng nên nói thêm rằng danh từ « Vưởn Bờ 
Tô » là do chữ Pháp « Jardin des Beaux ]eux ø. 


CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, ĐƯỜNG LỐI 


Chủ trương vừa là danh từ, vừa là động tứ. 
Danh từ cô nghĩa là kế hoạeh lớn được chấp nhận 
đề đem ra thí hành. Thi dụ : ân xả toàn thề chính 
trị phạm là một chủ trương cña tân chánh phủ, 
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Khi chủ trương là động từ, nó có nghĩa là ấn 
định, áp đung. một biện pháp đề thực hiện kế 
hoạch. ThÌ dụ ; nếu là nhà quân sự, tời chủ trương 
đảnh nhanh, thẳng nhanh, 

Định nghĩa sehủ trương» (danh từ) là một kế 
“hoạch slỡnw vì trong chủ trương không có nội 
dung phương pháp thực biện, Càng về san, hai 
tiếng chủ trương cảng được đêm sử dụng một 
cách rộng rãi kỀ cả trong những việc lặt vặt hàng 
ngày. Thí dụ ; chiều nay tôi chủ trương ăn mì 
chẳng hạn. 

Động từ chủ trương ở trong những trường 
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Chính sách là một loạt những phương pháp đề 
thực hiện chủ trương. 
Thị dụ: trong chủ trương làm cho người cầy 
©ð ruộng, có các chỉnh sách nông tín, cải cách điền 
địa ; trong chủ trương dán chủ hóa kinh tế, có 
_ chính sách Lư sẵn hóa nông đân, phát triỀn kinh 
tế tư. bản tư nhân ; trong chủ trương đoàn kếL dân 
tộc có chính sách đối với các đẳng phái y,v,.. 
Cho nên trong việc dùng chữ, ta nên chủ ý cho 
kỹ. Không bao giờ nên nói một cách cộc lông : 
chính sách trung lập, mà phải nói : chủ trương 


nói tó sách 


trung lập. Nếu nói chính sách trung lập thì phải. 
nổi rõ : chính sách trung lập miền Nam Việt Nam. 
trong chữ trương trung lập hóa toàn thể Đông Nam 
Á Châu của De Gaulle. 

Như vấn đề chống Cộng, tố Cộng cũng vậy. 
Không thề nói chinh sách chống cộng mà phải nöi : 
Chủ trương chống Cộng và chính sách tố Cộng, là 
vì tố Cộng là một phương pháp đề chống Cộng. 
Đường lối là con đường đi, cách thức phẩt 
theo đề đạt tởi mục đích, Thí du : Đường lối chánh 
trị của tồng thống Nasser là cứng rân. BỀ thực 
bp đường lỗi, pgười ta phải áp dụng sách l 

` Trước đây, đưới chỉnh M1] Bà 
và ngay cả bây giờ nữa, việc dùng danh từ «đường 

lốis cỏ nhiều điều rất sai. Œö thề là người đùng 
thiếu nghiên cứu và cũng cô thỀ cáo ông tồng 
thống, phô tồng thống, thủ tướng muốn định thêm 

nội dung qđường lối» cho riêng các ông ấy. 

Không kề tèn ra đây làm g], cố ông đã nói 
như sau ; e Chỉnh phổ ta làm việc có đường lối. 
Đường là cộng đồng đồng tiến ; lối là lối ở cáo 
nước kém mở mang». 

Cách quy định «đường» và slốï» như vậy thật 

khó hiều. Riêng chúng tôi không hiều gì hết. Tại 

sao Cộng đồng đồng tiến lại là đường ? «Cộng đồng 
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đồng tiếns phải lÃ một phương châm, còn các 
nước kém mở mang là một hiện trạng xã hội, chở 
sao lại gọi là lối ?? 

Ấy VẬY mà tất cổ các cơ cấu thông tỉn, từ 
trung ương cho tới xã, đều rập theo khuôn đó mà 
giải thích. Thật là một cách nói cho có acông 
thức», cho hay, cho kêu, mà chẳng sỉ hiều gì cẢ. 
Chúng tôi tin rằng có rất nhiều người biều cái 
sai ấy, nhưng không ai dâm nói ra, vì nói ra biết 
đâu chẳng bị qui kết là... phạm thượng ? 

Chủ trương, chính sch và đường lối là bạ 
vấn đề €ó liên quan với nhau, có cái trước cái sa 
cũng như khi ta nói đến yẤn đề lập tFrởng, quan 
điểm và cách làm việc theo thứ tự trước sau của 
nó, 


hi có lập trường đấu tranh cho độc lập đân 
tộc thì cũng có chủ trương đoàn kết toàn dân ; khí 
có quan điỀm phân biệt bạn thù, thì cũng có chính 
sách tranh thủ hay liên minh các tầng lớp ; khi có 
phương pháp sách động quần chủng cụ thể thì 
vũng có những đường lối cụ thề đề phân công và 
kiỀm soát công việc. 


nói có sách Là 


HỘI ĐÀM, THÂM DÀM, HÒA ĐÀM, 
TỌA ĐÀM, THOẠI ĐÀM 


Hội đảm là gập gỡ nhau đề nói chuyện. Danh 
từ này rất thông dụng. Như ta thường nói : « Thủ 
tưởng Anh Winston Churchill hội đảm với tỒng 
thống De Gaulle s. 

Thâm đàm là một cuộc nói chuyện thân mật. 
Thâm đàm cũng có khi gọi thâm ngôn. CẢ hai 
danh từ này không có nghĩa như nhiều người vẫn 
tưởng lầm là câu chuyện hay lời nói thâm hiềm, 
ắc hại. _ ở đây là sâu tận đây lòng, là 


th 

jA! kiuxuk ẤonlWfLaf(oố tấn dài TW 
mới được du nhập Việt Nam. Do đó, có người đùa 
giữn bằng cách nói trại « chủng mình ngồi xuống 
đây thông ngôn (tháy vì thâm ngôn) với nhau 
một chút chơi », 

Cũng nên coi chừng danh tử «thông ngôn » 
nổi đùa mẫi thành quen, đến khi tìm thấy xuất xứ 
cũng khỏ lắm đấy. 

Hòa đàm là hôa hoãn đề nói chuyện với nhau, 
mong đến chỗ giải bòa. « Hòa đàm Balẻ » là một 
thí dụ điền hình nhất cho danh từ hòa đàm. 

Tọa đàm là ngồi mà nói chuyện. Song không 
phẩi nó chỉ ngụ ý khi nói chuyện thì ngồi mà nói 
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(vì thông thường có mấy trường hợp đứng hay 
nñm mã nói chuyện !) mà còn nói chuyện một cách 
thoải mái. Danh từ này được dùng đỀ chị một 
cuộc họp mặt của một số người vừa phải cùng 
nhau trao đồi, thảo luận, bàn bạc một vấn đề gÌ. 
Trong cuộc bàn bạc nảy, không cần có chủ tịch 
hay nghỉ thức, trật tự gì hết, xoay quanh vài vấn 
đề đã định, ai muốn nói gì thì nói, đễ đàng nhự 
một cuộc nói chuyện, có cười cợi, có pha trò và 
nhất là rất nên điểm thêm cá đồ giải lkhát hay bánh 
kẹo. 


Có thể nói các cuộc gập gỡ nhau ở các tỉ : 
¡\yUn nữớế háy định làng (trong thối kỳ tiện N 
„ anh em vẫn họp ở đình làng, mỗi người kỆ 
một chuyện cảm động nhất, hoặc chuyện tiểu lâm) 
là một hình thức thấp của tọa đàm vậy, 


Thoại đàm (bay mạn đâm) cùng một nghĩa. 
Nó không phải chÏ e6 nghĩa đảm thoại (tức là nỗi 
chuyện) một cách chung, mà nó còn có nghĩa nói 
chuyện một cách thong thả, 


Ñö có thề bộc bạch cho nhau nghe cã những 
chuyện thầm kin, riêng tư, Lối nói chuyện này rất 
thích hợp cho việc trao đồi sự hiều biết về nhau, 
giữa người trị thức và một người nông dân, giữa 
một người thôn quê và một người thành thị. 


nói có sảch 


Yi lính ehất thong thả (địch nghĩa chữ mạn là 
_ @hậm chậm) và tính chất không câu thúc (trong 

ủe nói chuyện có thề nằm được, ngồi được v.v...) 
mà có người chế giểu cách nói chuyện này là 
«màn đàm » (nói chuyện trong mản). 

Tỉnh thích trào lộng của người Việt quả lá 
phong phú. 

Sau hết, cũng nên nói qua một cầu về danh từ 
« đảm phản ø. Đảm là nỏi chuyện, phán là phán 
„ quyết. Dàm phán là nỏi chuyện với nhau đề tiến 
tới một giải quyết ồn thỏa với nhau. 


“1 ¡ BẠI NGÔN CÓ PHÁI LÀ (NÓI LỚN `. 


Một danh từ cũng mới nữa mà cô một số 
người hay nói là đanh tử ø đại ngôn ø. 

Nghĩa chữ « đại ngôn » không phải là nói ta, 
mã là nói lối suy điển, nỏi lối « đao to búa lớn », 
nổi dựa theo cảm tình chủ quan, không đúng với 
tình bình thực tế. 

Thi du như khi ta dựa theo tỉa tửc đấu tranh 
của dân đa đen Nam Phi rồi kết luận một cách hồ 
đồ ; « Trong năm nay nhất định thồ đản Nam Phi 
cướp được chánh quyền »,nỏi như vậy là đại 
— ngỡn, nói láo, nỏi bậy, nỏi tếu, theo cầm tình chủ 

quan, không hợp với sự thực. 


k 


% 
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Đại ngôn cũng không có nghĩa là lời nỏi thay, 
như khí nỏi e đại điện » (thay mặt, « đại biểu » 
(người thay thế). 


PHỒ BIẾN KHÁC PHỒ CẬP 


Chữ « phổ » trong cả hai danh từ « phồ biếu » 
và « phồ cập » đều có nghĩa là rãi khắp. 

Song « phồ biến » có nghĩa # mở rộng chung 
cho tất cả mọi nơi làm cho ở tất eÄ mọi nơi đều 
cỏ một hiệu lực bay mmột tác động như nhau », 
Côn «phồ cập» có nghĩa «tới khắp mọi nơi, 

'a : chỗ Lý b h \ LÍ \ 

Thị dụ fa nỏi ; « Từ bí, bắc ái là chân lý phồ 
biến của triết lỷ đạo Phật » hay nói: œ Ấn ngũ vÀ 
bài tiết là yêu cầu sinh lý tất yếu phồ biến cña 
muôn loài ». Hoặc về danh từ phổ cập, nóí : « Yêu 
cầu phồ cập của nền giảo dục Việt Nam phải tới 
trình độ trung học đệ nhất cấp », hay nói : z Công 
tác văn nghệ phải đạt được hai mục đích phồ cập 
VÀ nâng cao 9, 

Trọng câu thí dụ cuối cùng này, ta cần chủ 
‡ một chút. Tại sao không nói: « Công lác văn 
nghệ phải đạt được bai mục địch phồ biến và 
nâng cao » lại nói « phồ cặp » # Nếu dùng phỗ biến, 


_tĂNg cả nh lân chứ! Cũng có ngần khí nó 
_ ehÏ muốn ni « công tác văn nghệ phải trải rộng 
Ta (ẤL cổ mọi nơi, thí dụ trong bộ món điện ảnh 
_ chẳng hạn, phải làm sao cho tất eä mọi người 
được xem tất cả các loại phim hay hiỀu được vị 
__ trl của điện ảnh với dân sinh, 

Song nó không đạt được ÿ « công lác văn 
nghệ phải đạt tời mức độ phủ hợp với sự hiền 
biết của tất cä mọi người (bay làm cho tất cả mọi 
_ người phẩi hiều biết tởi mức độ đó). Đó là một 
liêu chuẰa, sau hàng cao lên. Ấy mới chỉnh là 
phương châm của công tác văn nghệ. 


là bẫt đầu có một nửa hành đông sai rồi đó, 
Yêu cầu của phồ biến là mở rộng ra cho mọi 
người biết, hy vọng ở bọ có một phẩn ứng hiệu 
lực như nhau, song cồn kết quả nhận thức eủa họ 
thế nào đề họ hành động ra sao là vấn đề tủy 
huộe nơi trình độ- họ. 

__ Gho nên thông thường ta nói: « Xin bạn làm 
ơn phồ biến giúp lôi lãi liệu này s, chở không hao 
__ giờ nỏi ø Xin bạn làm ơn phổ cập giủp tỏi... v. VI 

phổ eập đòi hỏi một công phu và muốn thực hiện. 
___ nỗ phẫi sổ những phương tiện, 


“nồi có sách 18 — 


TỊCHSXCW2EXPMSVN 
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« Phồ biến » cũng còn có khía cạnh « được mọi 
người công nhận » nữa. Như câu thí dụ đầu tiên 
« Từ bi bảo ái là chân lÿ phồ biến của triết lý đạo 
Phật» còn có nghĩa « chân lý được mọi người 


ông nhận +. 


VI thế cũng có danh từ e phŠ biến tính » tức 
tính chất chung mả tất eä mọi sự vật đều cö, đều 
được chấp nhận. Thị dụ : « Mâu thuẫn nội tại là 
phồ biến Linh của vạn vật » (tức là tất cã mọi vật 
trên thế gian nảy đều cỏ màu thuẫn bên trong ; 
chính nhờ có mâu thuẫn đó nên mới có sinh, 
thành, trụ, diệt). 


„Ýà cũng cỏ danh từ « phổ: biển luận» đề chỉ-.. 
học thuyết cho rằng eáf đặc biệt, cải cả thể không 
quan hệ bằng câi phổ biến, cải tập thề (univer- 
saliame). 

Về ấn loát, ngoài các bản in trên giấy tốt hoặc 
có thêm mầu sắc, còn có rất nhiều các bẩn ỉn 
thường rẻ tiền đề tiện phổ biến trong đân chủng, 
người ta gọi là « phổ biến bẳn », vởi ÿ nghĩ mong 
được dân chủng lưu tâm nghiên cửu, mà ở Trung 
Hoa gọi là e dân chủng bẳn », 


_ nổi có sách — 


CHỦ NGHĨA PHONG ĐẦU HAY SƠN DẦU ? 


Đọc truyện Tàu, thời đại phong kiến, ta 
thường thấy nói đến « Phong đầu chủ nghĩa » hay. 
«Sơn đầu chủ nghĩa ø. 

Vậy Phong đầu (hay Sơn đầu) chủ nghĩa 
Tả gì! 

Cũng như chữ Sơn, chữ Phong cũng eó nghĩa : 
trái núi, Không phải phong là phong hằu kiến ấp 
{goi tÂt là phong kiến) như nhiều người tưởng 

Như G 5 

h “Đhông (đầu làƒ Sơn đầu Chủ tuiùT làsobh - 
nghĩa của những lŠ cát cử, xưng hùng xưng bá 
địa phương (kiều Từ Hải đời nhà Minh, c&e liệt 
quốc thời Đông Châu hay thời đại mười bai sử 
quủn ở nước ta trước đời Đinh Bộ Lĩah. Đất đai 
của các lãnh chúa thường được giới bạn bởi các 
rặng núi, bay chính các lãnh chúa cũng hay đặt 
đại bản doanh tại eáe nơi rừng nủi hiểm trở (nên 
mới gọi là sơn đầu), 

Trước khi thành lập Hợp Chủng Quốc Mỹ, 
kiều đân nhiều nưởc Ẩn Châu tụ họp thành từng 

vùng, hình thành các tỒ chức tự trị, không aï chịu 
sự chỉ huy của ai ; trạng thải đỏ cũng là trạng thái 
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của chủ nghĩa sơn đầu, mặc dù các vùng đô không 
cỏ đường ranh giới nào do núi phân định, 


Ngày nay, đối với những người cỏ xu hướng 
biệt phải, muốn tách mình ra khổi sự ràng buộc 
của Trung Ương, hoặc người có óc địa phương 
(như kỷ thị Nam Hắc) cũng gọi là những người có 
chứng bệnh Sơn đầu chủ nghĩa. 

Xin các bạn chủ ý: «Sơn đïu » là đầu núi, 
chử không phải sơn đầu là đem sơn cải đầu đi 
như nhữog người Mán Sơn Đầu miền Thượng Du 
Bắc Việt. 


SƠN ĐỊA CHIẾN KHÁC DU KÍCH CHIẾN 
RA SAO9 


YI có danh từ ssơn đầu » vừa nói trên kỉn, 
nên mới có danh từ # sơn cước + là chân nủi (ước 
là chân). Miền sơn cước là miền rừng núi. Gần 
đây, la lại nghe thấy nói nhiều đến một đanh tử 
kháe cũng bắt đầu bằng chữ sơn : sơn địa chiến. 

Sơn địa chiến là chiến tràn miền sơn cước. Cỏ 
người đỉnh nghĩa «sơn địa chiến » là một cách 
đánh trận miền rừng núi. Không phải. 

ĐỀ cho thật rõ nghĩa, ta nên biết thêm một 
chút về tính chất của sơn địa chiến, 


nói cỏ sách 109 — 


Sơn địa chiến cần đến kỹ thuật và phương 
tiện tảo chiến khác hẫn với kỹ thuật miền châu. 
thồ. Những khó khăn trong công cuộe chiến đấn 
miền sơn cước như sau : 

4) nủi rừng hiềm trở nên trận địa phải chia 
cắt ra thành nhiều mảnh ; 

đ) giao thông liên lạc khó, vấn đề tiếp vận, 
trong nhiều trường hợp, là vấn đề then chốt của 
thẳng lợi, cần thiết hơn cổ kỹ thuột chiến đấn giỏi ; 

€) không sử dụng được các loại xe tự động 
l mạnh (xe tăng, thiết giáp), nhiều khi võ khí lớn 

bãi mị cũ : 
_ đủ Nự SN p9⁄Y †‹9 k% 
: d) cuối cùng, trở ngại lớn nhất cho việc hành 
quân là vấn đề trở ngại về khi hậu và địa hình. 

Tiềm lực chiến đấu chính yếu của sơn địa 
chiến là địn phương quân đã từng quen thuộc vời 
khí hậu vả tình thông đường xé. Họ được võ trang 
bằng các loại võ khi riêng, nhẹ như sơn phảo hay 
R'- sơn địa lựa đạn pháo v.v... Các loại cung, tên, 
cạm bẫy rất thích hợp vời lối đánh kỳ tập lâm cho. 
đối phương vô cùng lúng túng, tiến thoái lưỡng 
nan, xông vào không rủt ra được nữa. 

Chiến thuật cơ bản của sơn địa chiến là du 
kích chiến. Nó đòi hỏi một lối đảnh riêng, với một 
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kỹ thuật riêng mà về quân sự được gọi là sơn 
-địa chiến cơ bản kỹ thuật. 

Như vậy, nếu định nghĩa sơn địa chiến lÀ 
một cuộc đảnh trận địa miền rừng núi là hoàn 
toắn không đúng, 


KHUYẾT ĐIỀM, NHƯỢC ĐIỀM, YẾU ĐIỀM 


Khuyết điềm nghĩa đen là điềm thiếu sót, 
khiếm khuyết. Dùng vào trong công việc phê bình, 
khuyết điềm chỉ một hành động vì ehủ quan thiếu 
thận trọng mà sơ xuẾt, thiếu sót. 

+ TTht đụ: Trong'cbậc đá banh: vữa rồi, đội” ' 
banh clâ ta phần công không sát với khể nẵng ˆ 
của cầu thủ, đó là một khuyết điềm lớn nhất, 

Việc phân công cho sắt với khả năng của cầu 
thủ là một việc cô thề làm được, vậy mà không 
làm, tức là một khuyết điềm. 

Nhược điềm khác vời khuyết điểm. Nhược là 
yếu, điềm là điềm, nhược điềm là điềm yếu, kém, 
vị khả năng không có bay vi thỏi quen lâu đời 
không sửa được lạo ra. Thị dụ : tôi đọc sách rất 
châm vì mất kém, đỏ la một nhược điềm của tôi, 

Mắt kém là vấn đề ngoài ý muốn chủ quan 
nên siy đọc chậm của lôi khóag phải là một khuyết 
điểm, vì tôi muốn cố gắng hơn cũng không được, 


"“.ị nh 


nỏi có sách 


tôis; nó khác với khi nói :« Nóng nẩy là một 
khuyết điềm của tôi ». Câu thứ nhất có nghĩa : tôi 
bị tật nóng nảy lâu đời rồi. Lúc nóng biết nguy, 
thấy ngay, nhưng hơi chậm mất rồi vì thế luôn 
luôn cỏ hối hận. Nó vượt ra ngoài ý muốn chế 
ngự chủ quan của tỏi, 

Câu thứ hai có nghĩa : tôi ít khi nỏng nãy hay 
có nóng nảy thì cũng kiềm chế được để đáng; 
không hiều sao lần này tôi lại mắc sai lầm như 
vậy, 


“pW@#wkurte 


bừa bãi, lắm lắc cỏ cảm tưởng như muốn đùng 
khuyết thì khuyết, nhược thì nhượe, cốt sao cho 
khỏi điệp ngữ trong câu văn là được, 

Yếu điềm không phải điềm yếu kẽm tương 
tự như nhược điềm. Yếu điềm là điềm quan trọng, 
điềm trọng yếu. Thí dụ: «Long An là một yếu 
điềm quân sự », có nghĩa Long Aa là một vị trí 
quân sự quan trọng, giữ được nỏ là bảo vệ được 
sự dôm ngõ lừ Đồng Tháp, khống chế được đối 
phương, chở không phải Long An lả nơi lực lượng 
quân sự yếu, 

Nhược điềm và yếu điềm có hai nghĩa tương 
phần nhau. Chữ « yếu» (rong yếu điểm cũng cùng 


Đ- 
Không nên nói : « Nóng nẵy là nhược điỀm của. 
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một nghĩa như chữ « yếu » trong yếu nhân, yếu 
lược, yếu nghĩa... 

liêng về mặt quàn sự, nơi trọng yếu còn 
được liêu bằng danh từ e yếu tấe ». Yếu tắc là nơi 
hiểm, ách tắc; người ta thường dùng đề chỉ 
chung những chỗ hiềm yếu có đồn canh, phảo đải, 
cỏ lịnh đề phòng canh gúc nghiêm mật, không 
cbo quán đội, tàu bẻ và võ khi vượt qua. 

Những khu quân sự cấm chụp hình, phỏng 
họa (pietures no allowed) được kêu là « yếu tắc 
địa đới ». Cơ quan chỉ huy về các công tác cảnh 
bị,Ấy, hay các cơ quan-chỉ huy öhụ trách về việc 


bão động, bắn hỏa châu -Y.Y.. được kêu lÀ œyếu 
tắc tư lịnh bộ ø, Yếu tắc tư lệnh bộ thường được 
đất bên cạnh các đơa vị biên phòng hoặc phụ 
trách bảo vệ miền duyên hãi, 


Trong một cuộc chiến tranh, có những căn cử 
quan trọng (thường gọi là các trục giao thông hay 
những địa điềm khống chế cao (point dorniné) mà 
cả hai bên đều phải giảnh phần chiếm giữcho mình 
đề ny hiếp và hạn chế sự hoạt động của đối phương, 
Tiến hành nội cuộc hành quản đề thực hiện nhiệm 
yụ quân sự đó, ta gọi là « yếu tắc chiến », 


Trên đỉnh đồi Him Lam, mở đầu cho chiến 
dieh Điện Biên Phủ là + yếu tắc chiến ». Quản đội 


nói có sách 


Cộng Hòa mở cáe cuộc tấn công vào Bến Cát, Đến 
Súe, Bến Sẩn (Trại Cùi) v,v,.. hay lực lượng Hoàng 
gia A{ Lao tấn công đồn Thu Củe, Muong Sui v.v... 
cáo cuộc tấn công ấy đều cô tính chất « yếu lắc 
chiến », 


YẾU TỔ, NHÂN TỔ, NGUYÊN TỐ 


Yếu tố là nguyên chất tất yếu đỀ cấu thành 
vật thề, Nếu không có yếu tố thì không hình thành 
được (¿Ïément, faeteur). 


Thi dụ : «nước, đất, lửa, khỏng khi ià những 


ếu _ tạo lay$§ « hông ˆ N - 
D NÀNG, ti 6 00g ý 


cho l ơng tiện, lôi sẽ không cỏ đầy đù yếu 
tổ đề làm việc ». Hay: œ Về phương điện chênh 
trị nẵm vữag quần chủng là yếu tố căn bản đề 
thành công 2. Ề 

Nhân tố là chất mầm của một sự vật hoặc 
một hiện tượng nô chứa đựng nguyên nhân của sự 
việc sẽ tời. Thí dụ: « Do sự phát triều của hội 
họa, ngày nay đã thấy xuất hiện nhiều nhắn tố 
mới cho chủ nghĩa siêu châns. Hoặc : « Sự đàn áp 
đấm mâu về sau này mới là nhân tố sụp đồ hoàn 
toân của chế độ Ngô Định Điệm », 

Nhân đây là cái nhân, nguyên nhận, Nhiều 
ông đọc diễn văn cho đồng bào quốc dân, nội ở 
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tỉ ví, lại lầm nhân là người! Thực vậy cỏ nhiều 
người hiểu lẫm chữ 4 nhân tố », cho nhân tố là 
người, nguyên nhân về người (trong khi yếu tố 
nói về vậL!) nên người tw đã nghe thấy có ông 
diễn thuyết hét lên : « Do nhân tố mỗi ngây mỗi 
đông, Nhật đã phải làm cuộc chiến tranh Đại Bông 
Á 1». Nôi như vậy là sai, không đúng. 

Do nghĩa rộng của hai danh lừ e yếu lố » và 
« nhân tố ø, nhiều lúc ta cỏ thể dùng lộn mà người 
nghe vẫn hiểu. Thí dụ khi nói s Thất bại là yếu tổ 
của thành công ø, thay vì ta nải cho rõ hơn « cảng 
thất bại ta cảng có nhiều yếu tố đề thành công » 
®öặo tuốn nỗi ngẩn hơn « Trong thất bậi, đã có 
những nhần tố đề thành công sau này n. 

Nguyên tố iL dùng hơn hai danh từ trên, 
Nguyên tố là những vật thể không thề đùng hỏa 
học mà phân chất ra được (corps simple). Vàng, 
hạc là nguyên tố. Trườc đây, khoa học đã tìm 
thấy 92 nguyên tố đơn trong sự cấu tạo vũ trụ, 

Nói theo nghĩa rộng về mặt kinh tế, người ta 
cũng nói hay viết : e Tư bản, lao động và máy mỏo 
là ba nguyên tố của mọi sẵn xuất ». 

Cũng có người lầm cho « nguyên tố » là yếu 
tố nguyên lai, đơa giản theo chiết tự và sử dụng 
như + nhân tố ›, Điều đó không đúng. 


nói có sách 3M8- 


MẬT KHU LÀ GÌ 
CÓ GIỐNG ĐỊA HẠ KHU KHÔNG ? 


Nhất là từ khi Mỹ mở đường, rồi quân ta 
vượt biên giởi sang Cao Miên đánh Việt Cộng, 
bảo chi, trởng tá thường nói luôn đến danh từ 
« một khu ø : phá tan mật khu của Việt Cộng, 
tìm các mật khu đề đánh, Œö người thấy thế, nói 
đùa : 


— Mặt khu ? Ủa ! Thế ra Cộng Sản cũng bÂI 
chước Ngô Đình Nhu lập ra khu trù mật hay sao ? 


'M.. phải, y khói kiiu .. 

LN nụ hệ Y) Xa L2 vài i7 chế Si 
không phải là nơi buôn bán đông đủe, dân eư sïm 
uất, trên bến dưới thuyền, mà là những khu hẻo 
lánh, thông thường dùng để cất giấu lương thực, 
Võ khi hay xây dựng các cơ cấu + quốc phòng z 
của hộ, 

Đìịn hạ khu cũng là khu bí mật, « Địn hạ » 
không cô nghĩa là đưới đất, khí nói + địa hạ quân » 
cũng vậy. 

Cô người tưởng địa hạ quân là quân nắm ở 
dưới đất, đánh nhạu tbeo lối đánh địa đạo (hầm, 
hỗ) nghĩa là từ dưới đất phóng lên, Không phải, 


h 
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Địa hạ quân, thực chất, lả quán đo kích nhưng 
lối đánh, ăn, ở hoàn toàn bi mật vì chỉ eó ở những 
nơi eơ sở cần yếu không thuận lợi cho việc tác 
hiến công khai. 


2 VI nghĩa chữ « địa hạ» là bí mật nên mời cô 
danh từ «địa hạ vận động » đề chỉ những cuộc 
Vân động của các tỒ chức, đẳng (cũng là địa bạ 
đẳng) không được phén hoạt động công khai vì 
những l‡ do chống đổi chỉnh phủ hiện hữu, 


ở những nướe eó nhiều « địa hạ vận động », 
có nhiều phần chắc chấn là chánh quyền suy yếu 
VÌ cắc cuộc tranh H: nội bộ hay đang có cuộc 


'fiqNfng lụt đồ.€ Tố 7 c0 


DÙI ĐỤC CHÑM MẮM CẤY 2 


Cây là một giống « ba khia» ở nước mặn, 
người miền Bắc hắt về, rửa sạch, đâm ra rồi ngâm 
với muối. Ñước cây ngâm ¡nuối lâu ngày tiết ra 
một thử nước chấm như nước mắm, song về phầm 
thì thua nước mẩn nhiều. Nước cây thưởng chỉ 
là một món đồ ăn cho người túng tiền, 

Dài đục là một thứ cbầy bằng cây dùng đề 
đóng vào cán đục đề đục đẽo, 


lv X 


nói tó sách 


để chỉ một việc gì quê mùa không biết hay không. 


quan tâm đến sự đồi mởi của 3ã hội, chỉ quan tâm - 


với lối sống chất phác của mình. Thí dụ : các bà 
chè nhau : ø Mẹ đó thì biết cóc gì, đồ đùi đục chấm 
mắm cây ấy mà !› 

Ngạn ngữ « dùi đục chấm mắm cây » rất được 
phồ biến ở Bắc Việt song cũng không phải « đùi 
đục chấm mắm cây » đầu, mà chính là + bồ đục 
chấm mắm eáy ». 

Hồ dụe (trải cÁt, trái thận) là một môn ïín ngon 
qui lại đem chấm với nước mắm cây mới thực 
biều hiện Hà -uê mùa, dớ dẫn ! 


ÑINH LUẬN VÀ THAO LƯỢC 
KWHÁC NHAU RA SAO® 

Đề ca tung người lải ba, lỗi lạc, ta bay dũng 
tởi hai danh từ kinh luân và thao lược. 

Thoạt đầu, người ta chỉ dùng « linh luân » đề 
ebÏ tài ba ( chức xếp đặt guồng máy nhà nước 
của các quan văn, và « thao lược » đề chỉ tài điều 
binh khiển tưởng của quan vũ. Ngày nay, hình 
như việc phân chia ấy không còn rö ràng gì nữa, 
má những người lài giỗi nói chung đều được e& 
tụng la thao tược, kinh luân cả, 


Người nhà quê nói # đùi đục chấm nước cây ». 


V'XARSA(€CM.(€C€@9M€Y 


tì 
: 


208 si bằng 


Kinh luân nghĩa đen là công việc kéo lơ, Lựa 
chọn đề sắp xếp tơ thành từng loại là « kính ». So 
từng loại tơ mà hợp lại là « luân s. Tóm lại kinh 
luân là công việc sắp xếp tơ. Công việe này coi 
vậy mà rất tỉ mỉ, khỏ khăn, phải quen tay lắm mới 
làm nồi không rối, không đứt, VỊ tính chất của 
công việc như thế nẻn kinh luân mới cô nghĩa 
bóng chỉ tải nững sắp xếp như trên, 


Thao lược Lức là lục thao tam lược. 


Le Thao là lên một bình thư, nguyên của Lã 
Vọng tức Thái Công đời nhà Châu soạn, Sách gồm 
ð cuốn, nói về 6 thao là : Văn thao, Võ thao, Long 

pí by X2 cả 0; Dáo thao yà Khuyền + „. Leá đều - 
ạ chiến lược chiễn thuật cña bỉnh sĩ, 

“Tám lược cũng là tên một binhthư, gồm cỏ ba 
cuổn, đề cập tới ba vấn đề : Tấn lược, Thoái lược 
và Huấn lược, nguyên tác của Hoảng Thạch Công, 
tức ðng giá trên eầu sông Dĩ. Trương Lương, đời 
Đồng Hán, là người đầu tiên được trao tặng quyền 
binh thư này, 

Tít củ những người có tài tày cơ ứng biến, 
mưu chước hơn người đều được kề là thao lược. 


.=rwee.=e.mm== 4a. ma. _ 
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DÂM Ô CÔNG RHAI VÀ XÂM PHẠM 
TIẾT HẠNH KWHÁC BIỆT NHAU RA SA0O ? 

Về mặt pháp luật, nhiều ký giả thường hay 
lầm bai tội dâm ð công khai và xâm phạm tiết 
hạnh. Một số người khác lại cho là hai tôi này 
giống nhau. 

Tội công khai dâm ô, tiếng Pháp gọi là oatrage 
publie à la pudeur. 

Tội xâm phạm tiết bạnh, tiếng Pháp kêu là 
aMentat à la pudeur, 

1ini tội phạm này khác bẵn nhau. 

Công khai dâm ð, theo ông Duy Ninh lÿ giải 
Tà khí BẢO làm một việe túc tú một cách công. 
khai. Tòa án Sơ thầm TiỀu hình thường xử phạt 
những kể lâm những việc tue lu ngoài đường 
hay trong cáe công viên. Cũng sể bị kết vào lội 
phạm này, những kể nào dùng các nơi công cộng 
đồ làm phòng ngủ, thí đụ đững rạp chiếu bóng đì 
«lấy » nhau chẳng hạu. 

Tội xăm phạm tiết hạnh nặng hơn và được 
pháp luật định là một trọng tội và như vậy, tội 
nảy sẽ thuộc phạm vỉ xét xử của tòa Dại [llnh, 
Xâm phạm: tiết hạnh là khi nào mình làm một việc 
tục lĩn với một agười khác có bay khòng có sự 


bạo hành, 


?!0 pữ bằng 


Theo điều 300 của Dộ Hinh luật Canh cải thì 
tội công khai đâm ô sẽ bị phạt từ 3 tháng đến 2 
năm và một món tiền vạ từ 10 đến 200 quan. 

Theo đấy thì chỉ cấu thành tội phạm dâm ô 
khi nảo cỏ tinh cách công khai, Sự công khai được 
quan niệm dưới hai bình thức : 

8) làm việc tục tĩu ở một nơi công cộng, 

b) làm việc tuc Iĩu ở một nơi tư riêng song 
người ngoài cỏ thề thấy đễ đăng hoặc vI vị trí nơi 
đó hoặc vì không đề phòng, giểu giếm. 

Những nơi được xeu là công cộng : đường xả, 

viền, mộL nơi eó-thê cộng vàÌ giờ Lrong,, 
INN AC „ tửu quản, rạn hâK.. bà 

Về những sự đâm ô trong xe cộ thì án lệ đã 
phân biệt : 

— Nếu là xe ô tô buýt thì hẫn là nơi công 
cộng rồi. Còa nếu là xe ö lô nhà Lhì là xe riêng 
mặc đủ đang chạy nơi công lộ. 

Nếu những người trong xe lảm việc tuc tĩu 
nhưng đã có ÿ kéo màn che khuất không chơ si 
thấy thì tính cách công cộng không cỏ. Trải lại, 
nếu không có đề phòng đề kẻ khác nhòm vào thấy 
được thì là phạm tội công kùai đảm Ô. 

Còn lôi xân phạm Liết hạnh được dự liệu ở các 
điều 3/03, 391, 333 của Bộ Hinh Luật Pháp. Tội 


__ nổi cổ sách 3H 
% 


_-‹ 


__ xâm phạm tiết hạnh được phân ra lâm hai trưởng, 
TH 


a) Xăm phạm tiết hạnh không bạo hành. 
(attentnt à la pudeur# sans violence). 

Hình phạt dự liệu cho trường hợp này được 
quy định trong điều #31 cña Bộ Hình Luật Pháp, 
_án cấm cố khi nào dửa trẻ nam hay nữ đưởi 13 
tuổi và trọng tội đã được thực hành không có sự 
hành hung. 

Cũng úp dụng hình nây cbo người tôn trưởng 
(aseendant) thủ phạm của trẻ vị thành niên mặc 
dù trên 13 tuồi *ng li chưa thoät quyền bởi cuộc 


„ 

“' r TeI 
kh E49 £< nữ hội đầu khán Nho? ` 

1 _ CV nà kế 2E vn 
nhữn mà thôi) mà sự loạn luân do.một vị tôn 

___ trưởng của nẻ thực hành mới hết tính cách khả 

—_ trừng nếu thực hành không phải bằng sự hành 

hung. - 


z 


b Xâm phạm tiế hạnh với sự bạo bành 

(atentat à la pudeur avet violenee). Ấy là trọng 

_... tội mâ người ta thưởng gọi hiếp đâm hay cưỡng 
đâm (viol). 

Nạn nhân cô thể gọi là một người thành niên, 

Hinh phạt dự định lÀ án khồ sai hữu hạn, Muốn. 

cấu thành tội hiếp đâm thì phải gồm các yếu tố sau ; 


32 uñl bằng, 


1) Kế gây ra việc phạm đâm phải là người 
đản ông. 

3) Nạn nhân phải là một người sống, 

3) Không có sự trng thuần của nạn nhân. 


TAM SINH, TAM VÔ, TAM SAO 


Tam sinh, về mặt tôn giáo, có nghĩa là con 
người chết đi sống lại ba lần mới thực hết kiếp, 
VỊ thế ta thường gọi kiếp người là kiếp «ba 
sinh ». Song riêng trong việc lễ bải, lễ tam sinh 


Bữ ho LÊ, #< Tu NV) Xân Ví. S 


gà, cua, tÔm, v.v... 

Tam vô là Re củi không. Trong kinh Lễ nói : 
Nhạc tấu không có thanh âm là một cái không ; 
tÉ lễ mà không có nghỉ thức là hai cải không; 
tang chế mà không có vặt đề trở (khăn trắng, gậy 
ông.) là ba cải không. 

Ba cải không hay là ba điều tối ky: 

Trong thời kỳ chiến tranh đề giữ bí mật, 
người ta cũng đề ra khầu hiệu «lam vở» tức 
không nghe, không thấy, không biết, đề ứng phỏ 
với giản điệp đối phương muốn dô lú, thăm hỏi 
tình hình. 


Chủ nghĩa cộng sản cũng cô khẩu hiệu tam. 
vô ý tức khí tiến lên xã hội cộng sẵn thì không 
côn giai cấp (Đảng); khỏng còn chính phủ và - 

_ không còn tôn giáo (vô giải cấp, vò chính phũ, vò 
__ lôn giáo). 

Tam vô của cộng sẵn đi theo với « nhị các » 
(tức tiếng tắt cña thành ngữ « Các tận sở năng, các 
thụ sở nhu» eð nghĩa là làm hết khả năng của mình 
và hưởng thụ tất eÄ những vật mà mình cần). 


& Tam vô nhị các » là những khẨu hiệu không 


tưởng: 
M..c ý: .x h r"Xư 
: ' Iheổ,ˆ Tý 
"MS meona 
1) Ba lần sao chép lại thì mấL qguyên bản 
__ (thất là mấU, 
` 2) ba lần sao chép lại thì hãy bản khác nhau 
__ (thất là bảy). 


Đến nay, không ai rõ eáe cụ ta ngày xưa viết 
_ chữ «thất » nào. Song cÃ hai đều có nghĩa. Sao 
“chép nhiều bẩn, th làm sao trảnh được cho 
"guyên văn khỏi bị sai lệnh ? 


„lá nĩ bằng 


LY HÔN VÀ LY THÂN 


Hai danh từ này rõ nghĩa nhưng có một số 
người, nhất là các bà các cô hay dùng lầm. Ta 
cũng nên biết sơ qua : 

Ly hôn bay ly dị là việc bai vợ cbồng lẩy nhau 
có lập hôn thủ được phép bỏ nhau đo đơn của 
một bên được tòa án ra phán quyết công nhắn, 
đồng thời với việc ly hôn, vấn đề tải sản và con 
cài của hai vợ chồng cũng được giải quyết đứt 
khoát. 

Sự ly hôn e6 hiệu lực tiêu hủy hón thủ giữa 

___ _ mai Vợ cliồng, khiếu hai đáng đô. hồi... 
TT Nữ sau khi án Ni tự lanh Ộ 
định và đã được chuyển tả yào sồ bộ hộ tịch. 

Ly thân là một biện pháp lạm thời cho phép 
vợ chồng có eơ sở riêng biệt khi tòa xét có duyên 
cở chánh đảng phạm tới nghĩa vụ và quyền lợi 
của vợ chồng đến nỗi sự sững chung với nhau 
không thể tiếp tụe được nữa. 

Sự ly thân cũng cho phép giải quyết lạm thời 
vấn đề của cải và con cái của hai bên vợ chồng, 
nhưng không có biệu lực đoạn chung hôn thủ nên 
hai đằng không thể lập bên thú với người kháe 
được. “ 


nủi cũ séch 


`PHÁT TRIỀN, PHÁT HUY, PHÁT SINH. 


Cả ba danh từ này đều được người Is hàng. 
ngây nỏi tới nhiều, nhưng đôi khi dùng sai vì... 
không phân biệt rõ nghĩa của mấy chữ « triền », 
«huys và œaính ø, Mới đây, có một kỷ giả viết 
trong một bài phỏng sự: « tư tưởng cbản đời phát 
huy lử đó, nhưng phải đợi đến bốn tháng sau, cô 
X mới quyết định nhảy từ lầu 7 ở khách sạn. Ca- 
Ra-Yen xuống đất », 

Thay vì « phát huy », ở trong câu đỏ, phải nói 
lả phát sinh mới đúng, _. 

_ _ PRh(Ủtiền là mổ ròng ra, rãi ộng rã, nhữ,ˆ 
phát triển nông thôn, phát triền ngành chăn nuôi 
(chữ triền đây tương tự như chữ « triền vọng »). 

Thí dụ: xã hội ta phát triền trong sự giằng 
eo giữa hai lực lượng dân tộe và phân dân lộc, 
cho nên văn học nỏj chung yÀ văn học hợp pháp 
nói riêng cùng phát triền trong sự tranh chấn 
lâu dải ấy, Và nếu để quốc ảnh hưởng sâu xa 
đến sự phát triển của văn học hợp pháp thi cách 
mạng không phải không có tác dụng gÌ trong sự 
phát triền ấy, 

Danh tử « phát huy » có nghĩa là tủa ánh sáng, 
rủ, đem nghĩa lÿ, bọc thuyết bàn luận về những cải 


Bê øũ bằng ——. 


ÿ từ trước vẫn. giữ thầm kín, hay chưa được nhiều 
người biết, Thi du: phát huy một nghệ thuật, một 
học thuyết cho ñnh sảng (0a rộng ra. 

Điều chủ ÿ là những ÿ niệm, phát huy là đã 
eð rồi, bây giờ chỉ lâm tỏa ánh sáng ra thôi, chữ 
phát sinh thì không thế: cải gì phát sinh là trước 
đây chưa cỏ, bây giờ mời nây ra, Người con gái 
nôi trên kia từ trước chưa chản đời, gập sự thất 
vọng mới chân đời, thế là cải lư tưởng chân đời 
phát sinh từ đỏ. Lại nữa, tư tưởng chán đời ấy 
không hay ho gì, đâu có cần phải tổa ánh sắng ra 
lâm gì! .x`*Š 5 _ 
TL WXSAGM,4/U0MW.VN 

TRẤN TRỌNG VÀ TRANG TRỌNG 

Nhiều chữ ta đùng sai nghĩa, nhưng dùng quen 
rồi Liành ra nghĩa sai trở nên nghĩa chính ; những 
chữ 1# tế (nghĩa chinh là tỉnh một kỹ lưỡng), líeh 
sự (nghĩa chinh là trãi đời) đều quen dùng theo 
nghĩa hiền hậu, và sang trọng. 

Theo ông Lãng Nhân, chữ atrân trọng» nghĩa 
là xem quí trọng thân mủnh nên giữ gia sức khốe 
(trong Kiều sö câu : gìn vàng giữ ngọc cho hay— 
ngụi ngùng một bước một xa, một lời trâu trọng 
châu sa mấy hàng) khắc với etrang trọng» có nghĩa. 
là đoan chinh, kính trọng. 


__, ° m. (26 2/44 
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Muốn cho hật đúng, ta phải viết hay nói : ¿ 
«Tôi trang trọng mời ông đếu xơi cơm vời lôi vào. 
ngày...» nhưng bày giờ ai cũng quen miệng tôi 
trân trọng mởi òng ...» 

Hồi Ngô trào và ngay cÃ bây giờ nữa, các 
thiếp mời yô đính ăn tiệc đầu viết atrân trọng 
kính mời» có lẽ cũng bàm cải ý bảo nhỏ người 
được mời nên giữ gìn. h 

Nhân đây, cũng nên nói thêm một hai câu về 
chữ zlưu #, Trườc đây, aỉ cũng viết vả nói dTôi 
xin qui vị lưu $ø, Không hiều tại sao it lâu nay, 
Mộ cái mổt nào, người viết văn, diễn thuyết, hô 


TH Mộ SN Ä YYN" VÌ 


Gô người bảo viết như thế cũng là một cách. 
để (ỗ cho biết là người nỏi không coi người nghe 
ra gì, mà lại còn cô ý đọa « Tôi đề ‡ đến ông, ông 
oi chừng !»® 


NGHỆ SĨ, NGHỆ NHÂN, NGHỆ SƯ, 
NGHỆ THUẬT GIA 


Có người tò mò dở tự điền Trung Hoa tìm 
chữ enghệ sĩ» không thấy, chỉ thấy sngbệ nhân», 
nghệ str», enghệ thuật gia», lấy làm thắc mắc, tự 
hỏi chữ anghệ sĩ» ta dùng rất thường có lẽ sai chăng. 


2/8 ũ bằng 
Đây là một chữ có lẽ đầng lâu ngây quen tai 
thành ra cứ được dùng luôn, không cññ phải có 

điền, Vã lại tự điền Trung Hoa được soạn 
ra từ lâu đời rồi, lâm sao chua được những chữ - 
đừng theo nạhĩa riêng của ta vả thời đại ta như 
_ chữ «sĩ» ? Nghệ s†, chủng ta hiều là những người 
làm nghề trì thức như văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhạc 
sĩ, kịch sĩ, thuật sĩ, được sï...Có nghề không lấy 
trí thức làm tiêu chuần cũng đúng chữ sĩ: nghị 
sĩ 


Theo ông Lăng Nhân, danh từ bắc sĩ trỏ —~ 
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(q không nên lấy lâm ; tiện chinh khách 
không học thuốc bao giờ, không đỏ bác sĩ bao giờ 
mà cử được kèu là bác sĩ. Thí du lúc Pháp bắt 
đầu đánh Việt Minh, cô mấy tờ báo Pháp kêu ông 
Hồ là «Đoeleur Hồ Chí Minhs. 


Mặt khác, chữ «sĩ» một khí đã dùng được 
trong danh từ œ nha sĩ », rất có thề còn được đùng 
trong khoa mắt, dạ đầy và lai mũi họng và chúng 
(a sẼ có những 4 mục sĩ », « tÌ vị sĩ », ø nhĩ lị hầu 
hà 
Còn như cấc bậc «nhân sĩ», có lễ vì hiếm hoi 
quả nên cũng không có trong tự điển. Hay là tại 


ta đã đồi hai chữ « thân sĩ » ra là « nhân sĩ » cho 
hợp thời trang (và đề tránh cho người ta đứng, 
Tầm thân sĩ là nhân sĩ thân chảnh quyền !) 


AN DÂN VÀ CẦU AN 


Khi chiến tranh Việt Pháp còn dai dẳng ở 
đồng bằng Bắc Việt, mỗi bên Pháp đánh chiếm 
được vùng nào, tức khÃc đặt ngay mội hội đồng cai 
trị vùng ấy kêu tiếng theo miền Nam là shội tỀ 2, 

Đo đỏ, có một chữ rất tế nhị được đặt theo 
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là hàng, vì chữ này phạm lông tự ái, vả chẳng 
cũng ebÏ mới là s tạm bàng», vẫn còn ở chỗ nước 
đôi ngây hàng mà đêm chiếp, nên chữ «hàng» 
đồi thành chữ « tề ». 

— Kháng chiến (nãi, mệt quá, bên tôi cũng 
#iề è rồi! 

“Thật là một uyền từ «euphémisrne » rất ÿ vị. 

Uyên từ này lại sản ra một cầu nói hình dung, 
được củi thải dộ dỡ dẫn, cô không ra có, không 
chẳng ra không : w ấm ở hội tề ». 

Tất cả vùng 1ề, người Pháp quy vào dười 
quyền một hội đồng trung ương đóng ở tòa Đỗ 


ũữ bằng 


chính Hả-nội lấy tên là « Hội đồng an đân », ra 
cải ý là hội đồng này phu trách an ninh chô người 
dân, đem lại sự an ninh, thái hòa cho đất nước. 
ÍL lâu sau, dáng chừng dân không được an lắm, vì 
hội đồng thiếu liêm chính sao đó, ngưởi ta gọi là 
whội đồng ăn dàn ». Rồi đến khi tìm ra được một 
vài bng chứng về sự thiếu liêm hinh ấy, những 
kể độc miệng lại gọi là « hội đồng ăn gian ». 
Có lễ vì sợ người đân chế nhạo cho nên sau 
này mỗi khi « bình định » được aơi nảo, người ta 
không dùng và không nói tới chữ « an dân » nữa. 
N cũng lủe đỏ, đanh 'n†Y) 
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kiếm ra tiền, một người rũ cà in ước bạc giả ; 

bạn không chịu ; thế là anh kia chê liền : « Thẳng 

ấy cầu an, còn làm được trò gì nữa». Hay một 

người công chức lâm việc cần cù đầy đủ hồn phận, 

bạn bè chế nhạo : « Lão ấy nỏ cầu an, kẻo sợ bề 
| nỒi eơim ». 


Danh từ «eäu an» khởi thủy được người ta 
nói đến nhiền là sau cuộc vạn lỷ trường chỉnh của 
Mao Trạch Đông. Quộc trường chỉnh nây gian nan 
vất vả hết sức, các bạn đọc đều đã biết, Những 
lúc quân sĩ chắn nẵn vì đói rét, vì bịnh lật, vì 
chết chóc nhiều quá, các cán bộ, chính trị viên 


r vẻ” 
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thường vẫn phải tim cách nâng cao tịnh thần bỉnh _. 
aĩ bằng các buồi nói chuyện. Trong các câu chuyện. 
đó, danh từ « cầu an * được nhắc đi nhâc lại nhiều 
lần, đại ÿ khuyến cáo quân sĩ phải hăng hải lên, 
đứng có tính thần cầu an, nghĩa là gập lủe quốc 
biến gia vong thì phải hững hái chiến đấu, dù chết 
cũng không quan ngãÍ, chớ đừng nên nghĩ lấy 
chuyện an thân cho riêng mình mà bỗ bê phân sự 
của người đân cửu nước. 

Danh từ «cu an», nguyên thủy chỉ cô ý 
nghĩa đó thôi, sau này người ta đem dùng rông 
ra như thường viết và nói trong bất cử trưởng 
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bai chữ « cầu an 2» 


PHỦ NHẬN, CÔNG NHẬN, XÁC NHẬN 


Ít lAu nay, người ta dũng nhiều chữ phủ 
nhận, nhưng không phải vÌ thế mà người Ia dùng 
đúng nghĩa. Đến bây giờ vẫn còn một số người 
cho rằng phủ nhận tức là nhận. Sự thực trải hân : 
phủ nhận tức là chối bỏ, không thừa nhận ; có cái 
ÿ tương tự như thủ tiêu, bác bổ. Thi dụ: Rỷ 
cương của xš hội phong kiến là thủ tiêu vai trô 
của cá nhân, phủ nhận tư cảch độc lập của €À 
nhân, thực chất \A không đếm xỉa gì đến quyền 
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lợi của quần chủng đề chỉ thừa nhần vai trò, 
quyền uy, lợi ích của kẻ cầm quyền, kể cầm đầu 
mọi tô chức, kế đứng đầu mọi quan hệ»., 

Phủ nhận, nói một cách khảo, có nghĩa trái 
hẳn với công nhân, Chữ công đây có thề biểu 
theo nghĩa công Ì:hai, hay công cộng tức là cùng 
nhận. Vì thế có nhà nho cho rắng khí một người 
nói ra thì không thề đùng chữ «công nhận z được. 
Thí du: tôi công nhận rằng truyện trào phủng 
kháe với truyện khôi bài : khôi hài chỉ nhẩm vào 
mục địch giẫi trí, còa trào phúng là những truyện 
vui cười eò mục đích chủ yếu là phê phán. Nói _ 
'như thế Rhòng được. Phải đồi l& & tối nhận..z. 
Chữ œcông nhậnz chỉ có thề dùng khí nào có 
nhiều người nhận. Thi dụ: « Nhiều người công 
nhận rằng truyện vai cười chĩa mũi nhọn vào 
những thói hư tật xấu của con người, bất luận 
thuộc vào tầng lớp nÃo trong xã hội, chớ không 
phải chỉ nhằm vào bọn tư bản hay tiều tư 
sản 0, 

Chữ xác nhận có ý nhấn mạnh hơn, quả quyết 
hơn, Chữ xác nhận dùng ở đây đồng nghĩa với 
chữ xác trong danh từ «xác định», «mỉnh xác», 
Thi dụ: œ Tỏi xác nhận rằng rằng tôi lầm, và tôi 
tất hối hận về cử chỉ của tôi», Danh lử xác 
định w rông hơn xác nhận và được dùng trong 
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trường hợp phải đưa ý hiến trong một vấn đề gì. 
nhất định. Thi dụ : 

&XéL ra trong cuốn Cỗ tích nước Nain, ðhụ 
Nguyễn Văn Ngọc không xác định rõ tiêu chuẦn 
phản loại cho nên l:hí thÌ ông chú ÿ đến nội dung, 
khi thì ông lại ehú ý đến hình thức nhiều hơn », 


QUAN HỆ, QUAN TRỌNG 


Nhiều người lầm chữ quan hệ và quan trọng 
đồng nghĩa với nhau. Họ nói: s việc đó quan hệ 
lắm » với ÿ nghĩa «việc ấy quan trọng lâm » rồi 
_ Ñd 8y cho rắng RhÝ dùng thữ #qtiqn hệ» MT chữ. 
từ thì cũng như quan trọng và dịch : - « LJimpor= 
tanee đe vivre» — sách của Lâm Ngữ Đường — 
ra là « Quan hệ của sự sống 0. 4 

Thường thưởng lí đùng làm chủ từ, chữ 
quan hệ có một ÿ nghĩa khác. Quan hệ không 
phải là simportaucex nhưng là srapporl» — quan 
hệ với nhau. Thí du: Sự quan trọng của đân ca 
nm ở chỗ nó là một tài liệu nghiên eứu rất hay 
VỀ nguyện vọng và ý muốn của nhân dân. Quan 
trọng không cỏ ý so sánh hai sư việc, hai yếu tố, 
nhưng quan hệ thì nhứt định phải có sự so sánh. 
Thí du : Quan hệ địa chả và nông đản ở nông thôn. 
thường nẵm ngây trong quan hè gia định như quan 
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hệ di ghề con chồng, vợ cả, vợ lẽ thậm chí có 
khi cä trong quan hệ mẹ chồng nàng đâu nữa, 
May: Quan hệ tình câm của cön người với thiền 
nhiên từ xưa đếu nay vẫn côn ghỉ trong những lời 
thơ sinh động. 


THƯƠNG THẢO VÀ THƠM THẢO 


Có nhiều người lầm chữ thương thảo và thơm 
thảo. Thơm thảo là tốt đẹp, hậu hĩ, quý hóa. 
'†rong bài hát trẻ con, cô câu: «Thơm thảo bà lão 
ấn thừa », cô ý nòi rằng s nào có quỷ hón pì mi 

'1đó 1 INh: Ni thờn cña Đà 180 Móc. 2 ` 

Thương thảo có nghĩa khác hẫn: thương k ' 
là chữ tắt của chữ thương lượng thảo luận. Ngày 
nay lÀ thời đại của thần tốc. Trong ngôn ngữ, 
muốn đi nhanh theo đá cơ khi, ta thường đồi chữ 
kép ra chữ đơn cho vấn tất, Và có khi bai chữ 
kép đi liền nhau thì thu lại thành hai chữ đơn 
ghép lại. Thương thảo là một thí đu. 

Thương lượng thảo luàn mà ghép thành 
thương thảo thì không hại gì. nhưng bếnh ực 
che chử mà ghép lại thành bẻnh che, nghe như 
không còn là tiếng Việt, cam khồ gay go ghép 
thành camgo đề chỉ sự khó khăn khồ sở thị 
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không đúng vì trong chữ cam khồ nếu &hồ IÀ - 
đẳng cay thì cam lại là ngọt (khồ tản đến ngày - 
cam lai) : dùng một chữ cam ắt không cỏn nghĩa 
là khồ nữa. 

: Trại của gia đinh: bính sĩ, gọi tắt là gia binh, 
\ ai không biết là chỉ gia đình bỉnh sĩ, sẽ cỏ thể 
hiểu là trại bính của nhà, của gia đỉnh. 


Nến cử theo lối cất bổn thành hai này mà 
äp dụng vào bốn chữ (ối c«o pháp øiện chẳng hạn 
thì viện đó không lẽ sẽ thành eaa pháp hay tối 
Điện hoặc cao oiện bày tối pháp ! 


.ẮẲ_....ẻ. 


Ít lâu nay, nhiều người thấy những người duy 
trì đạo đức Đông phương ăn nỏi từ tốn, không 
ngồi gác đít lên mép bàn và đề chân lên ngang 
mặt khách đối thoại, gọi họ là đồ hũ hẻa. 

Chữ hủ hóa không phải là một đanh từ, nhưng 
là một động từ, có nghĩa là trở thành hư hồng, 
tồi tệ, xấu xa. Sở đĩ hủ hóa cô nghĩa như vây là 
vì chữ hủ hóa nguyên dùng đề nôi về sự thông 
h dâm với những người không phải là vợ hay chồng 
—— mình, Hỗ hóa là làm điều tồi bại, tội lỗi, do đố 


mới dùng đề nói rộng ra tất cả những công việc 
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gì cô tính cách hư hỏng, lồi tệ, đại khái: « Anh 
hủ, höa đến bây giờ mà còn chủ trương hợp tác 
với thực đân sao ? » 

„ Hủ hóa bảm một ý nghĩa đương tốt mà trở 
thành tồi lệ; chở bủ bại, hủ lậu thì có ý nghĩa 
]A tồi lệ, xấu xa, không hợp thời đã lâu rồi. Hủ 
bại là hồng, là nàt, là xấu (thí dụ phong tục tồi 
bại) còn hủ lậu thì chữ lậu hàm một ‡ không hợp 
thời, thỏ lậu, không lịch sự, tỉnh tế. 

Chữ «lậu» và chữ =hgi» trong hà lậu và 
hủ bại lâm tăng ‡ ngbĩa hẹp hỏi, tồi tệ lèn, Riêng 
chữ «hủ» đã có ý nghĩa hẹp hỏi và cũ kỹ rồi; 
(ð8g đồng hũ) bấy: hũ nho dùng đề chỉ những nhả-- - 
nho liẹp Hồi tổ chấp, bay hủ tụe đề chỉ những ` 
phong tục eñ kỹ, không hợp thời. 


OANH KÍCH, PHỤC KÍCH, CÔNG KÍCH, 
DU KÍCH... 


Ít lâu nay các phông viên chiến tranh vì như 
cầu phải đùng nhiều chữ kích, do đó đôi khi có 
sự sai lầm, Một kỷ giả viết : « Máy bay Mỹ lại tải 
pháo kích Bắc Việt», Tốt hơn hết là ta nên minh 
định lại những danh từ có chữ kích. 

Nói « mày bay Mỹ tải pháo kieh Bữe Việt» là 
không đúng; phâi nói lA oanh kích. Oanh kich cỏ 
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Cuối cũng, du kích là một lối đảnh không có 
mặt trận rõ rệt, khi Ân khi hiện thất thường. Chữ 
«du» có nghĩa là lang thang như du mục, nay 
đánh đây mai đảnh đó, khòng nhất định. Nói một 
cách nôm na, du kich từa tựa như lối đánh lén, 
đánh rồi rủt, chở không công khai. Du kích có thể 
lấy một số ít đề đánh một số nhiều rồi bỏ đi nơi 
khác, hay trà trộn vào dân đề cho địch không biết 
ai là chiến sĩ du kich, ai là thường dân. Chữ du 
kích còn cỏ nghĩa là những chiến sĩ đánh theo lối 
đu kieh chiến. 
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Trong danh từ chính trị, mỗi khi muốn nói 
lên một ý định làm việc gì, người ta bay dùng chữ 
xý đồ» hay exi đồ». Vậy ý đồ là thế nào ? 

4Ý đồ» lA ÿ định đã nẫm trong kế hoạch giải 
quyết. Chữ đồ» nghĩa đen là sự mưu loan. Thì 
dụ :việo chiếm đánh tỉnh Biên Hòa. Gia Định, 
Định Tường nằm trong ÿ đồ của người Phảp xâm 
chiếm toàn hộ Nam Kỳ. «Ÿ đồ» cũng có nghĩa 
tương tự như chủ trương, song chủ trương cô 
nội dung đứt khoát hơn, còn « ‡$ đồ » mới chỉ là ý 
định. 

Nôi «‡ đồ» cũng được, hoặc nói «xi đồ w cũng 
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“được. ø Ý » là ý định, « xí » là kiểng chân lên mà. Ẹ 
ngông. 

Nếu chỉ muốn nói cho eụ thể, đó mới chỉ là: 
một rần tâm mưu toan, thì nên dùng axI đồ», lọn 
và đủng nghĩa hơn «$ đồ». 


BIỀU DÖ VÀ Sơ ĐỒ 


Biều đồ là bản ghi bằng hình ãnh và số liệu 
về kết quả thành tích của một hiệu trạng hay của 
sự lâm việc, Nhiều ngưởi phu trách về thông tín 


“8B \ Sa lông bự Ân 4L 4đ tớ đồ Ý N 
ty cho 


lều đồ». 
Biều đồ và sơ đồ là hai cái khác hẳn nhau. 


Thị đụ trong biều đồ về tình hình thời tiết 
chẳng hạn, tất phải có những nét vẽ đậm, lại hoặc 
mẦa sắc kháe nhau, nói lên được sự thay đồi mưa 
gió, sức nông, tai biến bất thường giữa tháng này 
và (húng khác, hoặc giữa ngày hôm trước và ngày 
hôm sau, đề tồng quát ta cô một khái niệm ngay 
_ về tỉnh hình ấy trong một thời gian nhất định, 

Còn «sơ đồ» là bản vẽ đại cương về một 
tình hình nào đó. Thi dụ : sơ đồ xây cất biệt thự 
Long Phụng, hay sơ đồ tồ chức Tham Mưu Biệt 
bộ chẳng hạn... 


0ñ bằng 


Trong sơ đồ xây cất biệt thự, có vẽ rõ chỗ 
nào là nhà chiuh, nhà phu, nơi đề xe, cầu tiêu, 
vườn chơi v.v... Còn sơ đồ tồ chức phải nêu lên 
được công tác phối hợp, liên lạc và cbỉ huy của 
lỗ chức ấy như thế nào, 


Sơ đồ là bản ghỉ đại lược song không phải yì 
đơn giản mà nỏ l:hông cỏ cải khó của nó, là phải 
làm thế nào cho người xem nắm ngay được cái 
mấu chốt cña vấn đề. Trình bầy một sơ đồ mà 
chỉ đề lộ ra những chí tiết, còn bộ phản trọng tâm, 
công tác trọng lâm lại mử đi, như thế là hồng, 

không đáng kề, F f 


b š \ 

Sơ đồ tỗ chức vã bệ thống tồ chức cũng có 
khác nhau về tình tiết. Một sơ đồ cỏ thề sơ sải 
đại quát, song một hệ thống bắt buộc phải đầy đủ. 
Thí dụ khi ta muốn nói về hệ thống (Ồ chức Bộ 
Nội Vụ chẳng bạn, ta phải nói lên được vì trị của 
Bộ Nội Yụ trong Chính Phủ, sự quan hệ cña nở 
với Thủ tướng Phù, với các Bè Bạn, vời Quốc 
Hội, các Nha, Sở trực thuộc Bộ và sự chỉ huy cùng 
!ồ chức dọ+ xuống lới các đơn vị Thành, Tỉnh, 
Quận, Xã v.v... 


Nhìn vào hệ thống 1Š chức, ta có thề biết ngay 
được lề lối làm việc của cơ cu khoa học hay 
không khoa bọc, đân chủ hay không dân chủ v.y.. 
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Nếu nhìn vào bản sơ đồ lồ chức ta cũng thấy. 
lương lự, nhưng đơn giản hơn nhiều. 


BỐI CẢNH 


Bối cảnh )không phải là cảnh tượng như một 
số người thường hiều, hoặc một cảnh giả đặt ở 
đảng sau cảnh thật. 

Bối cảnh nguyên nghĩa của nỏ là những bài 
trí sân khấu, gồm có phòng và các thử bầy biện 
ở sau lưng và bên phẩi, bên trải các diễn viên, 

Bối cỉnh còn có nghĩa là cái nền ở xung 

quanh bứo vẽ ñ 
1 rộng điy: TAnG nh Ôn A thn, N 
làm cơ sở cho các hoạt. động. Thí dụ: bối cẢnh 
lịch sử của truyện Kiều. 


TRỌNG BỊNH VÀ MAO BỊNH 


« Trọng bịnh » nghĩa thỏng thường là bịnh 
nặng. Phong, lao, cò, lại đều lÀ những trọng bịnh. 

§ong nói về khuyết điềm, sai lầm của một 
người hay của một xã hội, mỗi khi nói đến sự xa 
sút lớn, lầm lân lờn, người 1a cũng có thề đủng 
bai chữ trọng bình, Thí dụ: nhà chỉnh khách ấy 
bị một trọng bịnh là nói tếu, tiền hậu bất nhất. 
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tay : đân chủng khồ quá, kinh tế và tải chánh 
nước ta đáng lâm trọng bịnh, 


Trọng bịnh lâ bịnh nặng thĩ mao bịnh Cũng có 
nghĩa là bịnh lông, Song bịnh lông đây không 
phải lả bịnh của lòng nách hay lòng chân, nhưng 
là bịnh nhẹ — nhẹ như lông — bịnh lặt vặt, không 
tai bại gì lắm, thuộc về nếp Sống. 

Thích uống nước trả đặc, thích uống ]a ve 
nỏi tếu, (hleh Ïa cä ngoài đường phố sau giờ lâm 
việc buồi chiều đều là mmaø bịnh,.. 


TRẢO LỘNG, Ho HÚNG, TRÀO MẠ —- 


Pì 
MẶC 


Cho đến bây giờ chưa mấy ai ấn định được 
đúng mức độ khác biệt giữa những danh từ khôi 
hài, trào phúng, trào lộng, trào mạ, 

Theo chúng tói, trào lộng (cũng có thể hêu ]à 
triều lộng) nghĩa đen là sự bữn cợi bằng lời nói 
(trào hước), Tráo lộng chỉ những lời bái hước 
không mức độ đề giêu cợt cho thỏa thích, nêu lên 
hết mọi khia cạnh của sự việc, cốt đề cười, cười 
cho lớn, cười « pề pung ». 

Ba Giai, Tú Xuất và gần đây Tủ Xe, Tú Nạc, 
Tủ Phe, Tủ Rua, Tú Rít, Tả Lơ Mông đều là những 


~ 


_á./1. — 


“tk %6 


nhà văn trảo lộng. Chọe r& mã cười, cưởi chết. 


thôi, cười chầy nước mẫt (và cũoz để than khóế 
cho cuộc đới !). 

Trảo phủng: nghĩa đìu hơn trào lộng, chỉ 
những lời nói hay cử chỉ bàng đùa, tế nhị hơn, 
với mục đích can giản hay khuyên răn người: 

Ñếu nói trào lộng It tính thần xây đựng (hay 
hiểu theo phần ứng mạnh, xây đựng một eách tiêu 
cực) thì trảo phủng nhẹ nhằng và có nhiều ý thức 
xây dựng hơn, 

Các nhà văn như Tú Xương, Yêu Đồ, hay gần 


ft búSIĐCI-t0t°y 


Trải lại, trảo mạ eñng là cười, nhưng đặt vấn 
đề chửi bởi, thỏa mạ nhiều hơn vấn đề cười. Thí 
du như Tuần Đăng (Định Hàng) lắm thơ cười trong 
báo Tự Do, chửi một họa sĩ, kiêm bào chế... sĩ: 

Đảo là đảo mẹ, đào cha, 
Đảo tiên, đảo !ồ, đảo tiền, đảo zu. 

Cũng nỏi về cái cười, còn một danh từ nữa 
mã người mình ít khi dũng lới: ¡ mặc, Cô lẽ 
đanh lừ nảy xuất xử từ chữ huuour của Pháp. 
Thái độ u mặc là thái độ khôi hài, đùng chân 
biếm đề bởi vạch những sai lầm của người đời, 
Ú mặc tủy bao hàm ‡ nghĩa hài hước, phủng thế, 


1 
% 
Ũ 


lạ ` 
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song chỉ chuyên dùng lối khoải hoạt nhẹ nhàng. 
Nó còn ở mức độ nhẹ hơn trào phúng một mức 
nữa. 

Một tác phầm ủ mặc là một tác phầm chuyên 
dựu vào sự quan sát hợp l‡ rồi đem những mâu 
thuẫn khách quan, những tỉnh cách không hợp lý 
và những ý chỉ eừu địch mà bộe lộ ra hoặc phẩn 
kích lại bằng giọng văn thủ vị nhẹ nhàng khiến 
độc giả hái được một thứ thực cằm tự nhiên 
thích đảng và thấm thia, rồi nầy ra mối phản ứng 
đồng tình. 

mặc văn chương không áp dung đao to búa 
lớn, không 'eh} 1rich tre điệñ :về chủ gl HH, 

Thị dụ; bài thơ sÔng thừa tự NI. » không 
phải trảo lộng, trảo phúng mà cô thể liệt vào thơ 
u mặc. 

Một nhà nho tài học nyên bác mà chỉ đỗ tủ 
tài, sau vl sinh kế eo hẹp phải đi làm thửa phải. 
Có bài thơ nhao như sau : 

Ông là thừa phải Hoàng nồng, 
Ông ngồi ng nghĩ mình ỏng thật thừa. 
Người trong thể giới đã oừa 

C# chỉ Trời lại lọc thừa ra ông... 

Môi thừa óng chẳng buồn trông 

Sau khi kê ra tai, mũi, miệng, tay, chân, bụng, 
gan cái gi cũng là thửa, táo giả viết : 
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Ông càn thừa cái gÌ khóng ? 
Ông càn thừa cái giầu trong đũng quần, 
Cô nào lịch sự thanh tân, 
Hải rằng có thiếu, muốn mần ông cho † 
: Ngắn cha cái bọn nhà nho, 
ì 


vì.“ 


_ Mất tiền mất của đi la ông thừa † 


BỘI TÍN VÀ LƯỜNG GẠT 
KHẮC NHAU RA SA09 


Nhiều người, kể cả các phóng viên, trởng bội 


à lười một tội, Thật ra củi đó 
-HRAMSACOWNN.C4P0W-VVN 
Ủ Sự bội tín là sự xâm phạm một khế ước đã 
có lữ trước giữa hai người. Tội bội tín sẽ cấu 
thành khi xâin phạm một trong các loại khế trớc 
sau đây : 

— khế ước thuê mướn, 

— khế trừc ký thác, 

— khế ước ủy thắc, 

— khế ước căm cổ, 

— khế trớc mượn đề dùng, 

— khế trởc lao động... 

Muốn cấu thành tội bội tin thì phải chứng 
minh được rằng đã có một khế tröe trước đó giữa 
hai người, mà khế ước đó bị xâm phạm. 
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Lưường gạt khác hẳu tội bội tIn. Lưởng gạt lA 
làm hay toan làm eho người ta trao cho mình hay 
phát ra cho mình những tiền bạc, động sẵn hay 
trái phiếu (obligations), những gứao tước, giấy nợ, 
những hứa hẹn, biên lai bay giấy giải trừ, hoặc 
bằng sự dùng tên giả, và chức phận giấ, hoặc bằng 
sự dũng mánh khóe gian trả mà làm cho người 
ta tin rằng mình có lập ra những xi nghiệp gì bay 
mình có quyền hành bạy một tín dụng mã mình 
không cỏ, và làm như thể để lường gạt hay toan 
lường gạt mà lấy trọn hay một phần sự nghiệp 
của người ta. 

TL Nếo Sự lun gàt đã thức hÃnh' nhờ sự giả `. 
mạo lên họ thì không cần phải cỏ sự can thiệp 
của đệ tam nhận, tội phạm cñng cấu thành. 

“Thị dụ : có một tên bịp ở đâu đến, ăn mặc 
bảnh bao, tự xưng là Trần Văn Xuất, đán biều Quốc. 
Hội, ai muốn mnua xe gắn máy hãy nộp tiền cho 
y, y sẽ cau thiệp với chỉnh quyền đề được mua. 
Ai cũng tin và nộp tiền cho y. Như thế là tội 
lường gạt (Duy Ninh), 
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ĐỀ CAO CẢNH GIÁC 


Nhiều người cho rằng đề cao cảnh giấc là 
khôn ngoan, nâng cái trí óc lên để mã đối phó với - 
thời cuộc, chống cộng triệt đề, 

Sự thật, những người không chống cộng cũng 
vẫn đề cao cảnh giác. Đề cao là nâng lên, làn cho 
cỏ giá trị, Thi dụ : đề cao giảo dục tư tưởng, 

Cỉnh giác không phẫi trí öe hay lÀ cảnh sát, 
nhưng có nghĩa lâ tỉnh táo đề phòng (thí dụ cảnh 
giác trtờc âm mưu của địch). 

Danh từ « đề cao cảnh giác » chỉ có ÿ nghĩa là 
_x#ễn Tran {nh tỉnh táo đề đề phòng mà 

» jH.46@ÀA.V 


ĐỔI TƯỢNG 


Nhiều người lâm chữ đối tượng có ‡ nghĩa 
chống lại (cũng như lầm phủ nhận là thừa nhân). 
Họ lầm chữ đối tượng có ý nghĩa chống lại có lễ 
là vì cỏ chữ đối (phản đổi, chống đối, đối lân). 

Thực ra, đối tượng chỉ là sự vật làm đích cho 
sự nghiên cứu và bành động ha con người. 

Thỉ dụ : lúc tỏi viết đuốn sách ấy, tôi đã chọn „ 
sẵn các nữ sinh làm đối tượng. Hay ; đối tượng 
của cách mạng đân tộc, đân chủ là thực dân, đế 
quốc và phong kiến, 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CẢI LƯƠNG, XÃ HỘI 
NHOA HỌC VÀ XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 


Thọạt đầu, danh từ xã hội chỉ có nghĩa là tập 
đoàn người xây đựng trên quán hệ về sản xuất, 
gia đÌnh, chánh trị, văn hóa. Thí dụ : xã hội loải 
người, xï bội Việt Nam. 


Về sau, danh lừ xã hội được nhắc nhở nhiều 
là vì có chủ nghĩa xã hội. Ghủ nghĩa xã hội là lý 
luận cách mạng của gai cấp công nhân do Các 
Mác và Ẩng Gen đề xưởng, nhẫm chống lại chế 
độ tư hẳn, lập nền chuyên chính vô sản và xã 
hội hóa các tr liệu sẵn xuất, tức ]à giai đoạn đầu _ Y 
Sìa elÄ ngÄs #Ó6§ sả, cỏ nhữn¿ đạg đền nhưy _\. 
1) công cụ sẵn xuñi, tuộng đất, cơ quan giao 
thông là của chung xã hội, 
2) sản xuất lấy xĩ hội lâm cơ sở và tồỀ chức 
theo kế hoạch: mọi người # lắm việc theo nắng 
lực vÀ hưởng thụ theo sửe lao động », 
Äã hói học là môn học nghiên cửu nguồn 
gốc, sự biến đồi và sự phát triỀn của eáe hiện 
tượng trong đời sống xã hội. 
Xã hội héa là đem biện tượng sản xuất của 
eá nhân làm của chung của xã hội Thí dụ: xã 
hội hóa các phương liện giao thông vận tải, Khi 
nói + xã hội hóa giảo dụe », ta nên hiểu là lâm thệ \ 
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nào cho những hoạt động riêng rể cớ mỗi liên 
quan hữu cơ với loắn thể xã hội. 

Hiện nay có ba chủ nghĩa xã hội chính ; chủ 
nghĩa xã hội cải lương, chủ nghĩa xã hội khoa 
học và chủ nghĩa xã hội không tưởng, 
——_ Chủ nghĩa xã hội cải lương lA chủ trương 
chính trị của đệ nhị quốc tế, không đấn tranh giai 
cấp nhưng dùng cái lương cãi cách để thay đấu 
tranh giai cấp. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là thứ chủ nghĩa 
xã hội đo Các Mác và Ẳng Gen đùng duy vật biện 


mày phá dựng nên. , H r* v ;*© 
TM NH1. G0šUw N 
vận hội do Sanh-Si-Mông, Phu-Ri-Ê, O-Uyn căn cử 


vào những ÿ muốn chủ quan của mình mà đựng 
Tiên. 


KHỦNG HOẢNG KINH TẾ, CHÁNH TRỊ, 
NỘI CÁC, RHỦNG HOẢNG THIẾU, 
KHỦNG HOẢNG THỪA 


-Khũng hoãng nỏi chưng là rồi loạn, mẩt thăng 
bằng cần thiết. Đanh tử khủng.hoằng được áp 
dung nhiều trong tình trạng kính tế cho nên thoạt 
đầu danh từ khủng hoằng có nghĩa là tính trạng 
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rối loạn trơng nền hinh tế tư bản, do sứe sẵn 
xuất và sức tiêu thu không đồng đều, không thăng 
bằng, khiển cho dân chủng thiếu thốn, khó sống, 
vất vÃ.. 

VỀ sau này, danh từ khủng hoảng được dùng 
Với một tính cách rộng rãi hơn đề chỉ tt cả cải 
gì mất thăng bằng (khủng hoằng tính thần, khủng 
hoằng tình cảm), rồi do đổ có danh tử &tỒng 
khủng hoằog » đề chỉ sự khủng hoảng toàn diện 
của cả hệ thống tư bản và vô sản thể giời thề hiện 
ở chiến tranh và cách mạng, ở sự đấu Iranh giữa 
hai chủ nghĩa vô sẵn và từ bận, 

Rhủng hoäng chánh trị là sự rồi loạn tron 
RA QÔN ng lân ng dế ồàdN lo s06, 
tranh cửa Ïai sấp bị áp bửc đối với chành quyền 
và mỗi tương quan lực lượng gìn! eấp biến đồi, 

Khủng hoằng nôi các khác khủng hoäng ehánh 
trị. Khẳng hoảng nội các là sự rối loạn trong việc 
thành lập nội các mới, nội các cñ bị lật nhưng 
nội các mời thỉ chưa thành lập được, 

Mặt khác, trong lĩnh vực kinh tế, côn mấy 
đanh từ liền guan đến khủng hoẳng nữa, 

Khủng hoảng chu kỳ tức ]à sự khủng hoảng 
của nền kinh tế cử sau :nột thời gian lại bùng ra. 

Khủng boằng thừa tức là sự khủng hoẳng kỉnh 
(Ế do mức sẵn xuất quá nhiều so vời sức mua của 
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người đân, làm cho bàng hóa # đọng, giá hàng 
sụt xuống, nhà máy phải đóng cửa, công nhân mí 
việc lâm. 

Khủng hoằng thiếu tức là khủng boẳng kinh. 
tế do sức sẵn xuất kém quá không đủ cung cấp 
ho như cầu của nhân dân, lâm cho giá hàng tăng 
cao, sinh hoạt đất đỏ. 

Cuối cùng, nhiều người nói và viết « khủng 
khoảng » lá sai, cũng như phẩí nôi « khích thích » 
mới đúng chở l‹hông phải là « kích thích ». 


_ ĐẶC BIỆT, ĐẶC THỜ vÀ ĐỘC ĐẢO  ' 


Ít lâu nay, mỗi khi nói tới một cái gì khác 
người, đặc biệt, người te hay dùng chữ độc đảo 
và tưởng rằng độc đáo cñug như đặc biệt. Sự 
thực độc đáo và đặc biệt hơi khác nhau một 
chút, 

Độc đáo có nghĩa là cô tính chất đặc biệt, 
người khác, nơi kháe không có. Thi du : giọng văn 
độc đảo, nét nhạc độc đáo. 

Còn đặc biệt thì là khác mức thường, nhưng - 
_ ở người khắc, nơi khác e6 thể cô. Thị dụ: tài 
_ năng đặc biệt, nét vẽ đặc biệt. 
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Đặc sắc là có màu sắo đặc biệt, hay tốt hơn 
mức thường. Thi dụ : tiết mục đặc sắc. 

Đặc thủ cũng có ý nghĩa đặc biệt, cổ tính cách 
riêng biệt, khác với thông thường. Đặc thù khác 
với đặc trưng : đặc thù nỏi về tính riêng biệt, côn 
đặc trưng là dấu hiệu riêng biệt. Thí dụ : đặc trưng 
của văn học đân gian. 


THỂ NÀO LÀ TRỌNG TÂM, TRỌNG 
BIỀM, CHỦ ĐIỀM 9 


“Theo định nghĩa chung, lọng tâm là điều 
trung tâm tập hợp toản thề trọng lượng của vật 
thề (eentre de gravilẻ). VỀ phương điện chánh trị, 
dùng danh từ « trọng tân » đề nói lên lực lượng 
hay nhân vật trung tâm thu hút toàn khối quần 
chủng. 

Thị dụ : Quốc trưởng Nguyễn văn Tôi là trọng 
lâm của đoàn kết dân tộc. : 

Song đứng về công việc, hay khỉ nỏi về mật 
tài liệu, trọng tâm có nghĩa là điềm mấu chốt, tất 
cả mọi công việc khác khi làm đều phải xoay vào 
phục vụ điểm đó trưở, vì khí làu việc đó hoàn 
mỹ thì các việc khác cũng sẽ làm được để dàng, 
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— Thí dụ: Tam cả nguyệt này, Hộ Nội Yụ có 
năm công tác lớn, song công tác trọng tâm là cửu. 
trợ đồng bào miền Trung... Hay nói về tài liệu: 
Đây là một tài liệu huấn luyện về cách thức trồng 
cây ăn trái. Yêu cầu trọng tâm là phương pháp 
Tựa và gầy giống. 

Yêu cầu cũa trọng tâm quán triệt tất cả mọi 
yêu cầu khác vì đòi hỏi người thi hành phải hoàn 
thành cho được, cho tốt. 


€ó trọng tâm rồi lại có trọng điểm cho từng 
phần việc, từng mụe, từng địa phương. Thí dụ: 


r công tác là s 
Xi Hi Raudluls do dâu day am: TU 
là Điện làn chẳng hạn. 

Trọng điềm là những điềm phải làm trước vì 
tính chất quan trọng của nó. Song không phải tất 
cä những công việc gì phải làm trước đều là 
trọng điềm, Làm trước chỉ là một phần quan 
trọng trong toàn bộ quan lâm đến sự việc phải 
chú ý ấy mà thôi. 

Một công trình chỉ cỏ một trọng tâm, nhưng 
cö thề có nhiều trọng điểm. 

Một chương trình hoạt động mà không qui 
— định trọng lâm, trọng điểm là mmột chương trình 
hoạt động thiếu kế hoạch, 
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Kháe hẳn với lõi định nghĩa trạng lâm, trọng 
điềm, «chl điềm » không phải là điềm chủ yếu 
mà là điềm quy tu eác vấn đề cũng một loai, một 
tính chất (centre đìintẻrèt), Thí đụ: Cuốn ngữ 
vựng Pháp văn của nhà xuất bản T.G. phân ra 
nhiều chủ điềm : Gia đinh, Học đường, Xũ hội 
Y.W... 


CHẾ ĐỘ DẠI NGHỊ CÓ PHẢI LÀ 
CHẾ DỘ LƯỠNG VIỆN 9 


lắt côn. 4p ười hiền lầm địi : " 

“Hội LÍ đ%y thì đại brý số vẫn cho rằng ch Và 
đại nghị là chế độ lưỡng viên. €ô lẽ cũng do một 
phần lờn ảnh hưởng trước đây ở Pháp, chế độ 
lưỡng viện gập nhiều lủng củng trong khi bàn 
cãi việc nước mã trong lúe phê phân ta thường 
gọi chung ]À sự lũng cũng của chế độ đại nghị 
Pháp. 

VI thế cỏ người ughT đại nghị là lưỡng viện, 
và lưỡng viện là đại nghị (danh (ử lưỡng và đanh 
từ đại đều có ý chỉ sự nhiều, sự lởn). 


Sự thực chế độ đại nghị chỉ là một chế độ tồ 
chức nghị hội đo các nghị sĩ được quốc dÀn bầu 


`...“ 1.- ˆ‹ cạn xa... 
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lên làm đại điện cho mình, được giao cho quyền 
giám đốc chính phủ và quyền lắp pháp. 
Quốc dân đại hội cũng là mót hình thức đại 
nghị, mà ta gọi tắt là Quốc Hội. Song cũng nên 
chủ ý: kỳ Quốc dân đại hội Ấn Bộ triệu tập họp 
- ở Tân Đề Li năm 1920, chỉ là một cuộc họp đề 
lấy ý kiến của quốc dân, tương tr như Hội nghị 
Diên Hồng của ta, không mang theo tính chất đại 
nghị vởi ‡ nghĩa một cơ quan đại biều làm nhiệm 
vụ thường trịrc trong một thời gian nhất định. 
Đại nghị không phải là lưỡng viện, song 


WtAxcetuwtun^x 


Thế nào là một chế độ lưỡng viện ? Khác với 
chế độ một viện, chế độ lưởng viện là chế độ ở 
một nước có hai viện đại biểu : một viện gọi là 
Nguyên lão nghĩ viện hay Thượng nghị viện và một 
viện gọi là Thứ dân nghị viện hay Hạ nghỉ viện. 

lliện nay có hai chế độ lưỡng viện khác nhau, 

1) Chế độ. hai miện của Anh hay Pháp (trước 
1946). 

Một viện (Nguyên lño nghị viện bay Thượng 
nghị viện) đại biểu cho lớp phủ hảo Irong nước, 
nghị sĩ là những người hoặc có quyền thế, cỏ tài 
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sẵn trong đông dõi nhà vua. Họ là những người 
được chỉ định tham gia nghị viện. 

Một viện (Thứ dân nghị viện hay Hạ nghị 
viện) đại biền cho toàn thề nhân dân trong nước, 
Những người này được quốc dân bầu ra, 

Hạ nghỉ viện là một tồ chức dân chủ mà 
người ta bẩ( buộc phải lâm đề chế ngự sự độc 
quyền chánh trị ở một chế độ vốn chuyên chế, 

Hai viện đều có những quyền lợi riêng nên 
luôn luôn có mâu thuẫn vời nhau, 

3) Chế độ hai piện ở Nga, MỊ, Ấn Độ. 

Một viện (Viện Liên Bang) gồm cỏ đại biểu 
của các tiều bậng, $6 đại Điều này đồng đều cho: 
mỗi tiều bang, nghĩa là mỗi tiểu bang không phân 
biệt lớn nhỏ đều có một số nghị sĩ ngàng nhau, 

Một viện (Viện Dân Tộc) gồm cỏ các đại biều 
của các dân lộc. Số đại biều này nhiều ÍL tùy 
theo số dân cư trong nước, 


Hai viện này mỗi viện đều eó quyền hành và 
nhiệm vu riêng, cũng đều tập trung vào nghĩa vụ 
phung sự tỒ quốc, tương đối mâu thuẫn hơn so 
vời chế độ ở Anh hay Pháp trước đây. 

Tuy cũng một tính chất đại điện, song không 
phải là lối tồ chức và chọn đại diện hoàn toàn 
giống nhau, thí dụ như cách tỒ chức ở Nga và Mỹ 


chẴng bạn, mỗi bên đều cỏ một quan niệm riêng, 
Cách bầu thượng nghị sĩ ở Mỹ không giống cách 
chọn nghị sĩ Liên Bang ở Nga, cũng như Viện 
Dân Tộc Nga, số đân cư mà các nghỉ sĩ Công 
Đoàn đại diện lại ít hơn số dân cư mà các nghị 
sĩ làm nghề nghiệp tự đo, đại điện, chẳng hạn. 

Đại nghỉ là nền tảng của một chế độ dân chủ. 
Song yấn đề đân chủ không phải là ở tồ chức Đại 
nghị, mà dân chủ cỏ triệt đề hay không là do 
chỉnh nơi người dân cô thật đấu tranh đề bảo vệ 
được quyền của mình hay không, 


ˆ_ THÊ NÀO LÃ DUY TÂM, DUY VẶT, - ˆ 
DUY SINH ? DUY LINH ? 


Ở vào thời đại triết học này có rất nhiều 
thứ « duy ». Mỗi thứ duy là cả một kho tàng sách 
vở, một triết lỷ về vũ trụ và nhân sinh. 

Với một vài dòng định nghĩa tồng quát dười 
đây, chúng tôi chỉ mong cùng bạn đọc nhận định 
về một vÀi lầm lẫn mà thông thường ta vẫn thấy 
trong cầu chuyện hàng ngày. 

Mỗi khi gập người đối thoại kề một cAf 
chuyện gì mơ hồ, lập tức ta được nghe lời phê 
bình gọn lồn : « Anh lại duy tâm rồi » Ngược lại, 
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để phê phản một việc gì về ăn mặc, sinh lý, kề - 
cả những hành động tue lĩu, người ta gân ngay 
một câu «duy vật mà lj ! ». 

Thực ra, vấn đề triết học đầu có phải là vấn 
đề đơn giản như thế. Vậy la cũng nén hiểu sơ 
lược đề biết. 

Duy tâm luận — Học thuyết lấy tâm (tỉnh 
thần) làm thực tại chung cực. Hốt cuộc chỉ cổ cái 
lâm là thực tại, vạn vật trong vũ trụ chỉ là sự 
biểu hiện của gái thiye tại ấy. 

Tâm là gì ? Tâm là cải « cỖi », cải « giới se nẦy 
ra ÿ niệm. Sự việc bên ngoài đều do cái tâm, cải — 

_ ÿ hiện mà tạ. Người theo hc thuyết đủy \Am phẩ ˆ. 
nhận sự liên quan giữa vũ trụ, nhân loại và tạo 
hỏa. Sự liền quan ấy tưởng là cỏ cũng chỉ do tâm 
mà thôi. Cái tâm mất đi, mọi sự đều không còn. 

Ý niệm vi đâu mà cỏ, điều này không được 
lý giải. Phải duy tâm cho rằng $ niệm là ÿ niệm. 
Nó là chung cực, mà cũng là vò: cực, tuy. trừu 
lượng mà là thực tế, vì không cô nỏ là không có 
g\ cả. 

Một vật ta cho là nặng, chẳng hạn, bản thể nò 
chưa chắc đã phải là nặng, vì ta ý niệm nó nặng thì 
nổ năng đỏ thôi. Giả thử nến nó không có không 
khí xung quanh nó thì đâu nó: có nặng, Nặng hay 


không nặng là do nơi ÿ niệm ehứ không phải l 
thực tế, Đời người chỉ là một kiếp sống nồi (phù _ 
sinh) khòng có nghĩa lỷ gì hết, nếu không cô cải 
(âm. Lịch sử cũng chỉ là sự phát triển của ÿ niệm 
(tũm) do ÿ niệm mà sâng tạo ra lịch sử, 

Nói chuyện ma quÏ mà kết luận anh đuy lâm 
hay tôi duy lâm chỉ lâ một lối kết luận hàm hồ mà 
thôi, vì chính phái đuy tâm cũng phủ nhận ma quï 
]à một thực tại: 

Da oật luận.— Trầi hẳn vời duy tâm, đụy vật 
luận là học thuyết cho rằng vạn vật trong vũ trụ 
đều cỏ thể lấy vật chất mà thuyết minh. Không cỏ 


Hy 9Ð vhẹi vip Ly | rà và, 


.em cña chính thịt xương người đó. Không có lĩnh 
hồn ngoài thể xác. Người chết là hốt, 

Loài người không phải do Thượng Để nào 
sính ra, nỏ chỉ là sản phẩm của trái đất cũng 
như mọi oài sinh, thực vật khác, trải qua bằng 
triệu năm mủ hình thành dần dần, từ đơn giản 
đến tỉnh vi, từ man rợ đến văn minh, Loài người 
eồ xưa cñng ehÌ là một giống vật có bốn tay chân, 
ăn lông ở lỗ. Cảng văn minh, cảng cô tồ chức và 
cài thiện. Tử đỏ mới có phong tuc, tập quản, nghỉ 
lễ, văn tự, tôn gÌÁo v.v... 


ŸN trụ hiện nay còn có nhiều bí Ân, song khoa 
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học căn cứ vào thực tế, vào vật chất, sẽ cỏ thề 
lý giải được hết, eũng như trước đây loài người 
không biết một chút gì, mà ngày nay đã biết được 
khải quát về vũ trụ. 

Duy vật là triết học của Cộng Sản, Dựa vào 
triết học duy vật mà có biện chứng pháp đuy vật, 
Biện chứng pháp duy vật là phương pháp lý 
giải quá trinh hình thành của các sự vật theo quan 
điềm duy vật. Quá trình hình thành của mọi sự 
vật ấy dựa trên bốn qui luật ; mọi sự vật đều e6 
mâu thuẫn nội tại, đều có quan hệ ảnh hưởng lần 
nhau, đều cả chuyỄn động và biến động và đều có 
những bước tiễn nhẫy vọt. l 

Đứng về phương diện triết học, cỏ rất nhiều 
thứ sduy» cẻ những nội dung rất sáu xa cần phải 
tim hiểu như « duy thức », e đuy tha », e duy ngũ » 
v.v.. song chung quy cũng chỉ có bai triết học 
chính chống đối nhau là « Duy tâm » vả « Duy 
VẬC 9. : 

Dịng link luận. — Cho lính hồn là chung cực. 
=—Linh hồn tồn lại ngoài thề xảe— Thượng Đế cầm 
cân nầy mực và quyết định tất eÄ mọi sự việc. 

Cũng là một hình thửo cña chủ nghĩa duy tâm, 
song có định rõ tâm là gl, tâm là sỉ, vả giả trị 
linh hồn ra sao. 
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Đng sinh luận.— Thuyết của Trần Ph 
cho rằng nguồn gốc của vũ trụ là sinh rnệnh, muòn 
vật đều có sinh mệnh, Tỉnh thần và vật chất chỉ - 
là hai thuộc tính hoặc hai thành phần, chở không _ 
cố sự sai biệt hữu cơ hay vô cơ, động vật, thực 
vật hay khoáng vật gì cã. :. 

« Sinh » là trung lâm của vũ trụ, cũng là trung 
tâm của xã hội, nhưng về xã hội thì gọi là « dân 
sinh », 
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Hồ tác, 88 

Bồ tử, oi Thiền quyền 

đối cảnh, 3\ 

đội lín, 285 

"Bức cách phảo, 48 

Bức hiếp, cơi Bức thiết 

Bức hôn, col Bức thiết 

ức thiết, 166 

Ca dao, coi Tục ngữ 

04 biệt, cól Cá nhận 


øũñ bằng 


Cá nhân, 34 

Các lận sở năng, các thụ 
SỞ nhu, coi Tam vô 

Cách mạng, 71 

Cách mệnh, 71 

€ầi cách, coi Bần nông 

Cái cách ruộng đất, coi Bầa 
nông 

CẢI lương, col Cách mạng 

Cễi lạo tư tưởng, 46 ; ChÏnh 
huấn 

Cải tiếu, coi Cách tạng 

tẫm giảe, TT 

Câm khái, col Dẩm giác 

Cẩm thôøg, coi GẦm giác, 

âm tính, §9-- — 

ẩm xúc, 27 

Gẫm ứng, %7 

ảnh ngộ, coi VỊ trí 

Cao úp, 19 

Œao áp chỉnh sách, coi 
Cao áp : 

Cao độ, col Quá độ 

Cầm chịn cầm đã, $0 

Cầm Iĩa mà đồ, coi Cầm 
chín cầm đồ 

Cần an, 219 

Cần Ông Lãnh, coi Lãng Tò 

CiÉ độ đại nghị, 144 

Chế độ lưỡng miện, ®I4 

Chế ngự, §3 


nói có sách 


Chỉ sĩ, 26 

Chiến công, coi Chiến 
Tranh 

Chiến cụ, coi Chiến tranh 

Chiến cuộc, coi Chiến traai: 

Chiến dịch, coi Chiến tranh 

Chiến hảo, col Chiến tranh 

Chiến khu, coi Chiến tranh 

Chiến lợi phẩm, col Chiến 
tranh 

hiển 1ñy, coi Chiến tranh 

Chiến lược, 86 

TT phầm, coi Chiếa 


AI 


Chiến tranh cân nño, coi 
Chiến tranh; Chiến tranh. 
cục bộ 

Chiến tranh cục bộ, 152 

Chiến tranh lạnh, col Chiến 
tranh ; Chiến tranh cụe 
bộ 

Chiến tranh nóng, coi 
Chiến tranb ; Chiến tranh 
cục bộ 

Chiến tranh tâm lý, coi 
Chiến tranh; ChiẾn tranh 
cục bộ 

Chiến trận, col Ghiến tranh 


Chỗ hôa, col Chả quan. 

Chỗ lực, col Chủ quan 

Chủ não, col Chủ quan 

Chả nghĩa biỀu hiện, col 
BIỀU hiện 

Chủ nghĩa cả nhén, 34 

ChỔ nghĩa công thức, col 
Công thức 

Chủ nghĩa cơ hội, 15 

Chỗ nghĩa dân chỗ, col 
Dẫn chỗ 

Chủ nghĩa đản chủ nhân 
dân, coi Dân chủ 


[OP 


ChỔ nghĩa dân chủ tập 
lụ, eaÌ Dân chủ 

ca đã lA đâa qayầo, coi 
Chủ. Dẫn Tộc 

GhỈ nghĩa dân tậc, 2 

Chủ nghĩa hiện đại, cai 
“Thể biện 

Chủ nghĩa hiện thực, coi 
Tiện thực 

Chủ nghĩa hiện thực xã hội, 
eat Hiện thực 

Chủ nghĩa hình - thức, col 
Rllnh thứs 

€hì nghĩa haạt đần, 2 


ÀÌ hân tư 

š tấi Yến Đau và, dĩ 
Nhân vẫn 

Chủ nghĩa nhân nị, (G 

Chữ nghĩa phòng đầu, tờ? 

Ghủ nghĩa sơn đầu, 197 

Chủ nghĩa thực dân, coi 
"Thực dân 

Chỗ nghĩn thực đôn mời, 
coi Thực dần 

Chỗ nghĩa thực nghiệm, coi 
Thực nghiệm 

Chỗ nghĩa tư bản, cai Tư 
bản bất biến 

Chủ nghĩa tự nhiền, 3L 

Chủ nghĩa xã hội, coi Chủ 
nghĩa xã hội cãi lương 


bũ bằng 


th nghĩa ~ä hội eÄi lương, 
218 

Chả nạNĩa xã hội khôa học, 
Pˆ) 

Chủ nghĩa +3 hội không 
tưởng, 238 

thủ qnan, 1£8 

Chữ Irương, I7 

ChuẦn đích, Ÿ8i Tiêu chuña 

Gð quả, coi qhể phụ 

9 phí, côi quả phu 

Cố nông, 130 

Gồ điều, 01 

£Ề giả, 61 


Cồ hẳ, 5 r% 

cá đã bu) Ÿ „ Š 

ông lim, t2 ¡ 1ðI 

táng kiên, 123 ; lõi 

Cẳng kích, ⁄2ñ¡ Công kiện 

Cảng nhận, 331 ¡ I'hủ nhận 

Cổng phá, tối 

Gông phạt, 1ñ1 

Giảng sự, coí Công kiên 

ng thấ, 154 ; Công kiên 

Công thẩ đồng. trinh, 1i ; 
Công kiên 

Củng hửe, 41 

Cổng thức hóa, cói Công 
thức 

Công tư hợp doanh, 37 

Công tụ hợp duanh, 07 


Dị tâm, #47 
Duy thê, col Duy tầm 
Duy thức, coi Day tâm 
Dng nội, 2I7 

điện, 183 
Đả đỉo, coi Đả phá 
ĐÌ kieh, Hỗ 


ĐDãI đằng, col Đãi ngộ 
Đầi ngộ, B8 ¡ 103 
Đại biềo, eol Đại ngôn 


b + 
bộ ới V .eol “Vân 
nghệ đại chủng 
Đại điển, col Đại ngôn 
Đại nghị, coi Ghế độ đai 
nghị 
Đợi ngôn, 193 
Đầm phân, coi Hội đầm 
Đẫm đang, coi Ba đầm đang. 
ng, 95; 135 
Đẳng bộ, eai Đằng 
Đẳng cương, 95 ; Đảng 
Đẳng đoản, 95; Bằng 
Đăng kỳ, coi Đẳng 
Đẳng phong, col Đẳng 
Đẳng tính, cøi Đẳng 
Đẳng tịch, col Đắn£ 
Đảng tổ, col Đẳng 


0ñ bằng 


ng tranh, 96; Đằng 
tẳng trị, 9á ¡ Đẳng 
Đăng trưởng, coL Đẳng 
Đẳng ñy, coi Đẳng 
Đăng viên, coi Đẳng 
Đẳng vụ, coi Đăng 
Đạo cụ, 43 

Đạo diễn, col Bạo sư 
Đạo sư, 42 

Đặc biệ!, 241 

Đạc sắc, col Đặc biệt 
Đặc thủ, 241 

Đặc trưng, củl Đặc thà 
ĐẤU tranh, coi Tranh đấu 


† ¡giai cấp cối”. 

ki C 6020235). 

Điần tranh tư tưởng, l8 

pấu trí, col Tranh đấu 

Đầu cơ, coi Chỗ nghĩa cœ 
hội 

Đầu cœ Chúnh trị, coi hỗ 
ngha cơ hội 

Đầu cơ lánh lẾ, coÏ Chủ 
nghĩa cơ hội 

Đầu óc e9ng khai, c0Ï Đầu 
óc fJ^ vị 

Đần óc địc mị, I2 

Đế quốc, cai Đệ tam quốc tế 

ĐỀ cao cảnh giảe, 287 

Đệ ngũ cộng hôn, col Bệ Lử 
cộng hòa 


HỆ tư tưởng. coi Đấu tranh 
tư tưởng 

Hiện điện, col Đa diện 

Hiện đại, coi Thể hiện 

Hiện đại hóa, coi ThÊ hiện 

Triện hữu, coi ThỀ biện 

Hiện thực, 131 

Hiếp đâm, col xâm phạm 
tiết hạnh 


1 Ã j 
ti nh coi Bếp đề, 
Tiệp thương, coi Hiệp #j^h 
Hiệp ước, Mã 
Hiều dụ, coi Hiều thị 
Hiểu thị, 1IA 
Hiệu tênh, S7 
Hiển tực, 33 
Tiện nắng, 33 
THiện nghiệm. 33 
Hiệu quả, 33 

Hiện triện, R7 ; HIỀu thị 
Hiệu xuất, 33; Hiện lặnh 
Hinh thành, 181 

Hình thức, 194 

Mình tượng, coi Hình thức 
Hóa (rang, 148 


øñ bằng 


Hòa bìlab, coi Hòa bình võ 


trang 

Hảa tình số trang, 113 

Hỏa đâm, 19L 

Hỏa giải, col flöa bình võ 
trang, 

Hồa nghị, oi Hóa bình võ 
trang 

Hoan hồ, cót Khầu hiểu 

Hoan nghệnh, coi KhầUu 
hiệu 

Toán thủ thới gian, eok DĨ 
không gìn9 hoàn thủ thời 


gian 


W.OUW- VN 

Boat bắt, coi sinh động. 

Hoạt đầu, cõi GAẴ. nghĩa 
hoạt đầu 

HỖ trợ, cot BỖ trợ. 

Hội dâm, 101 

Hội đồng an dâu, coi Ao tiên 

Hội tề, cai An dâa 

Hủ bại, #23 

Hñ hóa, 1ã 

H lận, 285; Cồ tủ 

Hư vấu, roi Xuất phảt điềm 

Hường hần 107 

Hữu cơ, 1Ì 

Hữu khnpnh, 144 ; Khủynh - 
hữu 


nói đó sách 


KỂ Sĩ, coi Chỉ sĩ 

Wết quả lnắn, 181 

Ähách quan, 10§ 

Khải niệm, Tà 

KhẮc chế, £ol Chế ngự 

Khắc phục, 53 

Ñhẳng định, 2A 

Nhầa hiệu, %7 

Khiếm diệa, coi Đa điện 

Khoa học hóa, coi Yần nghệ 
khoa học 

Khoa học thực aghiệm, eoi 
Thực nghiệm 

Không gian, coÍ Dĩ không 


- gian hoàn khổ thôi 
“Khẩng chế s3 - LP 
Âhu biệt, 155 
Khu hoĂn xung, coi Hoãn 
xung 
Khu trục, 155 
Khu trứ, 155 
Khủng hoẳng, coi Khổng 
hoäog kinh tổ 
Khẳng hoẳng chính trị, coi 
Khủng hoẳng kinh tế 
Khẳng hoãng kinh tế, 233 
~ Khũng hoảng nội các, 239 
Khủng hoằng Ihiến, 339 
Khẳng hoằng thừa, 239 
huyết điềm, 200 
huynh đảo, 65 


Âhuynh hữn, 05 ; Hfu 
khaynh 

huynh toát, 0ã 

Khunnh tã, 05 

KiỀm thảo, cøi Tự kiềm 
thả 


Ll 
Kiến giẫi, 58 
Kiến thức, 8U 
Xinh luân, 2/I7 
Kính tế sản xuất hàng bỏa, 
oi Kinh tế tự nhiên. 
Kinh tế tư bẫn tr nhản, 
eoÍ Tư sẵn đân chủ 
Xinh tế tự nhiên, 31 


Lịch sự, eo! Trân trọng 

Lịch trình, 74 

Liên hệ, 46 

Liên hiệp, cói Liên phông 
Đông Nam Ả 

Liêu kết, coi Liên phông 
Đông Nam Á 

Liên minh, coi Liên phòng, 
Đồng Nam Á 

Liên phông, cơl Liên phòng 
Đông Nam À 

Liên phòng Đằng Nam Ă, 
187 

Tiết sĩ, ?ì 

tính động, 9% 


[, 235 

\ menh, šI\ 

su Ý, coi Trân trọng 

Ly dị, cai Ly hên 

tụ hôn, 214 

+ự thản, 2(4 

Lj tình, 30 

Lỷ Lính nhận thức, coi Kiến 
thức 

Ma ch bông, coi Ðu thổ dụ 


thực 
I'X3f4(ˆhn 


Manh động, 100 

ao bịnh, 231 

Mạn đàm, col Thoại đâm. 
Mặt trận, 198 

Mật khn, 205 

Mỗi trưởng, LAI 

Aj hỏa, 36 

Mỹ học, 36 

Nang hiệu, eoí Hiệu nàng 
Ngạn ngữ, coi Tục ngữ 
XghỆ nhân, 3I7 

Nghệ s1, 3 

Nghị sư, 217 

XqhỆ thuật, 173 


oĩi bằng 


Nghệ thuật chí thượng, £oï 
Nghệ thuật 

NghẺ thật gia, 2\7 

Nghệ thuật vị nghệ thuật, 
coi Nghệ thuật 

Nghệ thuật vị nhân sinh, 
coi Nghệ thuật 

Nah[ luận, 57 

Xahị quyết, #7 

Nghị sự, Sĩ 

Nghịch đế, coi Phong kiến 

Nghiệp bả, coi Đệ tam 
quốc lế 

Nguy kế, coi Ngụy Irang 


N r1 

Xấtnu Hỗ Ho sử 
Chế độ Đại nghị 

Nguyễn nhân, coi Nhân tố 

Nguyên tố, 203 

Nuân bẵn, coi Chủ nghĩa 
Nhẫn bản 

Nuâa loại bản vị thuyết, col 
Chủ nghĩa Nhân vị 

Nhân sĩ, coi Nghệ sĩ 

Nhân sinh quan, 73 

Nhân (ố, 203 

X®iẩn tửn, 4Á 

Nhãa v],eol Chủ nghĩ. Nhà+ 
vị 

Nhất biển, It4 


“ 


nói cô sách 203 
Nhị các, coí Tam vô. Phẩn bòi, coi Phần chiến 
Nhị lưu \ử, cơi lưu manh  #hẩn càfấn, 1ã! 
Nhị trùng, coi Nhị tròng  Phển chả đồn (rửa, z9 

nội các Phẫn c0, coL Phẩn chiến ; 
Nhị trừng nhân cách, cai (ông kiền 

Nhị trùng nội các Phần đố, col Phản chiến ; 
Nhị trùng âm, coi Nhị trùng. Thực dụng _- 

nội các Phẫu kícb, coi Phẫn chiến ¿ 
Nhị trằng nội các, 170 Công kiên 
Nhị trùng sinh hoạt, coi Phẩn phong, cối Phẩm 

Nhị trùng nội các hiếp ; Phong kiến. 
Ndm, 188 Phẩn quốc, coi Phẳn chiến 
Nhữ, col Nhũ bộ Phần tặe, coi Phẫn chiến 
Xhñ bú, 101 hẳn tỉnh, 151 


ÂhácgNgt pH  Ÿ lu u Ảnh tế „V/V 


Nhữ phỏog, eði Nhũ bộ. Phần ứg, coí Phẩn chiến 


Nhũ trấp, coi Nhữ bộ Phảo biệo, co| Công kiền 
Ñhũ tuyển, coi NNH bộ lPháo kích, cơi Công kiên ; 
Nhược điềm, 200 ảnh kich 
Nẫn nưởng, Lñ7 Phải knự, 315 
Nước hoãa xung, coi Hoăn __ Phát sính, 215 

XUUE. Phát trần, 215 
anh kỉch, 293 Phần bố lực lượng, col 


anh lạc, coi Ôanh kích Phân phối 
Phả hẳy, eọí công kiến Phản cấp, 39 
Phạm trủ, eal Pbạm ví Phân chía, $% 


Phụm tí, 163 Phân eðng, col Phân cấp ; 
'Phần ánh, 29 Phân phối 
Phần ảnh, 2 Phần định, 38 


c3 
'giaf cấp, coi Phãa 


kia 
l, 168 
ni 158 

phối, 1á% 
Phân đnijtỄn, 158 
“Phải. tách, 158 
hân tán, 93; tuần phất 
Phân lần nhãn lâm, coi 
Phân Tâm 
Phân (ấm, 15% 
Phần Heh, coi Phân lách 
Phl l$, coi Phì vô sẵn 

›hảny eol 
hị 0G s Í 
Phỉ quản sự, 81 
Th† nỗ sẵn, gí 
Phi xã hội, %L 
Phiến diện, 163 
Phong đầu, cal Chủ nghĩa 
phong đầu 
Phong ktển, 121 
Phòng trảo, 138 
Phùng gian bềa mật, 148 
Ðhồ biển, 1% 
Phồ biến bản, coi Phổ biến 
Phổ biến luậu, coi Phẩ 
biếu 
Ph biến tiab, coi Phổ biếu 


sũ bằng 


Phồ cập, 104 

Phủ định, coi Khẩ»g định 

DAÄ nhận, 991 ; Khẳng định 

Phục kích, 22 

Phượng châm, 135 

Phương kế, coi Phương 
châm 

Phương lược, eøl DT không. 
gian hoán thổ thời gian 

Phương 0gô9, coi Tụe cựữ 

Phương pháp, 125 

Phương sứch, 135; GiẢU 
pháp 

Phường thế, caí Vị trí 

thượng thức, coi Phương 


zÑ„£ÌM. VN “| 


ñâương trình, 123 
(Qua phân, coi Pbãa chia 
Qux độ, coi Quà độ 
Quả độ, Tả 

(Quả kỷ, eoi Quá trịnh 
Quả trình, 74 

QuÃ eữ, coí QuÄ phụ 
Quả nhấn, 103 

Quả nB, col Qnã phụ 
Quả phụ, 105 

Quan hệ, 2% 

(Ôran niệm, Tũ 

Quan trọng, 3⁄43 

Quần chả, 94 


nồi có sách 


Quận chủ chuyên chế, coi 
Quân chủ k 
Quña chủ lập hiến, cai 

Quân chủ 
Quân phiệt, col Quân ehl 
Quần chúng, 91 
(Quy luật giá trị, coi Giá trị 
đổi chác. 
(Quyết định, coi Xác địah 
Saí áp, 40 
Sàigón, 18. 
Sảp nhập, 111 
Sắt hụch, col Sáp nhập 
Sát hại, cai Sắp nhập 


mi bảo á P 


Sát phạt, col Sắp nhập 

St sinh, cơl Sắp nhập 

SáL thân, col Sáp nhập: 

Sát thần thành nhân, cọi 
Sắp nhập 

Sát trùng, côi Sáp nhập 

Sinh đẳng, 1ö6 

Sống động, 18I 

Sơ đồ, 223 

Sơ đồ tồ chức, coi Sơ đồ 

Sơ phát kiến thức, coi Kiến 
thức 

Sơn cước, củl Sơn địa 
chiến 


(21220 PẠ, 


sơn đầu 
Sơn địa chiến, 193 
Sức lịch, 117 
Tả châu, coi Hiện thực 
Tả kheynh, 144; Ähoyah là 
Tả thựe, cel Hiện thực 
Tác đụng, 43 
Tác động, 13 
Tác gia, ã1 
Tác giả, 51 
Tác nhân,,cai Tảe dụng. 
Tài lực, oi Bản lĩnh 
Tam đản ch oghữa, col 


Sách 

Tam đại chinh sách, 178 

Tam đại kỷ Inật, eoi Tam 
đại ehính sách 

Tam đại phát mỉnh, eọ| 
Tam đại chính sách 

Tam đầu chế, 15) 

“Tam lược, col Thao lược 

Tam qngšn phân lập, 1ã0 

Tum san, 213 

Tam sao thất bản, cai Tam 
sảạo 

Tam sinh, 312 

Tum tam chế, 18) 


Tân kính tế chánh sách, 
ul Tư sẵn dẫn chỗ 


Tập công, coi Oanh kích 

Tập kieh, coi Oanh kích 

Tề, coi An dần 

'Tha phương cầu thực, eoi 
Du thủ da thực 


Thảnh ngữ, t30 

"Thành viên, coi Cương lĩnh 

Thao lược, 3ữ7 

Thâm đàm, 101 

'Thâm ngôn, cai Thâm đàm 
› 'Thầm địah, coi Khẳng định 

Thẫa đoán, coi Khẳng định 

Tuân cô thế cô, coi Quả 


phụ 
"Thân sĩ, eoi Nghệ sĩ 
Thế giới quan, 73 
ThỀ hiện, 131 
Thiền năng, coi Bẳn năng 


Thiền quyên, 79 . 

Thoả hiệp, 146 

Thoả ước, Hỗ 

Thoại đảm, 191 

Thông điệp, 142 

Thông qua, 30 

Thông suốt, col Thông qua 

Thời gian, coi Thời kỳ 

Thời kù, 14L 

Thơm thảo 23L 

Tuủ tiêu, coi Thanh toắn ¡ 

Phủ phận 

Thuộc địa, coi Thực dẫn. 

ThuyỀn quijền, T0 

Thứ dân nghị việp, coi Chế 
M `"-# % 

Thực chết sở đắc, 09 

Thực đứn, 12( 

Thục đần địa, coi Thực 

dân 

“Thực dụng, coi Thực tập 

Thực học, coL Thực lực 

Thực tực, sã 

Thực nghiệm, 108 

Thực tại, 1098. 

Thực lập, 8ð 

'Tuựe tế, cai Thực tiễn 

Thực tíu, 108 ; Thực tập 

Thực tiễn, 10% 

Thực sẵn, col Thực tại 


nói có sách 


“Thực sự cầu thị, coi Thực. 
tại 

Thực trạng, eai Thực tại 

Thương thảo, #ð! 

Thượng nghị viện, đoi Chế 
độ Đại nghị 

Thượng tả, 100 

Thượng tầng cơ số, 110 

'Thượng tầng kiến trúc, eoÍ 
'Thượog lầng cơ sở 

Thượng tọa, 160 

Thượng tướng, 160 

Tích cực, 106 

Tiệu chuần, 107 


thui ni tiểu, ấn đc Ï 


nghệ đân tộc 

Tính tứ lưởng, coi Đấu 
tranh tư tưởng. 

'Tình thế, xem VỊ trí 


“Tông giáo, xem Thiền quyên 
Tổng cbíah ủy, coi Tông 


Tầng động viên, ÿ7 

Tồng khổi nghÝs, coi Tổng 
Động viên 

Tồng khẳng hoằng, oi 
"Tổng động viên ; Khủng 
hoảng kinh tế 


(hệ Wv Ñ 


sản VẤN. coi Tấn 


Kha, And 210 

Trạng huống, eol VỊ trí 

Tranh biện, coi Tranh đấu 

Tranh cšl, co\ Tranh đấu 

Tranh chấp, 7? 

Tranh cường, col Tranh 
chấp 

Tranh đắn, 7ï 

Tranh đấu lư tưỡng, coi 
Tranh đấa 

Tranh đoạt, coi Tranh chấp. 

Tranh hồng, col Tranh 


'Tôn giáo, xem Thiềo quyền — chấp 


'frl cửu chiến, col Đĩ không 
'glan hoán thổ thởi gan 

Trọng bịnh, 23 

Trạng điềm, 242 

Trọng làm, 213 

Truni Hoa dân quốc, eói 
Tư sẵa dân chủ 


` 

Truy kích, coi Đunh kích 

Trưng bầy, cai Trưng cầu 

Trưng bính, 01 

Trưng cầu, 61 

Trưey cầu đân ý, coi Tưng 
cầu 


Trưng dụng, 61 

Trưng mua, col 'Trưg dụng 
Trưng lập, ö1 

Trưng thu, 81 

Tuần hóa, 63 

Túc tích, 117 

Tục ngữ, 130 

Tư bẵn, coi Tư bản Đất biến 
Tư bản bất biến, 18t 


Tứ bắn lũng đoạn, côi Tự 
bẩn lập trusg 

Từ ẩn lưm động, 101 

Tư bẵn tập hợp, 104 

Từr bẳn tập trung, 161 

Tư duy, col Khái niệm 


Tư sẵn dân chả, I71 
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Tư tưởng công khai, cọi 
Tự tưởng địa vị 

Tư trởng cục hộ, 183; 
Chiến tranh cục bộ 

Tư tưởng phong kiến, coi 
Phong kiến 

Tử tổ, coi Trản trọng, 
Tử sĩ, 20 

Tự kiềm thảo, 0) 

Tự kỳ, coi Tự lực cánh 
sinh 

Tự lập, coi Tự lực cánh 
sinh 

Tự liệu, coi Tự lực cảnh 
sinh 


nót có sách 


Tự lực, coi Tự lực cảnh 
xinh 

Tự lựe cánh sinh, t0 

Tự nhiên, coi Chữ nghĩa 
tự nhiễn 

Tự nhiều liệu phúp, col 
Chỗ nghĩa tự nhiên 

Tự nhiêu thần giáo, coi 
ChỦ nghĩa tự nhiêu. 

Tự ngĩ phê biah, coi Tự 
phê blah 

Tự nguyễn lự giác, 9 

Tự phê, coi Tự phê binh 

Tự phê bình, 9! 
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Tự phụ, eci Tự lực cảnh 
sinh 

Tự quản, col Tự lực cánh 
sinh 


Tự quyết, coi Tự lực cảnh 
sinh 


'Tự tú, co! Tự lực cánh: sỉn 

Tự tức, củ Tự lực cánh 
sinh 

Tự vệ, coi Tự lực cánh 
sinh 

Thương quan, 4ö 

Tươog quan lực lượng, coi 
Tương quan 


Yên hỏa, 173 

Viữn học, 173 

ăn học sử, col Văn học. 

Yân mĩah, eol Văn hóa 

Văn nghệ, 171 

Văn nghề đẩn tộc, 112 
Yăn nghệ đại chúng, 112 
Yến nghệ khoa học, 112 
Yận dụng, 101 

Vận động, 101 

Yận động cách rmgug, coi 
Cách mạng 

Yên động chiển, 101 

Vận động viên, củi Vận 


Vị trí, 5ã 

Y[ vong ahãa, eol Quï phụ 

Việt Nam Cộng hỏa, col 
Tư sẵn dân chủ 

YAlRg hồn, 107 

Vũ trụ quen, 73 

Vườn Dờ-rỏ, coi Lãng Tô. 

Xã hội, cai Chỗ nghĩa xX 
hội cải lương 

Xã hội hóa, coi Chủ aghfa 
xã hội eỉi lương 

Xã hội học, coi Chủ nghĩ« 
xã hội cãi lương 

ÄXạ kích, coi Oanh kích 
Xác định, 28 ¡ Xác nhậu. 


ác nhận, 38 2à 
Xim âm tiế! hanh, 209 
Xi đồ, 

Xuồn động, 100 


ấm điềm, 182 
Ÿ đồ, 28 
Ÿ niệm, 70 


Yêm hộ, coi hảo quần 
YÊm trợ, coi Bìo quận 
Yên cu, 36 
Yêu sách, 35 
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bũ bằng 


Yếu chỉ, eoï Vị trí 
Yếu điềm, 200 
Yếu tÍe, cai Yếu điềm 


_Yếu tấe chiếm, coi Yến 


điềm 

Yếu tắc địa đởi, col Yếu 
điềm 

Yếu tíc tư lệnh bộ, coi 
Yếu điềm 

Yến tố, 20% 
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Phảm lệ. . 
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St Máo TIỆ Mibš đc án 46/Pi, bá, B) 
Xáe nhận, xảe định, khẳng định _. 

Phần nh hay phẩn áoh? . ` v 
ThinVV( ME s5 c. v2. x NƯ ÁW 
Chả nghĩa tự nhiên, kinh tẾ lự nhiên . h 
BiỂu thị, biều hiện . 

tật, Mn Mực Mắt mấ HN sÓldm, 


Cá nhân và chủ nghĩa cá nhần + : s 
Yêu cầu có khác yêu sách?, ¬ 2 . 
Mỹ học, ruỹ hóa : & € § 
Giao điềm, giao Inụ, giao hưởng ° 

Phân chia, phân cấp, phâ: l2 tuo, biáo tế; phán định 
Căm tỉnh và lý tính . 

TJ s36 42 (inÑ Uy Hệ oi q6 tế; đệ tử cộng hôa 
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sử? Tủế nào là đụo cụ? „ 
nản Ề 4 _ 


“Tương quan và Mậu hệ. » * ` 

Đấu tranh tư tưởng, cải tạo tự tướng ` 4# 
Bích kich pháo và bức cách pháo, danh tử nào đúng 148 
Sai Áp và cao áp ° ¬ 40 
Lưu manh, đu đãng, dụ thủ đi thực Kháe nhũ thế nào? 0) 
Hạch cuống, hãs cuống 3 s 1 
KbẤc phụe, chế ngự, không cả tuần ha „ Ẵ 83 
Tác giả và tác gia ` + P- 
VỊ trí 


' % ` 

BữsriCU. co P - : 

lần chất, bẩn năng, bẫn lĩnh : 

Phẩn chủ đầu trâu 

“Trưng dụng, trưng m= tơng tập, tuy! ThR 7 
trưng cầu . 

Hậu bỊ, bậu cần. 

Đãi ngộ , 

Cồ hä, cô giả, «# đu, 

Từ khuynh tổ, khnyah hữu đến Ni ĐH, 
khuynh đảo 5 

ChÍến \raah, ehjẾn thuật, chiến lược x 

Thể nào là « danh mục s đắc > và thúc chất 
sở đắc s1. š Ề, 

Thiền quyên hay thuyều quyên + 

Cách trụng hay cách mệnh * 

Yũ trụ quan, thế giới quao, nhân siui: TT 


dua trình, ljcñ trình, giáo trínH...+, . 
- Giả lt[ tỉnh thần, giả trị đồi ehé€, giá trị thặng dư 
“Quá độ... -~. VẾI Ko! ý ‹›, 
Quán niệu), ÿ niệm, khải niệm _..- 
đấu, (rash thỗ, tranh chấp... ế 
- Cầm chin cầm đồ 2 : : 
_ Động cơ luận cô khác kết quả hịn “thông? 
-Hỗ sung, bồ túc, bồ trợ, bổ khuyết, bồ đi 
- Phi vô sẵn, pầ( quảa sự, phí xñ hội : 
Thực tập, thực chất, tbựe lực. : 1 
Chỉnh huấa, chÏah ly, chỉnh phong hề 
_. Nghị luận, nghị quyết, bloh ngbị, nghị sự 
Hiệu triệu, khầu hiệu, -hiệu lệnh, hiệu xuất 
Cương lĩnh, cương vị, cương vực, cương thồ 
ỳ lại JÀ ba NÊE sự 
CÁC) ng, đầñ c) „ĂÀ M: ân. 1. M j Đ‹ LÃx) 
_ Dân tộc, Xà nghĩa dân lộc, dẫn tộc . 
luân chủ yà dân chủ . Ẳ ‹ 
Ing, đẳng cương, đẳng đoàn, đẳng trí, đồng tranh 
Điện pháp và giả pháp : 5 
ko động viên hạy tông động bình? 
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lềm tảo, tự phê bình, tự lực cánh sinh, 
“tự 0guyện lự giác — „ ‹ 
động, ` Vận đụng, vận động clồển ` 
địa xị, tư tưởng địa vị X 
tùĩa nhẦo vị cá khác chỗ nghĩa shin bản 
bộ phải chấng !* bộ ngực cöa đăn bà ? 
quả phụ đến quả nhãn ` .. 5 : 
"hồn, anh hồo, vong hồn. —, _ 


4ì - 0ñ bằng 


Cụ thỂ hóa . 

Thực thị, thực nghiệp, thực tạ, thực tiến * 

Hạ tầng eœ sở, thượng tầng cơ sổ . : ` 

Sảp nhập, hay sát nhập? . 

Thể no là mội nền văn học nhệ uật d lê, 
khoa học và đại chúog ? ø ` 

Súc tích hay túc tích ?. . * . 

« Nhất biến » bay « bất biến ®? : b: 

Nên dùng « thanh toán » ra sao? . 5 

Đà HE u22 càng S , š * . 


'Thực dâo, phong kiếp là g1. : : : 
t*ẻng- châm, phương pháp, phương tiện, 

: vật HH. 401w: 
Môi trường : 


th  . »? 
Tục ngữ và thành ngữ Ũ . 
Hầu nông, cổ nông, trung nông ° 
Liên phòng Đông Nám Á Ặ 
Mật trận, nhóm, đẳng, phoog trào. 
Giai đoạn và thời kỳ 4 . ˆ 
Hiều thị và thông điệp - . › Đ_, 
Hòa bình Yõ trang * : ` ` $ 
Tả khuynh và hữu khuynh . . 
Đã phá, đã kích, đã thông .. n : ° 
Ba đẫm đang _. 
Tạm trức, thoả ước, tho vế, sp nàn 

hiệp định . 
Hóa trang và ngụy trang s 
TW phông gian bo mật đến hảo qui6, ĐỀ trọng 


_ nổi có sách 


ị Tam địa chế, Tạm quyền phần lập tam lam chế 
— 'Tử phần chiến đến phẩn tỉnh ví h 
Chiến tranh cục bộ, tư tưởng eụe bộ . 
` (hiếu cố và đãi ngộ ˆ 
— ông đần, công hãm, công kiên, công phủ, công 
phạt, công thẫ, công thủ đồng mính . 
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.Rhu biệt, khu trử, khu trục... + 

“Sống động hay sÍnh động? .. : ẩ 

__ Nõa nưởng là cái gì? . Q ẫ 

` Phủa phối, phân loại, phân liệt, Ấn nhiệm, 
nhãn quyền, phân lâm, phân tách . ý 


Tang, thượng tưởng, thượng lọa . s 
Xuầu động và manh độ, . .  . - 
©ð buo nhiêu thử bãi công 7 


nại th 1 Ử sÃ lý ý ð J 
'Thế nào là tư bền bất hiến, tư bẵo cố định, tư bẵn 
lưu động, tư bẳn uy 4 72 tập wệ, 
hiếyc và tiết cục Ũ “ : . . 
chuẵa 5 ề _ ` ` . 
quan, kbách quan “ . : + 
trùng nội các » là gi? . % 
sào hư ận ồn cả tế ào ñ ch bởi 
đân chủ?. . t1 
öa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, kỹ thuật 179 
Llại gọi là « tam đại chính sách ® SG, 
tam lự chính sách + ?. 
đột biển, đột khổi . 
tổ cộng . : „ . : F 
địa điềm, xuất phát điềm . k ⁄ 
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270 nữ bằng 


;òc/ - 2p xi dmeuuokes, tơ sở 
"Tần dự yà lần tích 


Hinh thành, hình thức : . . : 
Tại sao lại có danh từ Saigon? 4 - 
Lãng Tô hay Lắng Thỏ ? , . * . 


Chỗ trương, chính sách, đường lối, : 
Hội đàm, thâm đàm, hòa đâm, tọa đàm, vực đâm 


Đại ngôn cổ phải là nôi lớn 2 

Phồ biếa khác phổ cặp C ẩ § x 
Chủ nghĩa phong đầu hay sơn đầu ? : Ề: 
§n địa chiếa khác đụ kích chiến ra sao * $ 
huyết điềm, nhược điỀm, yếu điền: : : 


Yếu tố, nguyên tố, nhân tố 
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Kính luân và thao lược khác nhau ra sao ? . 
Dâm 6 công khai và xâm phạm tiết K = = 
ra 0Ÿ .. . 
"Tam sinh, lam sao, nh vũ 
Ly hôn và ly thân * 
Phát triỀn, phật buy, phát sinh . 
Trân trọng và trang lrọng . * 
Nghệ sĩ, nghệ nhản, nghệ sư, nghệ nh m . 
Áa dẫn và cầu an ` 
PaỔ nhận eôsg nhận, xác nhận 
(0ua3 hệ, quan trọng * 
Toưtơng thảo và thơm thảo , 
Hồ bại, hữu lận, hỗ hóa 
Oanh ki:h, phục kích, công kỉch, tny „n, 
xg kích, phảo kịch . . 
TÍN GA A5 cÓ cải so 


nỗi có sách ??7? 


Miệu/89:và'gg.đồ Ô.. ý Ja... . 1 
Bối cảnh , . ề Ề ặ 5 231 
Trọng bịnh và mao bịnh . e . s1 
Trào lộng, trào phủng, trào mạ và NT: : ” 
bội tín và lường gạt khác nhau ra sao? . ⁄ 25 
ĐỀ cao cảnh gác —. `”... 27 
Đối tượng . : Lửi 
Cbl nghĩa xã hội cải tác xã hội khoa lộc YÀ xã hội 
không tưởng 
Khẳng hoẳng kính tế, chánh tị, nội so) khẳng hoãng 
thiếu, khẳng hoẳng thừa ˆ r. 
Đặc biệt, đặc thủ, đặc trưog và độc đáo . ` 2 
Thế nào là trọng tâm, trọng điỀm, chủ điềm* —. - 32 
Œtế độ đạụi nghị cỏ phải là chế độ lưỡng viện? .. — 2í 
Thế nào là duy tâm, duy vật, duy sinh, đuy linh ? 2 
Bằng tra cứu............... SY ý th nN s.j 
| Mục lục _. : 2 Ẳ ộ „x5. +1 
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hiều 

chiến sĩ 

qui định 
TẢG GIÁ 
trưng cầu 
NGHỊ LUẬN 
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triết tự 
tang ¿ngấn 
đề quốc 
lề tối 
phiến luu 
biền biến 
lãi liệu 

đó ia 

1a 

la pudetre 
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ĐUY SINH ? 
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thi” 
lang quuến 
để quốc 
là lái 
phiêu lưu 
biền hiện 
tài liệu 
đá là 

là 


]a pudeur 
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